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BÀI 1. T NGQUANV ASP.NETỔ Ề

A. M c tiêuụ

 Tìmhi uể cáck thu tỹ ậ l pậ trình ngứ d ngụ webvàcácmôhình ngd ng.ứ ụ

 Càiđ tặ vàc uấ hìnhWebServer.

 Tìmhi uể môitr ngườ pháttri nể ngứ d ngụ webv iVisualớ

B. N i dungộ

1. T ngổ quanv l pề ậ trình ngứ d ngụ Web

ngỨ d ngWebụ làm th th ngộ ệ ố ph ct p,d aứ ạ ự trênnhi uề y ut :ph n   c ng,ế ố ầ ứ ph nầ  

m m,ề giaoth c,ứ ngônng vàữ thànhph ngiaoầ di n.Trongph nệ ầ này,chúngtôis gi ithiẽ ớ ệ

us l cơ ượ chob nạ vềcácthànhph nc b nầ ơ ả c a ngủ ứ d ngụ Web:HTTP(giaoth ctraođ itàứ ổ

inguyên)vàHTML(ngônng xâyữ d ngự trangweb).

1.1. HTTPvàHTMLN nề móngc aủ K thu tl pỹ ậ ậ trìnhweb

1.1.1. HTTP(HypertextTransferProtocol)

Kỹthu tc b nc aậ ơ ả ủ l ptrình ngd ngwebậ ứ ụ kh iở đ ulàầ HyperTextTransferProtocol(HT

TP),đólàm tgiaoth cchophépộ ứ cácmáytínhtraođ iổ thôngtinv inhauquam ngmáytínhớ ạ

.

HTTPđ cxácđ nhquaURLsượ ị (UniformResourceLocators),v iớ c uấ trúcchu iỗ cóđ nhdị

ngnh sau:ạ ư

Sauti nt http://,chu i  ề ố ỗ URLs   ch aẽ ứ   tên   host  hayđ a  ị ch  ỉ IP  c amáyserverủ  

(cóth cósể ốc ngổ đikèm),ti ptheoế làđ ngd nd nđ nt pườ ẫ ẫ ế ậ tinserverđ cượ yêuc u.Tùyầ

ch nsaucùngọ làthams ,cònố đ cg ilàượ ọ querystring(chu iỗ thams /chu iố ỗ truyv n)ấ .

Vídụ:Phântíchđ aị chỉhttp://www.comersus.com/comersus6/store/index.asp

Trangwebindex.aspđ cl utrượ ư ữtrongthưm cụ /comersus6/storet iạ WebServerv iớ ho

stlàwww.comersus.com

M tộ   s thu tố ậ   ngữ   :

 Internet:làm tộ hệth ngg mố ồ nhi umáytínhề ởkh pn itrênắ ơ thếgi in iớ ố l iạ v iớ nh

file:///backup/dlib/files/source/2019/20190408/hnivc/hnivc_01/%5Ch
http://www.comersus.com/


au.

 WWW:WorldWideWeb(m ngạ toànc u),th ngầ ườ đ cdùngkhinóiượ v Internetề

 WebServer:Máytínhl uư trữcáctrangweb

 WebClient:Máytínhdùngđểtruyc pcáctrangwebậ

 WebBrowser:Ph nm mdùngđ truyc pwebầ ề ể ậ

M tộ s webố browserphổbi n:InternetExplorer,NetscapeNavigator,ế AvantBrowser,Op

era,…

1.1.2. HTML(HypertextMarkupLanguage)

TrangwebHTMLlàm tt ptinộ ậ vănb nả đ cvi tb ngngônng HTML,ượ ế ằ ữ ngônng

ữnàycònđ cượ bi tế đ nế v itêng i:ớ ọ ngônngữđánhd uấ vănb n.ả

Ngônngữđánhd uHTMLấ s d ngử ụ cáckýhi uệ quyđ nhs n(đ cg ilàị ẵ ượ ọ tag)đểtrìnhbày

n iộ dungvănb n.ả

Ví   dụ   :N iộ dungtrangwebAspDotNet.htm

1.2. Tìmhi ucácể môhình ngd ngứ ụ

1.2.1. Môhình ngứ d ng2ụ l pớ



Đâylàm td ngộ ạ môhìnhđ nơ gi n,ả kháph bi nc aổ ế ủ m t ngộ ứ d ngụ phântán.Trongmôhìn

hnày,vi cệ x lýdử ữli uệ đ cượ th chi ntrênDatabaseServer,ự ệ vi cệ nh nậ vàhi nể thịdữli uệ

đ cth cượ ự hi nệ Client.ở

a. uđi mƯ ể

 D li ut pữ ệ ậ trung  → đ mả b odả ữli uđ cnh tệ ượ ấ quán.

 D li uữ ệ đ cchias chonhi ung idùng.ượ ẻ ề ườ

b. Khuy tđi mế ể

 Cácx lýử trac uvàứ c pậ nh td li uậ ữ ệ đ cth cượ ự hi nệ ởDatabaseServer,vi cệ nh nậ k

tế quảvàhi nthể ịph iđ cth cả ượ ự hi nệ Clientở → 

Khókhăntrongv nấ đ b otrìề ả vànângc p.ấ

 Kh iố l ngượ d li utruy ntrênữ ệ ề m ngạ l nớ → 

chi md ngế ụ đ ngườ truy n,thêmgánhn ngề ặ choDatabaseServer.

1.2.2. Môhình ngứ d ng3ụ l pớ

Môhình2l pph nớ ầ nàođáp ngđ ccácyêuứ ượ c ukh cầ ắ khec aủ m t ngd ngộ ứ ụ phântán,tuy

nhiên,khikh iố l ngdượ ữli ul n,ệ ớ ngứ d ngđòih inhi uụ ỏ ề x lýử ph ct p,ứ ạ sống iườ dùngtă

ng,môhình2l pớ khôngthểđáp ngứ đ c.ượ



Môhình3l ps d ngớ ử ụ thêmApplicationServergi nhi mvữ ệ ụt ngươ tácgi aữ ClientvàDat

abaseserver,gi mả b tcácớ x lýử trênDatabaseserver,t pậ trungcácxửlýnh nvàhi nth dậ ể ị ữ

li ut iệ ạ Applicationserver.

a. uđi mƯ ể

 Hỗtr nhi ung iợ ề ườ dùng

 Gi mả b tx lýớ ử choClient→Khôngyêuc uầ máytính Clientcóở c uấ hìnhm nh.ạ

 Xửlýnh nậ vàhi nể thịd li uữ ệ t pậ trungt iạ ApplicationServer→dễqu nả lý,b oả t

rìvànângc p.ấ

 Xửlýtruyc pd li uậ ữ ệ t ptrungậ t iạ DatabaseServer.

b. Khuy tđi mế ể

 Ph is d ngả ử ụ thêmm tApplicationộ Server>Tăngchiphí.

2. Gi ithi uớ ệ v ASP.Netề

2.1. Tìmhi uể v .Netề Phatform

.NetPhatformbaog mồ .NetFrameworkvành ngữ côngcụđ cdùngđượ ểxâyd nự

g,pháttri nể ngd ngvàứ ụ d chị v .ụ ASP.Net.

Nh ngữ s n  ả ph m   côngngh   .Netẩ ệ   c aủ   Microsoftbaog m:   MSN.Net,ồ  

Office.Net,  Visual 

Studio.NetvàWindowsServer2003đ cượ bi tđ nv itêng iế ế ớ ọ Windows.NetServer.



VisualStudio.Netlàb ph nm mộ ầ ề đ cdùngđượ ểxâyd ngvàpháttri nự ể các ngứ d ngbaoụ

g mcácngônngồ ữl pậ trình:C+

+.Net,VisualBasic.Net,ASP.Net,C#vàJ#.T tc cácngônấ ả ng nàyđ cữ ượ xâyd ngd aự ự tr

ênn n.NetFramework,vìth ,ề ế b nsạ ẽnh nth ycúphápậ ấ cơb nc aả ủ nh ngữ ngônngữnàyt

ngươ tựnhau.

2.2. Tìmhi uể v .Netề Framework

Ki nế trúc.NetFramework

2.2.1. Hệđi uhànhề

Cungc pấ cácch cnăngxâyứ d ng ngd ngự ứ ụ

V iớ vaitròqu nả lývi cệ xâyd ngvàthiự hành ngứ d ng,.NETFrameworkcungc pcácụ ấ l pớ

đ it ngố ượ (Class)đểb nạ cóth g iể ọ thihànhcácch cnăngứ màđ iố t ngđócungượ c p.ấ Tuyn

hiên,l iờ kêug iọ c aủ b nạ cóđ c"h ng ng"haykhôngcòntùyượ ưở ứ thu cộ vàokhảnăngc aủ

h đi uhànhệ ề đangch y ngd ngạ ứ ụ c aủ b n.ạ

Cácch cứ năngđ nơ gi nnh hi nth m tả ư ể ị ộ h pộ thôngbáo(Messagebox)s đ cẽ ượ .NETFra

meworksửd ngụ cáchàmAPIc aủ Windows.Ch cứ năngph ct pứ ạ h nơ nhưsửd ngụ cácCO

Mponents yêuẽ c uầ Windowsph icàiả đ tMicrosoftTransactionServer(MTS)haycáccặ



h cnăngứ trênWebc nWindowsph iầ ả càiđ tặ InternetInformationServer(IIS).

Nhưv y,b nc nậ ạ ầ bi tế r ngl aằ ự ch nm th đi uọ ộ ệ ề hànhđểcàiđ tặ vàs d ngử ụ .NETFrame

workcũngkhôngkémph nầ quantr ng.ọ Càiđ tặ .NETFrameworktrêncách đi uhànhWiệ ề

ndows2000,2000Server,XP,XP.NET,2003Servers đ nẽ ơ gi nvàti nd ngả ệ ụ h nơ trongkh

il ptrình.ậ

2.2.2. CommonLanguageRuntime

Làthànhph n"k tn i"gi acácph nkháctrongầ ế ố ữ ầ .NETFrameworkv iớ h đi uệ ề hành.Co

mmonLanguageRuntime(CLR)gi vaiữ tròqu nả lývi cthihànhệ các ngứ d ngvi tụ ế b ng.ằ

NETtrênWindows.CLRsẽthôngd chcácị l iờ g it ch ngtrìnhọ ừ ươ choWindowsthihành, 

đ mả b oả ngd ngứ ụ khôngchi md ngế ụ vàs d ngtrànlanử ụ tàinguyênc ah th ng.Nócũnủ ệ ố

gkhôngchophépcácl nh"nguyhi m"ệ ể đ cượ thihành.Cácch cnăngứ nàyđ cth cthiượ ự b iở

cácthànhph nbêntrongầ CLRnhưClassloader,JustInTimecompiler,Garbagecollector,

Exceptionhandler,COMmarshaller,Securityengine,…

Trong  cácphiênb nả h   đi u  ệ ề hànhWindowsm iớ  

nhưXP.NETvàWindows2003,CLRđ cg nkèmượ ắ v iớ  

h đi uhành.Đi unàyđ mb o ng  ệ ề ề ả ả ứ d ngvi tratrênmáy tínhụ ế   c a  ủ chúng  ta sẽch yạ  

trênmáytínhkhácmàkhôngc ncàiầ đ t,cácb cth cặ ướ ự hi nchệ ỉđ nơ gi nả làm tl nhộ ệ xcopy

c aủ DOS!

2.2.3. Bộth vi nư ệ cácl pớ đ it ngố ượ

N uph iế ả gi iả nghĩatừ"Framework"trongthu tậ ngữ.NETFrameworkthìđâylàlúcthích

h pợ nh t.Frameworkchínhấ   làm t  ộ t p  ậ h phay  ợ th vi ncác  ư ệ l pđ i   t nghớ ố ượ ỗ 

tr ng i  ợ ườ l p   trình  ậ khi   xây 

d ng ngự ứ d ng.ụ Cóth m tể ộ sống iườ trongchúngtađãnghequavềMFCvàJFC.Microsoft

FoundationClasslàb th vi nộ ư ệ màl ptrìnhviênậ VisualC++sửd ngụ trongkhiJava 



FoundationClasslàbộthưvi ndànhchoệ cácl ptrìnhậ viênJava.Giờđây,cóth coiể .NETF

rameworklàbộth vi nư ệ dànhchocácl pậ trìnhviên.NET.

V ih nớ ơ 5000l pđ iớ ố t ngđượ ểg ith chi nọ ự ệ đủcáclo iạ d chị v t h đi uhành,chúngtacụ ừ ệ ề

óth b tể ắ đ uxâyầ d ngự ngứ d ngụ b ngằ Notepad.exe!!!…

Nhi ung iề ườ l mt ngầ ưở r ngcácằ môitr ngườ pháttri nph nm mnhể ầ ề ưVisualStudio98h

ayVisualStudio.NETlàt tcấ ảnh nggìữ c nầ đểvi tch ngế ươ trình.Th cra,ự chúnglành ngữ

ph nầ m mdùnglàm"về ỏb c"bênngoài.V ichúng,chúngtaọ ớ sẽvi tế đ cượ cácđo nạ l nhệ đ

cácmàuxanh,ủ đ ;l icúỏ ỗ phápbáongaykhiđanggõl nh;thu ctínhệ ộ c acácủ đ iố t ngđượ ư

cđ tngayợ ặ trênc asử ổproperties,giaodi nđ cệ ượ thi tk theophongcáchế ế tr cự quan…

Nh v y,chúngtacóthư ậ ểhìnhdungđ cượ t mầ quantr ngc aọ ủ .NETFramework.N ukhônế

gcócáic tố lõi.NETFramework,VisualStudio.NETcũngchỉlàcáivỏb c!ọ

Nh ngư n ukhôngcóVisualStudio.NET,côngvi cc aế ệ ủ l ptrìnhviên.NETcũngậ l mbắ ướ

cgiannan!

a. Baseclasslibrary–th vi nư ệ cácl pcớ ơsở

Đâylàthưvi nệ cácl pcớ ơb nả nh t,ấ đ cdùngượ trongkhil pậ trìnhhayb nthânả nh ngngữ ư

ixâyờ d ngự .NETFrameworkcũngph iả dùngnóđểxâyd ngcácự l pcaoớ h n.ơ Víd cácụ lớ

ptrongth vi nư ệ nàylàString,Integer,Exception,…

b. ADO.NETvàXML

Bộth vi nư ệ nàyg mồ cácl pdùngđ x lýớ ể ử d li u.ữ ệ ADO.NETthayth ADOế đểtrongvi cệ

thaotácv iớ cácd li uthôngth ng.ữ ệ ườ Cácl pđ iớ ố t ngượ XMLđ cượ cungc pđấ ểb nạ x lýử

cácdữli utheođ nhd ngm i:XML.Cácệ ị ạ ớ vídụchobộth vi nư ệ nàylàSqlDataAdapter,Sq

lCommand,DataSet,

XMLReader,XMLWriter,…



c. ASP.NET

Bộth vi ncác   l pư ệ ớ đ it ngdùng  ố ượ trongvi c  ệ xâyd ngcác ngd ngự ứ ụ   Web. 

ASP.NETkhông   ph iả  

làphiênb nm iả ớ c aủ ASP3.0. ngỨ d ngwebụ xâyd ngự b ngASP.NETằ t nd ngậ ụ đ cượ toà

nbộkhảnăngc a.NETủ Framework.Bên  c nhđólàạ   m t"phong   cách"ộ l pậ   trình 

m imàMicrosoftđ tchonóớ ặ m ttênộ g iọ r tấ kêu:codebehind.Đâylàcáchmàl pậ trìnhviên

xâyd ngự các ngd ngứ ụ Windowsbasedth ngsườ ửd ngụ –

giaodi nvàl nhệ ệ đ cượ táchriêng.Tuynhiên,n ub nế ạ đãt ngừ quenv ivi cớ ệ l pậ trình ngứ d

ngweb,ụ đâyđúnglàm tộ sự"đ iổ đ i"ờ vìb nạ đãđ cượ gi iả phóngkh iỏ m l nhớ ệ HTMLl nộ

x nộ t iớ hoac m t.ả ắ

Sựxu thi nc aASP.NETấ ệ ủ làmcânx ngứ gi aữ quátrìnhxâyd ngự ngứ d ngtrênụ Windows

vàWeb.ASP.NETcungc pm tấ ộ b cácServerControlộ đ l pể ậ trìnhviênb tsắ ựki nvàệ x lử

ýd li uc aữ ệ ủ ngứ d ngụ nh đanglàmvi cư ệ v i  ớ ngd ngWindows.ứ ụ Nó   cũng   cho 

phépchúng   ta   chuy nể  

m tộ ngd ngứ ụ tr cướ đâyvi tchế ỉđ ch yể ạ trênWindowsthànhm tộ ngd ngWebkháứ ụ d dễ

àng.Víd chocácụ l pớ trongth vi nư ệ nàylàWebControl,HTMLControl,…

d. Webservices

Webservicescóthểhi uể khásátnghĩalàcácd chvị ụđ cượ cungc pquaấ Web(hayInternet).

D chvị ụđ cượ coilàWebservicekhôngnh mvàoằ ng idùngmàườ nh mằ vàong iườ xâyd nự

gph nầ m m.Webề servicecóth dùngđể ểcungc pcácấ dữli uhayệ m tộ ch cứ năngtínhtoán.

Víd ,côngtydul chụ ị c aủ b nạ đangsửd ngm th th ngph nụ ộ ệ ố ầ m mđ ghinh nthôngề ể ậ tin

v khách  ề du  l chị   đăng  kýđicáctour.  Để  th c  hi nvi c  ự ệ ệ đ tphòngặ khách  s n  ạ t iạ  

đ ađi mduị ể  l ch,côngty c n bi tthôngtin v phòngtr ngt i ị ầ ế ề ố ạ cáckháchs n. ạ Kháchs nạ  

cóthểcungc pấ m tWebserviceđộ ể  cho   bi t   thôngế tinv cácề phòngtr ngt im tth iố ạ ộ ờ  

đi m.D a  ể ự vàođó,ph nầ   m mc a   b nề ủ ạ   s  ẽ bi tế r ngằ   li ucóệ đủ  chỗ  đ đ tphòngể ặ  

chokháchdu  l ch  ị không?  N uế đ ,ph nủ ầ   m mề l icóạ  



th dùngm tể ộ Webservicekháccungc pch cấ ứ năngđ tphòngđặ ểthuêkháchs n.Đi mlạ ể ợ

ic aủ Webservice đây là  ở b nkhôngc nạ ầ   m tộ ng iườ   làmvi cệ   liênl c  ạ v iớ   kháchs nạ  

đ  ể h ithôngtinphòng,sauỏ  

đó,v iđớ ủcácthôngtinv nhi ulo iề ề ạ phòngng iườ đós xácđ nhẽ ị lo iạ phòngnàoc nầ đ t,sặ

l ngđ tbaoố ượ ặ nhiêu,đ hayủ khôngđủr iồ l iliênạ l cạ l iạ v iớ kháchs nđ đ tạ ể ặ phòng.Đ nừ

gquênlàkháchs nạ lúcnàycũngc nầ cóng iườ đ làmể vi cv iệ ớ nhânviênc ab nvàch achủ ạ ư

chắ ọcóth liênể l cạ thànhcông.

Webserviceđ cượ cungc pấ d avàoASP.NETvàsự ựhỗtrợtừphíah đi uệ ề hànhc aủ Intern

etInformationServer.

e. Windowform

Bộth vi nvư ệ ềWindowformg mồ cácl pớ đ it ngố ượ dànhchovi cxâyệ d ngcác ngự ứ d nụ

gWindowsbased.Vi cxâyệ d ng ngự ứ d ngụ lo inàyv nđ chạ ẫ ượ ỗtr t ttợ ố ừtr cướ t iớ nayb

icáccôngc vàngônngở ụ ữl pậ trìnhc aủ Microsoft.Gi đây, ngờ ứ d ngchụ ỉch yạ trênWindo

wssẽcóthểlàmvi cv iệ ớ ngd ngWebd avàoWebứ ụ ự service.Víd vụ ềcácl pớ trongth viư

nệ nàylà:Form,UserControl,…

2.2.4. Phânnhómcácl pđ it ngớ ố ượ theolo iạ

M tkhái ộ ni mệ  khôngđ cượ thểhi nệ  trong hìnhvẽtrên nh ngư  c n ầ đ c pề ậ đ nế  

làNamespace.Đâylàtêng iọ m tộ nhómcácl pớ đ iố t ngượ ph cvụ ụchom tm cđíchnàođộ ụ

ó.Ch ngh n,ẳ ạ cácl pớ đ iố t ngượ x lýử d li uữ ệ s đ tẽ ặ trongm tnamespacetênộ làData.Cácl

pớ đ it ngố ượ dànhchovi cệ v hayhi nẽ ể th chị ữđ tặ trongnamespacetênlàDrawing.

M tnamespacecóộ th làể conc aủ m tnamespaceộ l nớ h n.Namespaceơ l nớ nh ttrongấ .NE

TFrameworklàSystem.



Hệth ngố tênmi nề (Namespace)

L iđi mợ ể c aủ namespacelàphânnhómcácl pớ đ iố t ng,giúpng idùngd nh nượ ườ ễ ậ bi tvế

àsửd ng.Ngoàira,namespacetránhvi cụ ệ cácl pớ đ iố t ngượ cótêntrùngv iớ nhaukhôngsử

d ngụ đ c.ượ .NETFrameworkchophépchúngtat oạ racácl pớ đ iố t ngvàcácượ namespace

c ariêngmình.  ủ V iớ h n   5000ơ têncós n,vi cẵ ệ đ t  ặ trùngtênl p  ớ c aủ mình  v im tớ ộ  

l pớ đ iố   t ngđãượ  

cólàđi uề khótránhkh i.Namespaceỏ chophépvi cnàyệ x yả rab ngằ cáchs d ngử ụ m ttênộ đ

yđ đầ ủ ểnóiđ nế m tộ l pớ đ it ng.ố ượ Víd ,ụ n umu nế ố dùngl pWebControls,chúngtacótớ

hểdùngtênt tắ c anólàủ WebControlshaytênđ yđầ ủlàSystem.Web.UI.WebControls.

Đ cặ đi mể c aủ b th vi nộ ư ệ cácđ iố t ng.NETượ Frameworklàsựtr ir ngả ộ đểh tr t tcỗ ợ ấ ảc

ácngônngữl ptrình.NETnhậ ưchúngtath yấ hìnhvở ẽtrên.Đi uề nàys giúpẽ nh ngữ ng iườ

m iớ b tắ đ uítầ b nậ tâmh nơ trongvi cệ l aự ch nngônngọ ữl pậ trìnhchomìnhvìt tấ cảcácng

ônngữđ um nhngangnhau.ề ạ Cũngb ngcáchằ s d ngử ụ cácl pớ đ iố t ngđượ ểxâyd ngự nứ

gd ng,.NETFrameworkụ bu cng iộ ườ l pậ trìnhph iả sửd ngk thu tụ ỹ ậ l ptrìnhh ngậ ướ đ iố

t ngượ (sẽđ cnóiượ t itrongcácch ngớ ươ sau).



2.3. Tìmhi uể v ASP.Netề

Từkho ngcu ith pả ố ậ niên90,ASP(ActiveServerPage)đãđ cượ nhi uề l pậ trìnhviênl acự

h nọ đểxâyd ngvàự pháttri nể ngứ d ngụ webđ ngtrênmáychộ ủsửd nghụ ệđi uhànhWinề

dows.ASPđãth hi nể ệ đ cnh ng uượ ữ ư đi mc aể ủ mìnhv iớ môhìnhl pậ trìnhth t cđ nủ ụ ơ gi

n,ả s d nghi uử ụ ệ qu cácả đ it ngCOM:ADOố ượ (ActiveXDataObject)

xửlýd li u,ữ ệ FSO(FileSystemObject)

làmvi cv ih th ngt ptin…,đ ngth i,ệ ớ ệ ố ậ ồ ờ ASPcũnghỗtr nhi uợ ề ngônng :ữ VBScript,Ja

vaScript.Chínhnh ngữ uđi mđó,ASPđãđ cyêuư ể ượ thíchtrongm tộ th igiandài.ờ

Tuynhiên,ASPv nẫ cònt nồ đ ngọ m tộ s khóố khănnh Codeư ASPvàHTMLl nẫ l n,đi unộ ề

àylàmchoquátrìnhvi tcodekhóế khăn,thểhi nệ vàtrìnhbàycodekhôngtrongsáng,h nchạ

kh năngsế ả ửd ngl icode.Bênc nhụ ạ ạ đó,khitri nể khaicàiđ t,doặ khôngđ cượ biênd chị tr

cnêndướ ễbịm tấ sourcecode.Thêmvàođó,ASPkhôngcóh tr cache,khôngỗ ợ đ cượ biên

d chị tr cnênph nnàoướ ầ h nch vạ ế ềm tặ t cố độth chi n.ự ệ QuátrìnhxửlýPostbackkhókhă

n,…

Đ uầ năm2002,Microsoftgi ithi um tớ ệ ộ k thu tl pỹ ậ ậ trìnhWebkhám imớ ẻv itêng ibaớ ọ

nđ ulàASP+,ầ tênchínhth cứ saunàylàASP.Net.V iớ ASP.Net,khôngnh ngkhôngc nđữ ầ

òih ib nph ibi tỏ ạ ả ế cáctagHTML,thi tkế ếweb,mànócònhỗtr m nhợ ạ l ptrìnhh ngđậ ướ ố

it ngtrongượ quátrìnhxâyd ngự vàpháttri nể ngd ngWeb.ứ ụ

ASP.Netlàk thu tỹ ậ l ptrìnhậ vàpháttri nể ngd ngứ ụ web phíaở Server(Server

side)d atrênự n nề t ngc aMicrosoft.NetFramework.ả ủ



H uầ h t,nh ngng iế ữ ườ m iớ đ nv iế ớ l pậ trìnhwebđ uề b tđ uắ ầ tìmhi unh ngk thu tể ữ ỹ ậ pở

híaClient(Client

side)nh :HTML,ư JavaScript,CSS(CascadingStyleSheets).KhiWebbrowseryêuc umầ

ttrangộ web(trangwebsửd ngụ k thu tỹ ậ client

side),WebservertìmtrangwebmàClientyêuc u,ầ sauđóg iở vềchoClient.Clientnh nk tậ ế

qu tr vả ả ềtừServervàhi nthể ịlênmànhình.

ASP.Netsửd ngkụ ỹthu tl pậ ậ trìnhởphíaserverthìhoàntoànkhác,mãl nhệ phíaở server(

víd :ụ mãl nhệ trongtrangASP)s đ cbiênẽ ượ d chvàthiị hànht iạ WebServer.Saukhiđ cượ

Serverđ c,biênọ d chvàthihành,k tqu tị ế ả ựđ ngđ cộ ượ chuy nể sangHTML/JavaScript/C

SSvàtr vả ềchoClient.T tấ cảcácx lýử l nhASP.Netệ đ uđ cth cề ượ ự hi nt iệ ạ Servervàdo

đó,g iọ làkỹthu tậ l pậ trình phíaserver.ở

2.4. Nh ng uđi mữ ư ể c aASP.Netủ

 ASP.Netchophépb nạ l aự ch nọ m tộ trongcácngônngữl pậ trìnhmàb nạ yêuthích:

VisualBasic.Net,J#,C#,…

 TrangASP.Netđ cượ biênd chị tr c.ướ Thayvìph iả đ cọ vàthôngd chm ikhitrangị ỗ

webđ cượ yêuc u,ầ ASP.Netbiênd chnh ngtrangwebị ữ đ ngộ thànhnh ngữ t ptinDậ

LLmàServercóth thiể hànhnhanhchóngvàhi uệ qu .ả Y utế ốnàylàm tb cnh yộ ướ ả

v tọ đángkểsov iớ k thu tỹ ậ thôngd chị c aASP.ủ

ASP.NET

 ASP.Nethỗtrợm nhm bạ ẽ ộth vi nphongư ệ phúvàđad ngc a.Netạ ủ Framework,là

mvi cv iệ ớ XML,WebService,truyc pcậ ơs dở ữli uệ quaADO.Net,…



 ASPXvàASPcóthểcùngho tạ đ ngộ trong1 ngd ng.ứ ụ

 ASP.Netsửd ngphongcáchl ptrìnhm i:Codebehide.Táchcodeụ ậ ớ riêng,giaodiệ

nriêng→Dễđ c,ọ d qu nlývàb oễ ả ả trì.

 Ki ntrúcế l pậ trìnhgi ngố ngd ngứ ụ trênWindows.

 Hỗtr qu nợ ả lýtr ngtháic aạ ủ cáccontrol

 T đ ngphátự ộ sinhmãHTMLchocácServercontrolt ng ngươ ứ v it nglo iớ ừ ạ Brows

er

 Hỗtr nhi ucợ ề ơch cache.ế

 Tri nể khaicàiđ tặ

+ Khôngc nầ lock,khôngc nầ đăngkýDLL

+ Chophépnhi uề hìnhth cứ c uấ hình ngd ngứ ụ

 Hỗtr qu nợ ả lý ngd ng m ctoànc cứ ụ ở ứ ụ

+ Global.aspxcónhi uề sựki nệ h nơ

+ Qu nả lýsessiontrênnhi uề Server,khôngc nCookiesầ

2.5. Quátrìnhx lýt pử ậ tinASPX

KhiWebservernh nậ đ cyêuượ c utầ ừphíaclient,nósẽtìmki mế t ptinđ cyêuậ ượ c uthônầ

gquachu iỗ URLđ cượ g iv ,sauở ề đó,ti nhànhế xửlýtheos đ sau:ơ ồ

Quátrìnhxửlýt pậ tinASPX

3. WebServer

Trongph nầ nàychúngtôigi ithi uchoớ ệ b nvạ ềIIS(ph nm mầ ề WebServerc aMicrosotdủ

ànhchoWindows),đ ngồ   th i  ờ h ngướ   d n  ẫ b nạ   cài  đ t,c uhìnhặ ấ   và   ki m   traể  

WebServer   trêncác 

h th ngsệ ố ửd ngụ WindowsXP,Windows2003,WindowsServer2008...

3.1. InternetInformationServices



IIScó  th  đ cs  d ngể ượ ử ụ nh m tư ộ  Web server,k tế h pv iợ ớ  ASP đ  ể xây d ngự  

các   ngứ d ngụ   Web  t nậ d ngụ cácđi mể m nhạ c aủ ServersideScript,COMcomponent,

…theomôhìnhClient/Server.

IIScór tấ nhi uề phiênb n,ả đ uầ tiênđ cpháthànhượ r itrongb nServicepackờ ả c aWinNT.ủ

 Cácphiênb nWindows2000đãả cótíchh pIIS5.0.ợ

 WindowsXPtíchh pợ IIS5.5

 WindowsXP.NETServertíchh pIISợ 6hỗtr cáctínhợ năngdànhcho.NETc aASPủ

.NETvàWebService.

 …

3.2. Càiđ tặ WebServer

3.2.1. Càiđ tặ WebServertrênWindows2000/WindowsXPProfessional

Windows2000/XPtíchh pợ s nẵ IISnh ngkhôngtư ựđ ngcàiđ tdođó,ộ ặ b nph iạ ả tựcàiIISn

uế h th ngệ ố đãđ cượ càir i.ồ

B c1.ướ Ch nControlọ Panel|Add/Removeprograms.

B c2.ướ Add/RemoveWindowsComponents.



B c3.ướ Đánhd uấ vàom cụ InternetInformationServices(IIS).

B c4.ướ Ch nọ nútDetailsđ ch ncácm cchiể ọ ụ ti t.ế

B c5.ướ Ch nọ cácm cụ c ncàiầ đ tặ trongđób nạ nhớch n:ọ

 FrontPage2000ServerExtensions

 InternetInformationServicesSnapIn

 InternetServicesManager(HTML)

B c6.ướ ClickOKđểh th ngt  càiđ t.ệ ố ự ặ



3.2.2. Càiđ tặ WebServertrênWindowsServer2003

Càiđ tWebServertrênWindowsServer2003ặ cũngt ngt nh càiươ ự ư đ tWebServertrênặ

Windows2000.

B c1.ướ Ch nControlọ Panel|Add/Removeprograms.

B c2.ướ Add/RemoveWindowsComponents.

B c3.ướ Đánhd uvàoApplicationServer.ấ

B c4.ướ Ch nọ nútDetailsđ ch ncácm cchiể ọ ụ ti t.ế

Cácb ccònl ith cướ ạ ự hi nệ nhưtrênWindows2000(từb c3ướ đ nế b cướ 6)

Càiđ tIISặ trênWindowsServer2003

3.2.3. Ki mể trak tquế ảcàiđ tặ WebServer

Sau  khiđãcài  đ tặ IIS,  b nạ   có  thểki m   traể   xem   Web   Server   đãlàm 

vi chaych a.ệ ư Mở 

webbrowser(InternetExplorer)vàgõ:localhosttrongph nđ aầ ị ch .ỉ M tkhiWebộ serverđã

đ cượ càiđ t,m tặ ộ trangwebm us đ cẫ ẽ ượ hi nth .ể ị

 Localhostlàđ aị ch c aỉ ủ máyc cụ b màộ b nạ đanglàmvi c.N uệ ế máyc aủ b nđangkạ

tn iế ố vàom ngLANvàạ cóm tđ aộ ị chỉIP,b ncóthạ ểdùngđ aị ch nàythaycholocalhỉ

ost.



Đ xácđ nhđ aể ị ị ch IPỉ c amáymình:ủ

VàomenuStart|Runvàgõl nh:ệ commandho ccmdặ

TrênmànhìnhDOS,gõl nh:ệ ipconfigvàxemph nIPầ Address

 Khigõlocalhost,b nạ sẽth ytrongthanhấ đ aị ch tỉ ựđ ngộ đ ithành:ổ http://localhost.  

HTTPlàgiaoth cứ m cđ nhđ cặ ị ượ dùngtrênInternet.VìHTTPlàm tgiaoth cthuộ ứ ộ

cb TCP/IP,ộ b nạ c ncóầ đ aị ch IPỉ đ cácể máytínhkháctrongm ngcóthạ ểtruyc pđậ

cđ ntrangượ ế webc aủ b n.ạ

 Saukhicàiđ tWebặ Server,m cđ nhặ ị trên đĩaC:\sổ ẽcós nẵ thưm cC:\inetpub\wụ

wwroot.Đâylàthưm cụ màWebServerm cđ nhặ ị ánhx vàolocalhost,ạ dođó,cáctra

ngwebđ ttrongwwwrootcóặ thểđ cượ truyc pậ b icácở máytínhkhác.

Đểki mể tra,hãyt oạ m ttrangwebộ vàđ tvàoặ c:\inetpub\wwwroot.TrênIE,gõđ aị ch :locỉ

alhost/<tênfilehtml>

Ki mể trathànhcôngWebServertrênWindowsServer2003

http://localhost/
http://localhost/


3.3. C uấ hìnhInternetInformationServices

Đ c uhìnhIIS,ể ấ vàoControlPanel|AdministrativeTools|

InternetServicesManager.Trêncáchệđi uhànhWindows2000/XP,Microsoftề sửd ngụ

côngc Microsoftụ ManagementConsole(MMC)đ làmcôngể cụqu nlý,dođót tả ấ cảcáct

haotácđ us d ngmenungề ử ụ ữc nhb ngcáchả ằ nh pắ chu tộ ph iả trênm cụ mu nố ch n.ọ Chọ

nPropertiesc am cDefaultWebSite,ủ ụ b ncóth xemạ ể vàc uhìnhấ l iạ cácthôngtindànhch

otrangwebm cđ nhặ ị c amình.ủ

 TrêntabHomeDirectory,b ncóthạ ểthayđ iổ đ ngd nđ nm tth m cườ ẫ ế ộ ư ụ kháctrê

n c ngổ ứ n umu nế ố

 TrêntabDocuments,  b nạ cóthểđ tặ trangwebm cđ nhsặ ị ẽ 



hi nth khiể ị WebBrowserkhôngchỉđ nhị trangwebc th .ụ ể B ns th yindex.htmạ ẽ ấ v

àdefault.htmđ cượ li tệ kêtrongph nnày.ầ Đâylàlýdot isaokhib ngõlocalhostạ ạ thì

Webbrowserl ihi nthạ ể ịđ ctranghompage.Th cượ ự ra,localhostt ngđ ngươ ươ v iớ

localhost/index.htmhaylocalhost/default.htm.

 TrongtabDirectorySecurity,b nạ cóth đ nhl icácể ị ạ chếđộki mể trang iườ dùngtru

yc pvàoậ website.

3.4. T ocác ngd ngạ ứ ụ webtrênIIS

M tộ  

WebServercóthểqu nả lýnhi uề ngd ngứ ụ Webđ ngồ th i.ờ Thôngth ng,ườ b nsạ ẽtổch cứ

m tộ thưm cconụ trongwwwrootchom iỗ ngd ngứ ụ nh ngư b nạ cũngcóth t oể ạ ánhxạt mừ

tthộ ưm cụ khác.

 N ub nế ạ đ tặ thưm cụ trongwwwroot,IISsẽtựđ ngli tộ ệ kênótrongm cDefaultWụ

ebSite.

 N umu nế ố t om tth m cn mngoàiạ ộ ư ụ ằ thưm cwwwrootthànhụ m twebsite,ộ chún

gtac nầ t oạ VirtualDirectoryliênk tế đ nế thưm cụ đó.

 Đ t om tể ạ ộ virtualdirectory:

 Ch nọ m cụ New|VirtualDirectorytrênmenung c nh.ữ ả



T oạ VirtualDirectory

 Nh pậ vàotênaliaschothưm cụ o.ả

 Ch nọ nútBrowseđểch n   thọ ưm cụ   mu nố ánhx .ạ Ti pế đó,  b nạ sẽph iả  

đ tặ m tộ s c uhìnhố ấ kh iở đ uchoầ website,nh ngữ thôngtinnàycóthểc uhìnhấ l itạ

ngtươ ựnhưv iDefaultớ WebSiteởtrên

4. T oạ ngứ d ngụ Webđ utiênầ

4.1. Kh iđ ngMSở ộ VisualStudio.Net

Chúngtasẽb tắ đ ub ngầ ằ vi cệ làmquenv imôitr ngớ ườ pháttri nể ngứ d ng(IDE)c aVisụ ủ

ualStudio.NET.VS.NETcónhi uthayề đ iổ sov iớ VS98.

Hìnhd iướ làmànhìnhkh iở đ uc aVS.NET2003.Vùnglàmầ ủ vi cchínhgi aệ ữ đanghi nthể



ịtrang"Startpage"v iớ 3m cụ chính:Projects,OnlineResourcevàMyProfile.

MyProfileghinh thôngtinvớ ềng isườ ửd ngụ VS.NET.Cácthôngtinch y uủ ế liênquanđế

ncáchchúngtas s d ngVS.NETnh th nào.Ch ngẽ ử ụ ư ế ẳ h nạ nhưcáchhi nthể ịcácc aử s ,cổ

ácphímt t,ắ cáchVS.NEThi nthể ịmànhìnhgiúpđ ,…ỡ

OnlineResourcec nầ m tk tộ ế n iv iố ớ Internetđểdownloadcácthôngtintừwebsitec aủ Mi

crosoftvềmáytínhc achúngủ ta.

Projectsli tkêcácprojectệ màchúngtađãlàmvi cệ trongth igiang nờ ầ đây.Trênm cụ này,c

húngtacũngcóthểt om iạ ớ m tprojectb ngcáchộ ằ nh nvàonútấ NewProject.

MànhìnhMicrosoftVisualStudio.Net

4.2. T om i ngạ ớ ứ d ngWebụ

4.2.1. T o ngd ngạ ứ ụ webđ utiênầ

Chúngtacóthểt o ngạ ứ d ngụ Asp.Netsửd ngụ VisualC#Projecttheocácb csau:ướ

 Ch ntọ ừth cđ nFile|New|Project.Xu thi nh pự ơ ấ ệ ộ tho it oạ ạ m iProjectớ

 Ch nọ lo iProjectlàạ VisualC#Projectt ProjectTypesừ



 Ch nọ ASP.NetWebApplicationtừvùngTemplate

 ngỨ d ngụ m iđ ct om cđ nhớ ượ ạ ặ ị cótênlàWebApplicationXX(XXlàs th t tố ứ ự

ựđ ng).Chúngộ tacóth thayể đ iổ tênc aProjectt iủ ạ đi uề khi nLocation.Trongvídể

ụnày,chúngtôithayđ itênProjectổ WebApplication1thànhMinhHoa.

Projectđ cượ t oạ m cđ nhặ ị l uư t ithạ ưm c:ụ C:\Inetpub\wwwroot

4.2.2. B sungđi uổ ề khi nể vàthihành ngứ d ngụ

Thi tế l pậ thu ctínhpageLayoutc atrangộ ủ m cđ nh(WebForm1.aspx)làặ ị FlowLayout(th

chi nự ệ thôngquac asử ổthu ctính)ộ

Thêm2đi uề khi nể LabelcótrêntrangWebFormsc aủ thanhcôngcụToolbox.

Tênđi ukhi nề ể Thu cộ  tínhText
lblChao Chàob nạ đ nế v iớ l pậ trìnhwebv iASP.Netớ
lblThoi_gian [Chu ir ng]ỗ ỗ

Vi tl nhế ệ chosựki nPage_Load:ệ

Mànhình ngd ngWeb:ứ ụ MinhHoa

L uư   ý  :Ph il ut ptinv itùych nả ư ậ ớ ọ SavewithEncoding…



n unh trongc aế ư ử sổl nhệ ho cặ mànhìnhthi tk cóế ế s d ngử ụ FontUnicode.

L u  ng d ng v i Font ch  Unicodeư ứ ụ ớ ữ

Nh n F5 đ  thi hành  ng d ng.ấ ể ứ ụ

K tquế ảhi nể th c aị ủ trangWeb

4.3. Phânlo it ptintrongASP.Netạ ậ

ASP.Net ASP Di ngi iễ ả
.asax .asa T ptinậ global.asaxtrongASP.Netthayth chot ptinglobal.asacế ậ

aủ ASP,làt pậ tinqu nả lýcác  s  ự ki nệ c a   ng   d ngủ ứ ụ  .ascx Cácđi uề khi nể dong iườ dùngtựt ođ cl uạ ượ ư tr v iữ ớ ph nmầ ởrộ

nglàascx..asmx T pậ tinWebServicec aủ ngứ d ngASP.Netụ
.aspx .asp Ph nầ m r ngm cở ộ ặ đ nhc atrangASP.Netị ủ
.config T ptinc uậ ấ hình ngd ngứ ụ theođ nhd ngXML.ị ạ Web.configchứ

ah uầ h tcácế c uhìnhấ c aủ ngd ngứ ụ.cs T ptinậ mãngu nvi ttheongônồ ế ng C#ữ
.js .js T ptinậ mãngu nồ c aJscriptủ
.vb T ptinậ mãngu nvi ttheongônồ ế ng VB.Netữ

4.4. Làmquenv icácthànhớ ph ngiaodi nầ ệ trênVS.Net

4.4.1. SolutionExplorer

Hi nth c aể ị ử sốSolutionExplorer:Th cđ nView|SolutionExplorerự ơ



Thaotácv iớ c aử s SolutionExplorerổ

� Đâylàc aử s qu nố ả lýcác"tàinguyên"cótrong ngd ng.Thôngquaứ ụ c aử s này,chúổ

ngtacóth :ể

� Th chi ncácch cnăng:saochép,c t,dántrênt ptin,ự ệ ứ ắ ậ th m cư ụ nhưWindowsExp

lorer.

� Tổch cthứ ưm cụ qu nả lý ngứ d ng:ụ Sửd ngch cụ ứ năngAdd|

NewFoldertừth cự đ nơ ng c nh.ữ ả

� Thêmthànhph nầ m iớ cho ngứ d ng:S d ngụ ử ụ ch cnăngAdd|Addứ NewItem…

t th cừ ự đ nơ ngữc nh.ả Xu thi nh ptho iấ ệ ộ ạ AddNewItem.

 WebForm:ThêmtrangWeb

 Class:Thêml pđ it ngớ ố ượ

 Module:Thêmth vi nư ệ

 WebUserControl:Thêmđi ukhi nng iề ể ườ dùng

 …

� Xácđ nhị trangwebkh iở đ ngchoộ ngd ngứ ụ

Ch ntrangc nkh iọ ầ ở đ ngộ / Nh pchu tấ ộ ph iả (xu thi nth cấ ệ ự đ nng c nh)ơ ữ ả / 

Ch nọ SetAsStartPage.

Xácđ nhị trangkh iở đ ngộ cho ngd ngứ ụ

 Xácđ nhProjectị kh iđ ngở ộ (trongtr ngh pSolutioncónhi uườ ợ ề Project):Ch nọ Set

asStartUpProjectt th cđ nngừ ự ơ ữc nh.ả



4.4.2. PropertyWindow

Hi nth c aể ị ử sốPropertiesWindow:Th cự đ nView|ơ PropertiesWindow.

Thôngquac aử sổthu ctính,chúngtacóth thi tộ ể ế l pthu cậ ộ tínhchotrangwebvàcácđ itố ư

ngợ cótrongtrangweb.

C asử ổthu ctínhộ

4.4.3. Toolbox

Hi nth Toolbox:ể ị Th cđ nView|ự ơ Toolbox



WebControlHtmlControl

4.4.4. DocumentOutlineWindow

Hi nth c aể ị ử s DocumentOutline:ổ Th cự đ nView|OtherWindows|ơ DocumentOutline.

C as nàyử ổ hi nthể ịcácthànhph nầ c atrangủ webtheot ch ccâyổ ứ €  r td qu nấ ễ ả lývàthaot

ácv iớ cácđ it ngố ượ cótrongtrangWeb.

C as Documentử ổ Outline



BÀI 2. WEBSERVERCONTROL

A. M c tiêuụ

 Sửd ngụ thànhth oạ cácđi uề khi nể HTML&ASP.NetWebControl

 Làmvi cv iđ it ngViewState.ệ ớ ố ượ

B. N i dungộ

1. HTMLControl

Đi ukhi nHTMLề ể (tagHTML)trongtrangASP.Netcóth xemể nh nh ngư ữ chu iỗ vănb nả

bìnhth ng.ườ Đểcóth đ csể ượ ửd ngl ptrìnhụ ậ phíaở Server,tagánthu ctínhộ runat="Se

rver"chocácđi uề khi nHTMLể đó.Nh ngđi uữ ề khi nể HTML(tagHTML)cóthu ctínhrộ

unat="Server"đ cượ g iọ làHTMLServerControl.

Cácđi ukhi nề ể HTMLtrênthanhcôngcụ

Đểchuy ncácể đi uề khi nHTMLể thànhđi ukhi nHTMLServer,taề ể ch nRunAsọ Server

Controlt th cừ ự đ nngơ ữc nh.ả

Chuy nđi ukhi nHTMLể ề ể thànhđi ukhi nHTMLServerề ể

Ví   dụ   :Cácđi ukhi nề ể HTML:Label,Textbox,Button



X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void butTong_ServerClick()

{

txtTong.Value = Val(txtA.Value) + Val(txtB.Value);

}

Khithihành ngứ d ngụ

Ví   dụ   :Uploadfilev iớ đi uề khi nể HTMLFileField

Trongvíd sau,chúngtaụ sẽth chi nUploadự ệ t pậ tinlênserver,c th h n,t ptinv aUploụ ể ơ ậ ừ

adsẽđ cl uượ ư trongth m cư ụ Upload.

Chúý:Đểchépđ ct pượ ậ tinlênthưm cụ Upload,b nạ c nph ic pquy nchoầ ả ấ ề phépghitrê

nth m cư ụ Upload

Mànhìnhởch đế ộthi tế kế

X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void butUpload_ServerClick()



{

string sTap_tin;

string sTen_file;

sTap_tin = fileTap_tin.PostedFile.FileName;

//Phân tích đ ng d n t p tin đ  l y tên t p tinườ ẫ ậ ể ấ ậ

sTen_file   =   sTap_tin.Substring(sTap_tin.LastIndexOf("\\")   +   1, 

sTap_tin.Length  sTap_tin.LastIndexOf("\\") + 1);

//Th c hi n chép t p tin lên th  m c Uploadự ệ ậ ư ụ

fileTap_tin.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath("Upload\\") + sTen_file);

lblThong_bao.InnerHtml   =   "<B>Thông   báo:   B n   đã   upload   file   thànhạ  

công</B>";

}

2. ASP.NetWebControl

2.1. Asp.NetPage

Đâylàthànhph nchínhc agiaodi n,ầ ủ ệ làn ich aơ ứ cácđi ukhi n,ề ể đ cs d ngđ th hiượ ử ụ ể ể

nệ n iộ dungtrangwebđ nng idùng.ế ườ

2.1.1. Sựki nệ

Chu is ki nc ađ it ngỗ ự ệ ủ ố ượ Page

a. Init

Sựki nệ Page_Initx yả rađ uầ tiênkhitrangwebđ cyêuượ c u.ầ

private void  Page_Init()



{

//Do not modify it using the code editor.

InitializeComponent();

}

b. Load

Sựki nệ nàylàn iơ màb nạ s đ tph nl ncácx lý,ẽ ặ ầ ớ ử giátr kh iđ ngị ở ộ banđ uchoầ trangweb.

S ki nự ệ nàyluônx yả ram ikhitrangỗ webđ cượ yêuc u.ầ

private void Page_Load()

{

//Put user code to initialize the page here 

}

c. PreRender

Sựki nệ nàyx yả rakhitrangWebchu nbẩ ịđ ctr vượ ả ềchoClient.

private void Page_PreRender(object sender, System.Object e)

{

}

d. Unload

Sự ki nệ  này đ iố  l p ậ v iớ  s  ự ki n Page_Init.N uệ ế  nh  s  ư ự ki nPage_Initệ  

x yra đ u ả ầ

tiênkhitrangWebđ cượ yêuc u,ầ thìđây,Page_Unloadlàxựki nệ saucùng,x yrasauả t tấ cả

nh ngữ sựki nệ khác.

private void Page_Unload(object sender, System.Object e)

{

}

2.1.2. Thu ctínhộ

a. IsPostBack



Đâylàm tộ thu ctínhki uộ ể lu nlý.ậ Giátr c athu ctínhị ủ ộ nàychobi tế tr ngạ tháic atrangủ W

ebkhiđ cLoad,ượ n uế làl nLoadầ đ uầ tiên,giátrịc aủ thu ctínhộ này=False.Thu ctínhnàyộ

th ngườ đ cs d ngượ ử ụ trongs ki nPage_Loadđự ệ ểki mể tratr ngạ tháic atrangủ Web.

private void Page_Load()

{

//Put user code to initialize the page here

if (!IsPostBack) {

lblPostBack.Text = "Đây là l n yêu c u đ u tiên";ầ ầ ầ

} else {

lblPostBack.Text = "Đây là l n yêu c u sau.";ầ ầ

}

}

b. SmartNavigation

Trongtr ngườ h pn iợ ộ dungc atrangWebv tquáủ ượ kíchth chi nth c aướ ể ị ủ mànhìnhvàbạ

nđangđ cọ ph nở ầ gi ac aữ ủ trangWeb,khiđ cượ ReLoadl i,mànhìnhạ s hi nth ph nẽ ể ị ầ đầ

uc aủ trangWeb.N uế giátr c athu ctínhị ủ ộ nàylàTrue,trìnhduy tệ Websẽv ngiẫ ữnguyênv

tríị màb nạ đangđ cọ saukhiReload.Đâylàm tộ thu ctínhki uộ ể lu nlý.Giáậ trịm cđ nhlàặ ị F

alse.

2.2. Đi ukhi nề ể c b nơ ả

D iướ đâylàcáclýdob nnênsạ ửd ngASP.NetWebụ Control:

 Đ nơ gi n,ả t ngươ t nh cácđi ukhi ntrênự ư ề ể WindowsForm.

 Đ ngnh t:ồ ấ Cácđi uề khi nể Webservercócácthu ctínhgi ngộ ố nhau  →

dễtìmhi uể vàsửd ng.ụ

 Hi uqu :ệ ả Cácđi uề khi nWebể Servertựđ ngphátộ sinhracáctagHTMLtheot ngừ l



o iBrowser.ạ

B ngli t kêcácthu cả ệ ộ tínhchungc aủ  các Webcontrol

Thu cộ  tính Ki uể Ý nghĩa
(ID) Chu iỗ Quiđ nhị tênc ađi ukhi n.ủ ề ể Tênc aủ đi ukhi nề ể l

àduynh t.ấAccessKey String Quiđ nhkýị tựđ diể chuy nể nhanhđ nđi ukhiế ề ể

nkýtựx lýphímnóng.ửAttributes AttributeCollection T ph pcácậ ợ thu ctínhộ c aủ đi uề khi nể HTML.
BackColor Color Quiđ nhmàuị n nề c ađi ukhi n.ủ ề ể
BorderColor Color Quiđ nhmàuđ ngvi nc ađi uị ườ ề ủ ề khi n.ể
BorderStyle BorderStyle Quiđ nhki uđ ngvi nc ađi uị ể ườ ề ủ ề khi n.ể
BorderWidth Unit Quiđ nhđị ộr ngc aộ ủ đ ngườ vi n.ề
CssClass String Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịc ađi uủ ề khi nể quatê

nCSS.Enabled Boolean Quiđ nhđi uị ề khi ncóể đ cượ hi nthể ịhaykhông.

Giátrịm cđ nhc athu cặ ị ủ ộ tínhnàylàTrue–Font FontInfo Quiđ nhị Fonthi nể thịchođi uề khi n.ể
ForeColor Color Quiđ nhmàuị ch hi nth trênữ ể ị đi uề khi nể
Height Unit Quiđ nhchi uị ề caoc ađi uủ ề khi n.ể
ToolTip String Dòngchữsẽhi nthể ịkhirêchu tộ vàođi ukhi n.ề ể
Width Unit Quiđ nhđị ộr ngc aộ ủ đi uề khi n.ể

2.2.1. Label

Labelth ngđ cs d ngđ hi nườ ượ ử ụ ể ể th vàtrìnhị bàyn iộ dungtrêntrangweb.N iộ dungđượ

chi nthể ịtronglabelđ cxácđ nhượ ị thông 

quathu cộ tínhText.Thu cộ tínhTextcóth nh nvàể ậ hi nth n iể ị ộ dungv icáctagớ HTML.

Ví   dụ   :

2.2.2. HyperLink

Đi ukhi nề ể nàyđ csượ ửd ngụ đểt oạ racácliênk tsiêuế vănb n.ả

Cácthu cộ tính

 ImageURL:Quiđ nhhìnhị hi nth trênể ị đi uề khi n.ể

 Text:Chu ivănb nỗ ả s đ cẽ ượ hi nth trênể ị đi uề khi n.Trongtr ngh pcể ườ ợ ả2thu cộ

tínhImageURLvàTextđ cượ thi tế l p,ậ thu ctínhImageURLộ đ c utiên,ượ ư thu ctộ



ínhTexts đ cẽ ượ hi nth nh Tooltip.ể ị ư

 NavigateUrl:Đ ngườ d nc nẫ ầ liênk tđ n.ế ế

 Target:Xácđ nhc as sị ử ổ ẽhi nthể ịchom iố liênk tế

 _blank:Hi nthể ịtrangliênk tế m tở ộ c aử s m i.ổ ớ

 _self:Hi nthể ịtrangliênk tt ichínhc aế ạ ử s ch aliênổ ứ k tđó.ế

 _parent:Hi nể thịtrangliênk tế ởframecha.

Vídụ:

K tquế ảhi nể trịtrêntrangWeb

2.2.3. TextBox

TextBoxlàđi ukhi nề ể đ cượ dùngđểnh pậ vàhi nth dể ị ữli u.ệ TextBoxth ngườ đ csượ ửd

ngnhi uv iụ ề ớ các ngứ d ngtrênụ windowsform.

Cácthu cộ tính

� Text:N iộ dungch atrongứ Textbox

� TextMode:Quiđ nhch cnăngị ứ c aTextbox,cóủ cácgiátrịsau:

 SingleLine:Hi nth vành pể ị ậ li u1dòngệ vănb nả

 MultiLine:Hi nth vành pli unhi uể ị ậ ệ ề dòngvănb nả

 Password:Hi nể th d uị ấ *thaychocáckýtựcótrongTextbox.

� Rows:Trongtr ngh pườ ợ  thu c tính ộ TextMode =MultiLine,thu c tínhộ  

Rowssẽqui đ nhsị ốdòngvănb nđ cả ượ hi nth .ể ị

� Maxlength:Quiđ nhsị ốkýt t iự ố đađ cnh pvàochoTextBoxượ ậ

� Wrap:Thu cộ tínhnàyquiđ nhị vi chi nthệ ể ịc aủ vănb nả cóđ cượ  

phéptựđ ngxu ngộ ố dòng 



khikíchth cướ ngangc aủ c aủ đi ukhi nkhôngề ể đ đủ ểhi nth dòngn idungvănể ị ộ bả

n.Giátrịm cđ nhc athu cặ ị ủ ộ tínhnàylàTruet đ ngự ộ xu ngố dòng.

Ví   dụ   :

� AutoPostBack:Thu ctínhộ nàyquiđ nhị đi ukhi ncóề ể đ cphépượ tựđ ngPostBacộ

kv Serverkhiề n iộ dungtrongTextboxb thayị đ ihaykhông.ổ Giátrịm cđ nhc athặ ị ủ

u cộ tínhnàylàFalsekhôngtựđ ngộ Postback.

2.2.4. Image

Đi ukhi nề ể nàyđ cdùngđượ ểhi nthể ịhình nhlênả trangWeb.

Thu ctínhộ

� ImageURL:Đ ngd nườ ẫ đ nế t pậ tinhình nhc nả ầ hi nth .ể ị

� AlternateText:Chu iỗ vănb nả s hi nẽ ể thịkhit pậ tinđ cượ thi tế l ptrongậ thu ctínhộ

ImageURLkhôngt nồ t i.ạ

� ImageAlign:V tríhi nth gi aị ể ị ữ hìnhvàn iộ dungvănb n.ả

 NotSet

 Left

 Middle



 TextTop

 Right

2.2.5. Button,ImageButton,LinkButton

Cácđi ukhi nButton,ề ể ImageButton,LinkButtonm cđ nhặ ị đ uề làcácnútSubmitButton,

m ikhiỗ đ cnh nượ ấ vàosẽPostBackv Server.ề

Khichúngtathi tế l pgiáậ trithu ctínhộ CommandNamechocácđi ukhi nề ể này,chúngtag

itênchungọ chocácđi ukhi nnàylàCommandề ể Button.

Cácthu c tínhộ chungc a Button, ImageButton,LinkButtonủ



Thu cộ  tính Ý nghĩa

Text Chu ivănỗ b nả hi nth trênể ị đi uề khi n.ể

CommandName Tênl nh.ệ Đ cs d ngượ ử ụ trongsựki nệ Command.



CommandArgument Thôngtinb sungchoổ sựki nCommand.ệ

CausesValidation Trangwebm cặ đ nhị ki mtratínhh pể ợ lệdữli uệ m iỗ khiđượ

cPostBack.

Cácđi uề khi nButton,ể ImageButton,LinkButtonluônPost

BackvềServerm iỗ khiđ cnh nượ ấ €  luônki mtraể tínhh plợ

ệd li utrêntrangweb.ữ ệ

Mu ntrangWebố bỏquavi cki mệ ể tradữli uệ khiđ cượ nh n,ấ

gántrịchothu ctínhộ này=False.Giátrịm cđ nhc athu cặ ị ủ ộ tí

nhnàylàTrue.

Ngoàinh ng   thu ctínhtrên,đi ukhi n   ImageButtoncòncó  ữ ộ ề ể các  thu cộ  

tínhImageURL,ImageAlignvàAlternateTextnh đi uư ề khi nImage.ể

Button,LinkButtonvàImageButton

2.2.6. ListboxvàDropdownList

ListBoxvàDropdownListlà  đi ukhi nhi nthề ể ể ị  danhsáchl aự ch nọ  

màng iườ dùngcóth ch nể ọ m tho cộ ặ nhi u(chề ỉdànhchoListBox).Cácm cụ l aự ch nọ cót

hểđ cượ thêmvàodanhsáchthôngqual nhệ ho cặ ởc aử sổthu ctính(PropertyWindows).ộ

a. Cácthu cộ tính

� AutoPostBack:Thu ctínhộ nàyquiđ nhị đi ukhi ncóề ể đ cphépượ tựđ ngPostBacộ



kv Serverkhiề chỉs c am cố ủ ụ ch nb thayọ ị đ i.Giáổ trịm cđ nhặ ị c aủ thu cộ tínhnàylà

Falsekhôngtựđ ngộ Postback.

� Items:   Đây   làt pậ h p  ợ ch aứ các   m cụ ch nọ c a  ủ đi uề khi n.   Tacóể  

th thêmể vàom cụ ch nọ   vào  th iờ  

đi mể thi tk thôngế ế quac aử s ListItemCollectionEditor,ổ ho cthôngqual nh.ặ ệ

� Rows:Quiđ nhị chi uề caoc aListBoxủ theos dònghi nố ể th .ị

� SelectionMode:Thu cộ tínhnàyxácđ nhcáchị th cch nứ ọ cácm cụ trongListBox.Se

lectionModechỉđ cphépthayượ đ itrongổ quátrìnhthi tk ,vàolúcth cế ế ự thich nươ

gtrình,thu cộ tínhnàychỉđ c.ọ

 Single:Chỉđ cượ ch nm tọ ộ m cụ cótrongdanhsách(m cặ đ nh).ị

 Multiple:Chophépch nnhi uọ ề l aự ch n.ọ

b. Xửlým cch nụ ọ

Cácthu cộ tínhsausẽgiúpb nxácđ nhạ ị chỉs ,ố giátrịc am củ ụ đangđ cượ ch n.ọ Trongtrườ

ngh pđi ukhi nợ ề ể chophépch nọ nhi u,ề taduy tệ quacácItemtrongt pậ h pợ Items,s d ngử ụ

thu cộ tínhSelectedc aủ đ iố t ngượ Itemđểki mtraể xemm cđóụ cóđ cượ ch nọ haykhông.

� SelectedIndex:Chobi tch s c am cđ cch n.ế ỉ ố ủ ụ ượ ọ Trongtr ngườ h pch nnhi uợ ọ ề

m c,SelectedIndexs tr vụ ẽ ả ềchỉs m cố ụ ch nọ đ uầ tiên.

� SelectedItem: Cho bi t ế m cđ cụ ượ ch n. ọ Trong tr ngh pch n nhi u ườ ợ ọ ề

m c,SelectedItem ụ s trẽ ảvềm cch nđ uụ ọ ầ tiên.

� SelectedValue:Chobi tế giátrịc am cđ cch n.ủ ụ ượ ọ Trongtr ngườ h pch nnhi uợ ọ ề

m c,ụ SelectedValuesẽtr vả ềgiátrịm cụ ch nọ đ uầ tiên.

c. Tìmhi uể vềt ph pItemsậ ợ

� Add:Thêmm cm ivàoụ ớ cu iố danhsách,sửd ngụ ph ngươ th cứ Items.Add

� Insert:Thêmm cm iụ ớ vàodanhsácht im tạ ộ v tríị nàođó,sửd ngụ ph ngươ th cItemứ

s.Insert



� Count:Trảv s m cề ố ụ (Item)cótrongdanhsách.

� Contains:Ki mể traxemm tItemộ đãcótrongt ph pItemsậ ợ haych a,ư n uế có,phươ

ngth cnàysứ ẽtrảvềgiátr True,ị ng cl i,ượ ạ trảvềFalse.

� Remove:Xóađ iố t ngượ Itemt iạ rakh iỏ danhsách.

 Trong tr ngườ h pợ các đ iố t ngItemượ là ki uchu i,tatruy nvàom tchu iể ỗ ề ộ ỗ  

đ xóa.ể N ucónhi uế ề giátr gi ngị ố nhautrongdanhsách,chỉcóm cụ ch nọ đ uầ tiênbị

xóa.

 Trongtr ngườ h pcácợ đ iố t ngItemượ làđ iố t ng,ượ tatruy nvàoề m tbi nộ ế thamchi

uế đ nitemế c nxóa.ầ

� RemoveAt:Xóam tộ itemt iv tríạ ị indexrakh idanhsách.ỏ

� Clear:Ph ngth cươ ứ Clearc aủ t ph pậ ợ Itemsđ cượ dùngđ xóat tể ấ cảnh ngữ Itemcó

trongdanhsách.Cúpháp

Ví dụ: Đi u khi n danh sách lstKhu_dl: SelectionMode=Multiple, Rows=4ề ể

X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void Page_Load()

{



if (!IsPostBack) {

lstKhu_dl.Items.Add("V nh H  Long");ị ạ

lstKhu_dl.Items.Add("Phan Thi t  Mũi Né");ế

lstKhu_dl.Items.Add("Nha Trang");

lstKhu_dl.Items.Add("Đà L t");ạ

}

}

private void butChon_dia_diem_Click()

{

int i;

lblDia_diem.Text = "";

for (i = 0; i <= lstKhu_Dl.Items.Count  1; i++) {

if (lstKhu_dl.Items(i).Selected) {

lblDia_diem.Text += lstKhu_dl.Items(i).Text() + "<br>";

}

}

}

2.2.7. Checkbox,RadioButton

a. Cácthu cộ tính

� Checked:Chobi ttr ngtháiế ạ c aủ m cụ ch nọ cóđ cượ ch nọ haykhông

� TextAlign:Quiđ nhị v tríhi nth c ađi ukhi nị ể ị ủ ề ể sov ichu ivănb n.ớ ỗ ả



� AutoPostBack:Thu ctínhộ nàyquiđ nhị đi ukhi ncóề ể đ cphépượ tựđ ngPostBacộ

kv Serverkhiề cácm cụ  ch nc aọ ủ đi uề khi n b thay đ i.Giátr  ể ị ổ ị

m cđ nhc aặ ị ủ thu ctính ộ nàylàFalse không tựđ ngPostback.ộ

� GroupName(RadioButton):Tênnhóm.Thu cộ tínhnàyđ cs d ngđ nhómcácượ ử ụ ể

đi ukhi nề ể RadioButtonl ithànhạ 1nhóm.

b. Vídụ

NhómcácRadioButtonGi itính,Thunh pớ ậ

Danhsáchcácđi ukhi nề ể

Đi ukhi nề ể Lo iạ Thu cộ  tính Giá trị
chkAnh_van CheckBox Checked True
chkPhap_van CheckBox
rbtNam RadioButton Checked True

GroupName Gioi_tinh
rbtNu RadioButton GroupName Gioi_tinh
rbtThu_nhapA RadioButton GroupName Thu_nhap
rbtThu_nhapB RadioButton Checked True

GroupName Thu_nhap
rbtThu_nhapC RadioButton GroupName Thu_nhap

T oạ nhómchocácđi ukhi nRadioButtonề ể

2.2.8. CheckBoxList,RadioButtonList



Haiđi ukhi nề ể nàyđ cượ dùngđ t oể ạ ram tnhómộ cácCheckBox/RadioButton.Dođâylà

đi uề khi ndanhsáchnênể nócũngcóthu ctínhItemsch aộ ứ t pậ h pợ cácm cch nụ ọ nh Listư

Box/DropDownList.Cácthaotáctrênt pậ h pItems,ợ x lým cử ụ ch ncũngt ngt nhọ ươ ự ưLi

stBox/DropDownList.

a. Cácthu cộ tính

� RepeatColumns:Quiđ nhsị ốc thi nth .ộ ể ị

� RepeatDirection:Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ị

� Vertical:Theochi uề d cọ

� Horizontal:Theochi uề ngang

� AutoPostBack:Thu cộ tínhnàyquiđ nhđi ukhi nị ề ể cóđ cphépượ tựđ ngộ PostBac

kvềServerkhicácm cụ ch nọ c aủ đi ukhi nb thayđ i.ề ể ị ổ Giátrịm cđ nhặ ị c aủ thu cộ t

ínhnàylàFalsekhôngtựđ ngộ Postback.

b. Vídụ

Xửlýsựki n:ệ

2.2.9. Liênk tế dữli uệ v icácớ đi ukhi nề ể ListBox,DropDownList,CheckBoxLis



t,RadioButtonList

Ví   dụ   :Liênk tdế ữli uv iSortedlistệ ớ

X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

SortedList Ds_Binh_chon = new SortedList();

Ds_Binh_chon.Add("1", "Nh n tin SMS");ắ

Ds_Binh_chon.Add("2", "Ch p hình");ụ

Ds_Binh_chon.Add("3", "Nghe Radio");

Ds_Binh_chon.Add("4", "Nghe nh c MP3");ạ

Ds_Binh_chon.Add("5", "Xem Video Clip");

Ds_Binh_chon.Add("6", "L u tr ");ư ữ

Ds_Binh_chon.Add("7", "Ghi âm");

Ds_Binh_chon.Add("8", "Ch i game");ơ

Ds_Binh_chon.Add("9", "Internet");

rblBinh_chon.DataSource = Ds_Binh_chon;

rblBinh_chon.DataTextField = "Value";

rblBinh_chon.DataValueField = "Key";

rblBinh_chon.DataBind();

}

}

private void rblBinh_chon_SelectedIndexChanged()



{

lblBinh_chon.Text   =   "B n   ch n   ch c   năng   s   "   +ạ ọ ứ ố  

rblBinh_chon.SelectedItem.Value;

}

Th hi nể ệ thămdòýki nế

Trongví  dụtrên,chúngtat oạ   ra   m t   danh  ộ sáchcácbình 

ch nthôngquađ it ngSortedList.ọ ố ượ Đ iố t ngượ SortedListđ cdùngđ l uượ ể ư tr danhsáữ

chcácđ it ngố ượ vàtựđ ngs px pộ ắ ế cácđ it ngđóố ượ theogiátrịc aủ thu ctínhộ khóa.

Đ liênể k tđi ukhi nế ề ể v iớ m tđ iộ ố t ngượ dữli uệ (ởvíd nàyụ làđ iố t ngượ SortedList),tas

d ngử ụ thu ctínhDataSourceộ đ l yể ấ ngu ndồ ữli u.ệ

Haithu ctínhquantr ngộ ọ không 

th thi uể ế trongvi cệ th cự hi nệ liênk td li uế ữ ệ đólà:DataTextFieldvàDataValueField.Da

taTextFieldlàtênthu ctínhộ (ho cặ tênfield)c aủ đ iố t ngượ d li uữ ệ màtamu nhi nth .ố ể ị Dat

aValueFieldlàtênthu cộ tính(ho ctênfield)ch aặ ứ làgiátrịmàtamu nnh nvố ậ ềkhing idườ

ùngth cự hi nch nệ ọ cácm ctrênđi uụ ề khi nể (thôngquathu cộ tínhSelectedValuehaySele

ctedItem.Value).

Đểhi nth d li ulênể ị ữ ệ đi uề khi nể khitrangđ cượ Load,chúngtasửd ngụ ph ngth cDatươ ứ

aBind.

2.3. Đi ukhi nề ể ki mtradể ữli uệ



Trongph nnàyầ chúngtasẽtìmhi uvể ềcácđi uề khi nể đ cượ dùngđểki mể trad li u.ữ ệ

Sơđồx lýử ki mể trad li unh pữ ệ ậ t iạ ClientvàServer

Nh cácư b nđãạ bi t,ế m iỗ khiPostBackv Server,trangề Webluônki mtraể tínhh plợ ệdữli

uệ (n ucóyêuc ukhithi tế ầ ế k ).ế N udế ữli uệ khôngh plợ ệ(b tr ng,viph mmi nỏ ố ạ ề giátr ,ị

m tậ kh unh pẩ ậ l ikhôngđúng,…),trangạ websẽkhôngthểPostBackv Server.ề

Cácthu c tínhộ chungc acácđi ukhi n ủ ề ể Validation Control

Thu cộ  tính Ý nghĩa

ControlToValidate Tênđi ukhi nề ể c nầ ki mtra.Đâyể làthu ctínhmàcácb nph ixácộ ạ ả đị

nhkhisửd ngụ ValidationControl.

Text Chu iỗ thôngbáoxu tấ hi nkhiệ cól i.ỗ

ErrorMessage Chu iỗ thôngbáoxu thi ntrongấ ệ đi uề khi nể ValidationSummary.

Giátrịnàys đ cẽ ượ hi nth t ivể ị ạ ịtríc aủ đi uề khi nn uchúngtaể ế khôn

ggángiátr chothu ctínhText.ị ộDisplay Quiđ nhhìnhị th chi nth :ứ ể ị

 None:Khônghi nthể ịthôngbáol i(v ncóki mtraỗ ẫ ể d li u)ữ ệ

EnableClientScript Cóchophépth chi nki mự ệ ể tra phíaClienthaykhông.ở Giátrịm cđặ

nhlàị Truecóki mể tra.

Vídụ:Minhh athu ctínhDisplay:ọ ộ T iônh pl im tạ ậ ạ ậ kh u,tacóẩ 2đi uề khi nki mtradể ể

ữli u:ệ m tđi u   khi nki m   tra   khôngộ ề ể ể đ cượ   phépr ngỗ (rfvNhap_lai),m tđi uộ ề  

khi nki m ể ể traxem nh pậ l im tkh uạ ậ ẩ cógi ngố v iớ m tkh uđãậ ẩ nh pậ ởtrênhaykhông.

rfvNhap_lai.Display=Static



L aự ch nhìnhth cọ ứ hi nể thị

rfvNhap_lai.Display=Dynamic

L aự ch nhìnhth cọ ứ hi nể thị

2.3.1. Đi ukhi nề ể RequiredFieldValidator

Đi ukhi nề ể nàyđ cdùngđượ ểki mể tragiátrịtrongđi ukhi nph iề ể ả đ cượ nh p.Sậ ửd ngụ đ

i ukhi nề ể nàyđểki mể traràngbu cd li ukhácr ngộ ữ ệ ỗ (b tắ bu cộ nh p).ậ

Thu ctínhộ

InitialValue:Giátr kh iđ ng.Giátr b nị ở ộ ị ạ nh pvàoph iậ ả khácv iớ giátr c athu cị ủ ộ tínhnày.

Giátrịm cặ đ nhc aị ủ thu ctínhnàylàộ chu iỗ r ng.ỗ

2.3.2. Đi ukhi nề ể CompareValidator

Đi ukhi nề ể nàyđ c ượ dùng đ  ể sosánh giá trị c a ủ m tđi ukhi nv iộ ề ể ớ  giá tr c aị ủ  



m t ộ đi ukhi nề ể khácho cm tgiáặ ộ trịđ cxácđ nhượ ị tr c.ướ

Thôngquathu ctínhOperator,chúngtacóộ thểth chi nự ệ cácphépsosánhnh :ư =,<>,>,>=,

<,<=ho cặ dùngđểki mể traki ud li uể ữ ệ (DataTypeCheck).

Sửd ngụ đi ukhi nề ể nàyđểki mể traràngbu cmi ngiátr ,ki udộ ề ị ể ữli u,liênthu cệ ộ tính.

L uư   ý  :Trongtr ngh pườ ợ khôngnh pdậ ữli u,đi uệ ề khi nể sẽkhôngth chi nki mự ệ ể travip

h m.ạ

Cácthu cộ tính

� ControlToCompare:Tênđi ukhi nc nề ể ầ sosánhgiátr .ị N uế b nch ngiáạ ọ trịc aủ th

u ctínhOperatorộ =DataTypeCheckthìkhôngc nph iầ ả xácđ nhị giátrịchothu ctínộ

hnày.

� Operator:Quiđ nhphépị sosánh,ki mể traki udể ữli uệ

 Equal:=(Đâylàgiátrịm cđ nh)ặ ị

 GreaterThan:>

 GreaterThanEqual:>=

 LessThan:<

 LessThanEqual:<=

 NotEqual:<>

 DataTypeCheck:Ki mtraki udể ể ữli uệ

� Type:Quiđ nhị ki udể ữli uđệ ểki mể traho csosánh.ặ

 String

 Integer

 Double

 Date

 Currency

� ValueToCompare:Giátr c nị ầ sosánh.Trongtr ngh pb nxácđ nhgiáườ ợ ạ ị tr c acị ủ ả 

2thu cộ tínhControlToComparevàValueToComparethìgiátr c ađi ukhi nị ủ ề ể đư

cquiđ nhợ ị b ithu ctínhControlToCompareở ộ đ c uượ ư tiêndùngđểki mể tra.



2.3.3. Đi ukhi nRangeValidatorề ể

Đi ukhi nề ể nàyđ cdùngđượ ểki mể tragiátrịtrongđi ukhi nph iề ể ả n mằ trongđo nạ [min

max]

Sửd ngụ đi ukhi nề ể nàyđểki mể traràngbu cmi ngiátr c adộ ề ị ủ ữli u.ệ

L uư   ý  :Trongtr ngh pườ ợ khôngnh pdậ ữli u,đi uệ ề khi nể sẽkhôngth chi nki mự ệ ể travip

h m.ạ

Cácthu cộ tính

� MinimumValue:Giátrịnh nh t.ỏ ấ

� MaximumValue:Giátrịl nớ nh t.ấ

� Type:Xácđ nhị ki uể đ ki mtraể ể dữli u.Taệ cóth th cể ự hi nki mệ ể tratrêncácki uể d

ữli uệ sau:

 String

 Integer

 Double

 Date

 Currency

2.3.4. Đi ukhi nRegularExpressionValidatorề ể

Đi ukhi nề ể nàyđ cượ dùngđểki mể tragiátr c ađi ukhi nph itheoị ủ ề ể ả m uđ cquiđ nhẫ ượ ị t

r c:ướ đ aị ch email,ỉ sốđi ntho i,ệ ạ mãvùng,sốch ngminhth ,ứ ư …

L uư   ý  :Trongtr ngh pườ ợ khôngnh pdậ ữli u,đi uệ ề khi nể sẽkhôngth chi nki mự ệ ể travip

h m.ạ

Thu ctính:ộ

� ValidationExpression:Quiđ nhm uị ẫ ki mể trad li u.ữ ệ



H pộ tho iRegularExpressionạ

B ngmôả t cáckýhi uth ngả ệ ườ s d ngử ụ trongValidationExpression

Kýhi uệ Môtả
A Kýt chự ữcái(đãđ cxácđ nh).ượ ị đâylàỞ chữa
1 Kýtựsố(đãđ cxácượ đ nh).ị Ởđâylàs 1ố
[0n] M tkýtộ ựsốtừ0đ nế 9.
[abc] M tkýt :ho cộ ự ặ aho cbặ ho cặ c
| L ach nự ọ m unàyho cm ukhácẫ ặ ẫ
\w Kýtựthaythếph ilàm tkýt chả ộ ự ữcái
\d Kýtựthaythếph ilàm tkýt sả ộ ự ố
\ Th hi nể ệ cáckýtựđ cặ bi ttheoệ sau.
\. Kýtựthaythếph ilàd uả ấ ch mấ câu(.)
? Quiđ nhs l nị ố ầ xu thi n:ấ ệ 0ho c1l nặ ầ
* Quiđ nhs l nị ố ầ xu thi n:ấ ệ 0ho cặ nhi uề l nầ
+ Quiđ nhs l nị ố ầ xu thi n:ấ ệ 1ho cặ nhi uề l nầ (ítnh tlà1)ấ
{n} Quiđ nhs l nị ố ầ xu thi n:ấ ệ đúngnl nầ

2.3.5. Đi ukhi nCustomề ể Validator

Đi ukhi nề ể nàychophépb nt vi tạ ự ế hàmx lýử ki mể tral i.ỗ

Sựki nệ

ServerValidate:Đ tcácx lýặ ử ki mể tradữli utrongệ sựki nnày.Vi cệ ệ ki mtranàyđ ctể ượ

h cự hi nệ ởServer.

Ví dụ: X  lý ki m tra d  li u nh p t i đi u khi n txtSoA có ph i là s  ch nử ể ữ ệ ậ ạ ề ể ả ố ẵ  

hay không.



private void cvSo_chan_ServerValidate(ServerValidateEventArgs args)

{

if (Val(txtSoA.Text) % 2 == 0) {

args.IsValid = true;

} else {

args.IsValid = false;

}

}

2.3.6. Đi ukhi nValidationSummaryề ể

Đi ukhi nề ể nàyđ cdùngđượ ểhi nth rab ngl iể ị ả ỗ 

t tc cácl iấ ả ỗ hi nệ cótrêntrangWeb.N uđi ukhi nế ề ể nàocód li ukhôngữ ệ h pl ,ợ ệ chu ithôỗ

ngbáol iỗ 

giátr thu ctínhị ộ ErrorMessagec aủ ValidationControlsẽđ cượ hi nth .N uể ị ế giátr c aị ủ th

u ctínhộ ErrorMessagekhôngđ cxácđ nh,ượ ị thôngbáol iđós khôngđ cỗ ẽ ượ xu thi ntroấ ệ

ngb ngả l i.ỗ

Cácthu cộ tính

� HeaderText:Dòngtiêuđ c athôngề ủ báol iỗ

� ShowMessageBox:Quiđ nhị b ngthôngả báol icóỗ đ cượ phéphi nth nh c aể ị ư ử sổ

MessageBoxhaykhông.Giátrịm cđ nhc athu cặ ị ủ ộ tínhnàylàFalse

khônghi nth .ể ị

Thôngbáol iỗ xu thi nquaấ ệ c aử sổMessageBox

� ShowSummary:Qui 

đ nhị b ngả thôngbáol icóỗ đ cượ phéphi nthể ịhaykhông.Giátrịm cđ nhặ ị c athu củ ộ

tínhnàylàTrueđ cphépượ hi nth .ể ị



Thôngbáol iỗ hi nể thịtr cti pự ế trêntrangWeb

Ví   dụ   :S d ngcácđi uử ụ ề khi nValidateControlể

Trongvíd d iđây,chúngtath chi nki mtrad li unh ptrêncácđi ukhi ncótrongụ ướ ự ệ ể ữ ệ ậ ề ể

hồs đăngkýkháchhàng.ơ

Mànhìnhhồsơkháchhàngkhithi tkế ế

B ng mô t  thu c tính c a các đi u khi n ki m tra d  li uả ả ộ ủ ề ể ể ữ ệ



private void butDang_ky_Click()

{

lblThong_bao.Text = "Đăng ký thành công";

}

Cácthôngbáol ixu tỗ ấ hi nệ trênmànhìnhnh pli uậ ệ khid li uữ ệ nh pậ khôngh pợ l .ệ



Thôngbáol ikhiỗ d li unh pli ukhôngh plữ ệ ậ ệ ợ ệ

Cácthôngbáol ixu tỗ ấ hi nquaệ h ptho iộ ạ khid li uữ ệ nh pkhôngậ h pợ l :ệ

B ngl iquaả ỗ c aử sổMessageBox

2.4. M tộ sốđi ukhi nề ể khác

2.4.1. Đi ukhi nLiteralề ể

T ngươ tựnhưđi ukhi nLabel,ề ể đi uề khi nể Literalcũngđ cs d ngđượ ử ụ ểhi nth chu iể ị ỗ v

ănb ntrêntrangWeb.ả

N umu nhi nthế ố ể ị  m tộ chu iỗ   văn   b n  ả trêntrang  Web, 



chúngtacóth đánhn iể ộ dung  tr cự ti p   vàoế trangWeb  mà   không  c nầ   ph i  ả sử 

d ngđi u   khi n.   Ch  ụ ề ể ỉ sử  d ngụ cácđi uề   khi n   nhể ư 

Label,Literalđểhi nth khic nthayđ in iể ị ầ ổ ộ dunghi nể thị phíaở server.

Đi mể khácbi tchính  ệ gi aLabelvàữ Literallàkhihi nthể ịn idunglênộ   trangweb 

(lúc  thi  hành),đi uề khi n   Literalkhôngt othêm   m tể ạ ộ tag  Html  nào  c ,cònả  

Labels t oẽ ạ  ra m tộ  tag span (đ cượ s  ử d ngụ đ l pể ậ trình phíaở client).

Ví d :ụ   

L nh x  lý:ệ ử

private void Page_Load()

{

lblLabel.Text = "<B>Đây là chu i trong Label</B>";ỗ

ltrLiteral.Text = "<I>Còn đây là chu i trong Literal</I>";ỗ

}

Ch n ch c năng t  th c đ n View | Source trên Browser:ọ ứ ừ ự ơ

<span id="lblLabel"><B>Đây là chu i trong Label</B></span><br>ỗ

<I>Còn đây là chu i văn b n trong Literal</I>ỗ ả

2.4.2. Đi ukhi nề ể PanelvàPlaceHolder

Haiđi ukhi nPanelvàPlaceHolderề ể đ cs   dùngđ  ượ ử ể ch acácứ  

đi uề khi nkhác.Thu ctínhể ộ th ngdùngc a2ườ ủ đi ukhi nề ể nàylàVisible.N uế giátr c atị ủ

hu ctínhộ này=True,cácđi uề khi nể ch aứ bêntrongs đ cẽ ượ hi nth ,ng cể ị ượ l i(Visible=ạ

False),khôngcóđi uề khi nể nàoch aứ bêntrongđ cượ hi nth .ể ị

Tuynhiên,đi ukhi nề ể Panel  chophép  chúngta  kéonh ngđi ukhi n  ữ ề ể vàobên 

trongnólúcthi tk ,cònđi ukhi nPlaceHolderế ế ề ể thìkhông.



Đểthêmnh ngữ đi ukhi nvàobêntrongề ể lúcthihành,chúngtaph iả th cự hi nthôngệ quatậ

ph pControlsợ c aủ đi ukhi n:ề ể

Ví d :ụ   

TextBox txtSo_A = new TextBox();

pnl.Controls.Add(txtSo_A);

2.4.3. Đi ukhi nề ể Table

Đi ukhi nề ể Tableth ngđ cs d ngđườ ượ ử ụ ểhi nth d li utheoể ị ữ ệ cácdòngl nhệ đãđ cượ cài

đ t.ặ Đi ukhi n ề ể nàyđ ct oượ ạ  thành t t pừ ậ  h pcácợ  dòng (thôngquathu ctínhộ Rows) 

TableRow,   m iỗ dòngđ cượ t oạ thànhtừt ph pậ ợ cácô(thôngquathu ctínhộ Cells)–

TableCell.

M iỗ ô

cell(TableCel)trongTablecóth làể m tđi ukhi nch aộ ề ể ứ cácđi ukhi nề ể khác.Tacóth thể

aotácv iớ cácđi ukhi ntrongề ể ôthôngquat ph pậ ợ Controlsc aủ ôđó.

Ví dụ: S  d ng các đi u khi n Tableử ụ ề ể

X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void Page_Load()

{

Ve_bang(3, 3);

}

public void Ve_bang(int pSo_dong, int pSo_cot)



{

object r, c;

TableRow tr;

TableCell td;

//Ti n hành t o b ng d  li uế ạ ả ữ ệ

for (r = 0; r <= pSo_dong  1; r++) {

tr = new TableRow();

tr.Height = new Unit(20);

for (c = 0; c <= pSo_cot  1; c++) {

td = new TableCell();

if (r == c) {

//X  lý thêm các Textboxử

TextBox txtTextbox = new TextBox();

txtTextbox.Text = "Dòng " + r + " c t " + c;ộ

txtTextbox.BackColor = Color.Yellow;

txtTextbox.Width = new Unit(90);

td.Controls.Add(txtTextbox);

} else {

td.Text = "Dòng " + r + " c t " + c;ộ

}

tr.Cells.Add(td);

}

tblBang.Rows.Add(tr);

}

}



Đi ukhi nề ể Table

2.4.4. Đi ukhi nề ể AdRotator

Đi ukhi nề ể AdRotatorđ cdùngđ t oracácbannerqu ngượ ể ạ ả cáochotrangweb,nót đ nự ộ

gthayđ iổ cáchình nh(đãđ cả ượ thi tế l pậ tr c)m iướ ỗ khicóyêuc u,ầ PostBackv server.ề

a. Thu ctínhộ

� AdvertisementFile:Tênt ptindậ ữli uệ (d id ngướ ạ xml)chođi ukhi n.ề ể D iướ đâyl

àcúphápc aủ t ptinAdvertisementậ (*.xml)

L uư   ý  :Ph inh pđúngcácả ậ giátr trongị tagnhưm uẫ trên.Cácgiátr trongị tagcóphânbi tệ ch

Hoaữ ch th ng.ữ ườ

Trongđó

� ImageUrl:Đ ngd nđ nm tt pườ ẫ ế ộ ậ tinhình nhả

� NavigateUrl:Đ ngd n  ườ ẫ đ n   trangweb  ế s đ cliênẽ ượ   k t  ế đ nế   khi   ng iườ  

dùngnh n ấ vào hình  nhả đanghi nể th .ị

� AlternateText:Giátrịnàys đ cẽ ượ hi nth n unhể ị ế ưđ ngườ d nđ nẫ ế t pậ tinhình nhả

(quathu ctínhNavigateUrl)khôngt nộ ồ t i.Đ iạ ố v im tớ ộ sốtrìnhduy t,thamệ s nàyố

đ cượ hi nthể ịnh ToolTipc ahìnhqu ngư ủ ả cáo.

� Keyword:Đ cượ dùngđ phânể lo icácqu ngcáo.Thôngạ ả quagiátrịnày,tacóthểlọ

ccácqu ngả cáotheom tđi uộ ề ki nệ nàođó.

� Impressions: Tham s  ố này quy tế  đ nhị  t ng ầ su t ấ hi nth c aể ị ủ  hình nh.Giáả  trị 

nàycàng l n,kh nănghi nớ ả ể thịcàngnhi u.ề

� KeywordFilter:Đ cượ dùngđểch nl cvàhi nth nh ngọ ọ ể ị ữ hìnhqu ngả cáocógiátr cị



aủ thamsốKeyword=giátr c athamị ủ s này.ố

Giátrịc aủ thams nàyố m cặ đ nhkhôngđ cị ượ thi tế l pậ €  Hi nthể ịt tấ c nh ngả ữ hìnhcótron

gt ptinậ XML.Trongtr ngườ h pợ n uế khôngcóhìnhnàocógiátr Keywordị b nggiáằ tr c atị ủ

hu ctínhnày,ộ sẽkhôngcóhìnhnàođ cượ hi nth .ể ị

� Target:Quiđ nhc asị ử ổhi nth trangliênk tể ị ế

 _blank:Trangliênk tế s đ cmẽ ượ ởởm tộ c as m i.ử ổ ớ

 _self:Trangliênk tế s đ cm chínhẽ ượ ởở c aử sổch ađi ukhi n.ứ ề ể

 _parent:Trangliênk tế s đ cmẽ ượ ởởc aử sổcha.

b. Sựki nệ

� AdCreated:X yả rakhiđi uề khi nể t oạ racácqu ngả cáo.

Vídụ:T oQu ngcáoạ ả s d ngđi uử ụ ề khi nể AdRotator

B c1.ướ Thi tk giaodi nế ế ệ

B c2.ướ T ot pạ ậ tind li u:ữ ệ Hinh.xml

 S d ngch cnăngAddử ụ ứ NewItem…từth cđ nự ơ ngữc nhả

 Ch nXMLọ Filetrongh ptho iAddNewItemộ ạ

 Nh pậ vàocúphápquiđ nhị chot ptinậ Hinh.xml(theocúphápc at pủ ậ tinAdvertise

ment)

 Chuy nể mànhìnhquatrangData,nh pậ li utr cti pệ ự ế trênmànhìnhnày



Nh pthôngậ tinhình nhqu ngả ả cáo

B c3.ướ Thi tế l pậ thu cộ tínhchođi ukhi nadQuang_caoề ể

 AdvertisementFile:Hinh.xml

 Target:_blank  → Khinh nvàosấ ẽhi nthể ịliênk tế c as m i.ở ử ổ ớ

 KeywordFilter:Khôngthi tế l pậ  → Hi nthể ịt tc cácấ ả hình nhả

B c 4. Thi hành ch ng trìnhướ ươ

2.4.5. Đi ukhi nCalendarề ể

M tđi uộ ề ch cch nr ngắ ắ ằ đi ukhi nề ể Calendarđãquáquenthu cv icácộ ớ b nl pạ ậ trình ngứ

d ngụ trênwindows,nócógiaodi ntr cquan,ệ ự vìv y,ng idùngcóth ch nậ ườ ể ọ ngàydễdàn

g.

a. Thu ctínhộ

� DayHeaderStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nth tiêuứ ể ị đ c acácề ủ ngàytrongtu nầ

� DayStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nth c aứ ể ị ủ cácngàytrongđi uề khi n.ể

� NextPrevStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịc athángủ tr c/sauướ c aủ thángđangđư

cch n.ợ ọ



� SeleltedDayStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịc angàyđangđ cch n.ủ ượ ọ

� SeleltedDate:Giátr ngàyđ cị ượ ch ntrênđi ukhi nọ ề ể

� TitleStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nth dòngtiêuứ ể ị đ c athángđ cề ủ ượ ch nọ

� TodayDayStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịc angàyủ hi nhành(trênserver).ệ

� WeekendDayStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịc aủ cácngàycu iố tu n(thầ ứ7,chủn

h t)ậ

� OtherMonthDayStyle:Quiđ nhhìnhị th chi nth c aứ ể ị ủ cácngàykhôngn mtrongthằ

ánghi nệ hành.

b. Sựki nệ

� SelectionChanged:Xựki nnàyx yệ ả rakhib nạ ch nọ m tngàyộ khácv iớ giátr ngàyị

đangđ cượ ch nhi nọ ệ hành

� VisibleMonthChanged:Xựki nnàyệ x yả rakhib nạ ch nthángkhácv ithánghiọ ớ ệ

nhành

Vídụ:

Khithi tế kế

X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void Page_Load()

{

lblHom_nay.Text   =   "Hôm   nay   ngày   "   + 



System.DateTime.Today.ToString("dd/MM/yyyy");

}

private void calLich_SelectionChanged()

{

int lSo_ngay;

lSo_ngay = Math.Abs(DateDiff(DateInterval.Day, System.DateTime.Today, 

calLich.SelectedDate));

if (calLich.SelectedDate > System.DateTime.Today)

     lblThong_bao.Text = "Còn " & lSo_ngay & ngày là đ n ngày sinh nh tế ậ  

c a b n."; ủ ạ

else if (calLich.SelectedDate = Date.Today)

            lblThong_bao.Text = "Hôm nay là ngày sinh nh t c a b n" ;ậ ủ ạ

else 

lblThong_bao.Text = "Sinh nh t b n đã qua " & lSo_ngay & " ngày.";ậ ạ

}

Khithihành

2.5. Đ it ngố ượ ViewState



Đ iố t ngượ ViewStateđ cượ cungc pấ đ l ul iể ư ạ nh ngữ thôngtinc atrangwebủ saukhiweb

serverg ik tqu vở ế ả ềchoClient.M cđ nh,ặ ị cáctrangwebkhiđ ct os chophépượ ạ ẽ s d nử ụ

gđ it ngViewStateố ượ thôngquathu ctínhộ EnableViewState(c atrangweb)ủ =True.

Gángiátr choViewState:ị

Nh nậ giátr t đ iị ừ ố t ngượ ViewState:

Ví   d :ụ   

X  lý s  ki n:ử ự ệ

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

ViewState("So_lan") = 0;

} else {

ViewState("So_lan") += 1;

}

lblTB.Text = "S  l n Postback: " + ố ầ

Convert.ToString(ViewState("So_lan"));

}

private void butDem_Click()

{

lblTB.Text = "S  l n Postback: " + ố ầ

Convert.ToString(ViewState("So_lan"));

}



Về  b nả ch t,ấ   cácgiátr trongđ it ngViewStateị ố ượ   đ cl uượ ư trongm tộ   đi uề  

khi nể hiddenvàcácgiátrịnàyđãđ cượ mãhóa.Đ it ngố ượ ViewStategiúpchúngtagi mbả

tcôngớ s ctrongứ vi cệ l utrư ữvàtruyxu tcácthôngấ tinmàkhôngph is d ngả ử ụ nhi uề đi uề

khi nể hidden.



BÀI3. CÁCĐI UKHI NLIÊNK TỀ Ể Ế DỮLI UỆ

A. M c tiêuụ

 S  d ng các đi u khi n Data List, DataGrid và Repeater đ  hi n th  d  ử ụ ề ể ể ể ị ữ

li u.ệ

 Liên k t d  li u v i các ki u t p h p: ArrayList, SortedList, HashTable, ế ữ ệ ớ ể ậ ợ

…

B. N i dungộ

1. Đi ukhi nDataGridề ể

DataGridlàm tộ đi uề khi nể khálinhho tvàhi uqu trongạ ệ ả vi cệ hi nth ,ể ị đ nhd ngvàị ạ thao

tácv id  li u.ớ ữ ệ  Bên c nh ạ đó,chúng ta có th  th chi nể ự ệ s pắ  x pd  li u, ế ữ ệ th cự  hi nệ  

phân trang v iớ  sự hỗ trợkhát tố c aVSủ .Nettrongquátrìnhthi tk .ế ế

1.1. Cácthaotácđ nhd ngl iị ạ ướ

Đểth chi ncácthaotácự ệ đ nhd ng,ị ạ chúngtach nch cọ ứ năngPropertyBuilder…

t th cừ ự đ nơ ng c nh.ữ ả

1.1.1. TrangGeneral

Trongtrangnày,cócácm cch nụ ọ sau:

� Showheader:Quiđ nhdòngị tiêuđềtrêncóđ cượ phéphi nthể ịhaykhông.

(m cặ đ nhlàị cóhi nth dòngtiêuđ )ể ị ề

� Showfooter:Quiđ nhdòngị tiêuđềd iướ cóđ cượ phéphi nthể ịhaykhông.

(m cặ đ nhlàkhôngị hi nth dòngtiêuể ị đ d i)ề ướ

� Allowsorting:Cóchophéps px pắ ế dữli uhayệ không.

(m cặ đ nhlàị khôngchophéps px p)ắ ế



Cácm cch nụ ọ trongTabGeneral

1.1.2. TrangColumns(Qu nả lýthôngtincácc t)ộ

TrangColumnsqu nả lýthôngtincácc tộ sẽhi nth trênể ị l i.ướ

� Createcolumnsautomaticallyatruntime:Khich nch cọ ứ năngnày,DataGrids tẽ ựđ

ngphátsinhđ yđộ ầ ủcácc tộ cótrongngu nd li u.N uchúngtamu nồ ữ ệ ế ố quiđ nhị các

c tộ c nầ hi nth ,chúngể ị takhôngch nch cnăngnày.ọ ứ

� Columnlist:Quiđ nhcácị c tộ đ cượ hi nth trongể ị l i.ướ

� BoundColumn:C tộ cóliênk tv ingu ndế ớ ồ ữli u.ệ

� ButtonColumn:C tộ d ngnútạ l nhệ đãđ cượ thi tkế ếs n.ẵ Đi ukhi nDataGridcunề ể

gc pchoấ chúngta3lo ic tạ ộ d ngạ này:

 Select:Nútl nhch nệ ọ dòngd li uữ ệ

 Edit,Cancel,Update:Cácnútl nhệ hỗtrợch cnăngứ c pậ nh tậ dữli utr cệ ự ti ptrênế l

i.ướ

 Delete:Nútl nhệ xóadòngd li uữ ệ

Chúngtas cóẽ d ptìmhi ukị ể ỹh nơ vềcácnútl nhệ nàytrongph nC pầ ậ nh tậ d li utr ctiữ ệ ự ế

ptrênl i.ướ

� HyperlinkColumn:C tộ cóliênk tế dữli uệ d ngliênạ k t.ế

� TemplateColumn:C tdoộ ng idùngườ t thi tk .ự ế ế Đâylàlo iạ c tcóộ kh nănglàmả vi

ckháệ linhho t.ạ



TrangColumns

Víd b nụ ạ c nầ hi nthể ịdanhsáchkháchhàng.T ic tạ ộ Phái,b nkhôngmu nhi nth Nam/ạ ố ể ị

N ,thayữ vàođó,b nmu nhi nthạ ố ể ịđi uề khi ncheckboxthayth ,n ucheckboxể ế ế đ cượ ch

nọ 

th hi nể ệ pháiNamvàng cượ l i.Trongạ tìnhhu ngố này,TemplateColumnlàs ch nự ọ l aự tố

tdànhchob n.ạ

Chúngtasẽtìmhi uể sâuh nvơ ềTemplateColumn ph nsau.ở ầ

� BoundColumnproperties:Quiđ nhị thôngtinchiti tế chocácc tộ

 HeaderText,FooterText:Thôngtintiêuđềtrên/d iướ c aủ c tộ

 HeaderImage:Hìnhhi nể th trêntiêuị đềc tộ (thayth thôngế tintiêuđềc tộ 



HeaderText).

 SortExpression:Bi uể th cs pứ ắ x pế c aủ c t.ộ

 Visible:Quiđ nhị c tcóộ đ cượ hi nth haykhông.ể ị

 DataField:Quiđ nhị tênfieldhaytênthu ctínhộ c aủ đ iố t ngượ dữli uc nệ ầ hi nth .ể ị

 Dataformattingexpression:Bi uể th cứ đ nhị d ngạ dữli u.ệ

M uẫ đ nhị d ng:ạ {0:<chu iđ nhd ng>}.ỗ ị ạ

Víd :ụ

Đ nhd ngs :{0:000.00},{0:0.##}ị ạ ố

Đ nhd ngị ạ ngàygi :ờ {0:dd/MM/yyyy},{0:hh/mm/sstt}

 ReadOnly:Ch nọ giátrịnàyđểc tộ ch đ cphépđ c,khôngchoỉ ượ ọ phépc pnh td liậ ậ ữ

u.ệ

� ConvertthiscolumnintoaTemplateColumn:Chuy nc thi nể ộ ệ hànhthànhc tộ d nạ

gTemplateColumn.

1.1.3. TrangPaging(Qu nả lýphântrang)

Trangnàyqu nlýả vi cệ phântrangc aủ DataGrid.



� Allowpaging:Cóchophépphântranghaykhông.

� Pagesize:Quiđ nhsị ốdòngc am iủ ỗ trang.

� Shownavigationbuttons:Cóhi nth bể ị ộnútđ dichuy nể ể t trangừ nàyquatrangkhác

haykhông.Giátrịm cđ nhlàặ ị True.

� Possition:Quiđ nhị v tríhi nthị ể ịc aủ bộnútdichuy n.ể phíaỞ trênthanhtiêuđ , phề ở

íad iướ hayc hai.ả

� Mode:Quiđ nhhìnhị   th chi n   th  ứ ể ị c ab nútủ ộ dichuy n.ể Hi nể th  ị d ngsạ ốtrang 

haylàcác 

chu ikýtỗ ựđ iạ di n(Nextpage/Previouspagebuttontext).Trongtr ngh phi nệ ườ ợ ể

th d ngị ạ s ,ố Numericbuttonsquiđ nhs nútl nhđ chi nị ố ệ ượ ể th t iị ố đa.

Googlehi nể th k tquị ế ảđ cượ phântrangtheod ngsạ ố

1.1.4. TrangFormat(Đ nhd ng)ị ạ

TrangFormatqu nả lývi cệ đ nhd ngị ạ hi nth trênđi ukhi nDataGrid.ể ị ề ể Cácđ nhị d ngchuạ

ngnh :Màuư ch ,ữ màun n,Fontch ,kíchề ữ c ,inđ m/inỡ ậ nghiêng/g chd iạ ướ vàcanhl .ề



TrangFormat

� DataGrid:Quiđ nhị cácđ nhd ngị ạ chungchol iướ

� Header:Đ nhd ngị ạ chodòngtiêuđ .ề

� Footer:Đ nhd ngchoị ạ dòngtiêuđềd i.ướ

� Pager:Đ nhị d ngạ chodòngch aứ cácnútl nhệ phântrang.

� Items

 NormalItems:Đ nhd ngchocácị ạ dòngdữli u.ệ

 AlternatingItems:Đ nhị d nghi nạ ể th chocácdòngị l .ẻ

 SelectedItems:Đ nhd ngị ạ hi nthể ịchodòngđangđ cượ ch n.ọ

 EditModeItems:Đ nhd ngị ạ hi nth chodòngể ị đangởtr ngtháihi uch nhdạ ệ ỉ ữli u.ệ

� Columns:Quiđ nhđị ộr ngvàộ cácđ nhị d ngriêngạ chot ngừ c t.ộ



1.1.5. TrangBorders(Khungvi n)ề

TrangBordersqu nlýả vi ckệ ẻkhungvi nề chol i.ướ

� Cellmargin

� Cellpadding:Quiđ nhkho ngị ả cáchgi aữ n idungộ trongôv iớ cácđ ngườ vi nc aề ủ ô.

� Cellspacing:Quiđ nhị kho ngcáchả gi acácôữ



Vídụ:Đi ukhi nề ể DataGridsaukhiđ cđ nhd ngượ ị ạ

L ikháchướ hàngsaukhiđ cượ đ nhd ngị ạ

Mã l nh x  lý:ệ ử

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

Lien_ket_du_lieu();

}

}

1.2. X lýử s pắ x pế

S px pắ ế   d   li utrên  ữ ệ l i   làướ m t   côngvi cộ ệ r tấ   c n   thi tầ ế đ i   v iố ớ ng iườ  

s d ng.Hãyth t ngt ngxemử ụ ử ưở ượ trongtr ngh pchúngtacókhánhi uườ ợ ề dữli uhi nthệ ể ị

trênmànhình(giảs làdanhử sáchnhânviênch ngẳ h n),ạ th tậ khóđểch nraọ cácnhânviênc

óthâmniênlàmvi cệ lâunh tấ haycácnhânviêncós gi thamố ờ giađ ánề nhi unh t….V icề ấ ớ

h cnăngs pứ ắ x pế trênl isướ ẽgiúpchong idùngườ d dàngch nraễ ọ cácnhânviênth amãnỏ



cácyêuc utrên.ầ

Đểth chi nự ệ đ cthaotácượ s pắ x pế dữli uệ trênl i,chúngướ tac nph ith cầ ả ự hi ncácệ công

vi cệ sau:

Giátr thu cị ộ tínhAllowsorting=True

Nh pậ giátr chothu cị ộ tínhSortexpressionc acácc tủ ộ c ns px p.ầ ắ ế

Xửlýsựki nệ SortCommand

Trongs ki ntrên,ự ệ giátrịe.SortExpressionchobi tthôngế tinc ac tủ ộ đ cượ ch nọ s px p.ắ ế

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

dtgKhach_hang.DataSource = Doc_ds_khach_hang();

dtgKhach_hang.DataBind();

}

}

private void dtgKhach_hang_SortCommand()

{

dtgKhach_hang.DataSource = Doc_ds_khach_hang(e.SortExpression);

dtgKhach_hang.DataBind();

}

public   DataTable 

Doc_ds_khach_hang([System.Runtime.InteropServices.OptionalAttribute, 

System.Runtime.InteropServices.DefaultParameterValueAttribute("")]   string 

pChuoi_sap_xep)

{

string sKet_noi;

sKet_noi   =   "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data   Source="   + 



Server.MapPath("..\\Data\\QlBanSach.mdb");

OleDbConnection cnKet_noi = new OleDbConnection(sKet_noi);

DataSet dsCSDL = new DataSet();

string sLenh_sql = "Select *  From KHACH_HANG";

sLenh_sql   +=   IIf(pChuoi_sap_xep   ==   "",   "",   "   Order   by   "   + 

pChuoi_sap_xep);

//M  và đóng k t n i ngay khi th c hi n xongở ế ố ự ệ

cnKet_noi.Open();

OleDbDataAdapter   daBo_doc_ghi   =   new   OleDbDataAdapter(sLenh_sql, 

cnKet_noi);

cnKet_noi.Close();

daBo_doc_ghi.Fill(dsCSDL, "KHACH_HANG");

return dsCSDL.Tables("KHACH_HANG");

}

S px pkháchắ ế hàngtăngd nầ theotên

1.3. Xửlýphântrang

Phântrangd li ukhôngnh nggiúpữ ệ ữ chovi cệ xemvàtìmki mthôngtinế đ cd dàngượ ễ màc

òngi mả đ cượ kh iố l ngượ d li uc nữ ệ ầ đ ctruy nượ ề t itả ừServerv Client.ề Vi cệ phântran

gtrongASP.Netđ cth cượ ự hi nkhád dàng,chệ ễ ỉv im tsớ ộ ốthaotácđ nơ gi n.ả

Đ th cể ự hi nệ phântrang,chúngtac nph ith chi ncáccôngvi csau:ầ ả ự ệ ệ

Quiđ nhị cácthôngs c nố ầ thi tế chovi cệ phântrang(xemQu nlýả phântrang ph nCácở ầ tha



otácđ nhd ngl i).ị ạ ướ

Xử lý s  ự ki nệ PageIndexChanged

Trongs ki ntrên,ự ệ giátrịe.NewPageIndexchobi ttrangế đ cượ ch nọ đểhi nthể ịdữli u.ệ

Đ nh d ng phân trangị ạ

Mã l nh x  lý:ệ ử

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

Lien_ket_du_lieu();

}

}

private void dtgKhach_hang_PageIndexChanged()

{

dtgKhach_hang.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex;

Lien_ket_du_lieu();

}



Dữli uhi nthệ ể ịđ cphântrangượ

1.4. Tùybi ncácc tế ộ

Trongph nầ này,chúngtôisẽh ngướ d ncácẫ b nạ tùybi nế cácc ttrênộ l i,ướ c thụ ểh n,chúơ

ngtas hi nth checkboxẽ ể ị thaychogiátr True/Falseị c ac tgi iủ ộ ớ tính.

Đ th cể ự hi nvi cệ ệ tùybi ncácc t,ế ộ chúngtac nph ith cầ ả ự hi n2giaiđo nệ ạ sau:

� Giaiđo n1:ạ Thi tkế ế

Tronggiaiđo nnày,chúngạ tatùybi nc tế ộ theom tộ yêuc uầ c th .Thayvìph ihi nthụ ể ả ể ịôd

li uữ ệ bìnhth ng(nh h kháchườ ư ọ hàng,tênkháchhàng,

…),chúngtacóthểs d ngử ụ đi ukhi nề ể Checkboxđểthaythếchoc tcóộ giátr lu nị ậ lý,s dử

ngụ đi uề khi nImage,Imagebuttonể hayHyperlinkđểhi nthể ịhình nhả thaychochu iỗ đư

ngd nd nờ ẫ ẫ đ nế hình nhđó,…ả

� Giaiđo n2:ạ Xửlý

Saukhith chi nự ệ hoànt tấ giaiđo nạ thi tế k ,ế đâylàlúcchúngtaph ivi tả ế cácl nhệ x lýđử ểh

i nth d li utheoể ị ữ ệ yêuc uc aầ ủ mình.

1.4.1. Giaiđo n1:ạ Thi tkế ế

B c1.ướ Thêmm iớ c tPhái,ki uộ ể TemplateColumn.Nh pậ giátr Headertext,ị Sortexpress

ionchoc tộ này(n uế c n)ầ



B sungc tổ ộ Pháiki uTemplateColumnể

B c2.ướ Từth cự đ nơ ngữc nh,ả ch nọ EditTemplate\Column[X]–

YYY(X:S thố ứt c aự ủ c t;ộ Y:Chu iỗ tiêuđ c aề ủ c t)ộ

Chúngtach nc tọ ộ c nầ hi uch nh.ệ ỉ

Ch nch cnănghi uch nhọ ứ ệ ỉ c tPháiộ

B c3.ướ Thêmđi uề khi nể checkboxchkPhai,vàom cụ ItemTemplate



B c4.ướ Ch nọ EndTemplateEditingtừth cđ nngự ơ ữc nhsauả khithi tế kếxong.

Đi ukhi nl iề ể ướ saukhiđãđ ctùyượ bi nế c tộ Phái

1.4.2. Giaiđo n2:ạ Xửlý

Khác v i Bound column, c t ki u Template column không t  đ ng hi nớ ộ ể ự ộ ể  

th  d  li u. Mà làm sao hi n th  d  li u đ c khi chính b n thân các đi u khi nị ữ ệ ể ị ữ ệ ượ ả ề ể  

(m i đ c t o khi thi t k ) không có qui đ nh field c n đ c hi n th  t  ngu nớ ượ ạ ế ế ị ầ ượ ể ị ừ ồ  

d  li u. Do đó, đ  hi n th  d  li u (theo ý đ  c a chúng ta), ta ph i vi t l nhữ ệ ể ể ị ữ ệ ồ ủ ả ế ệ  

các x  lý trong s  ki n ử ự ệ ItemDataBound

Mã l nh x  lý:ệ ử

(1) private void dtgKhach_hang_ItemDataBound()

{

(2) if (e.Item.ItemIndex < 0)

(3) return;

(4) CheckBox chkPhai;

(5) chkPhai = e.Item.FindControl("chkPhai");

(6) chkPhai.Checked = e.Item.DataItem("Gioi_tinh");

}

Tr c khi đi vào tìm hi u các l nh x  lý trong đo n l nh trên, chúng taướ ể ệ ử ạ ệ  

cũng   nên   tìm   hi u   ý   nghĩa   s   ki n   ItemDataBound   c a   DataGrid.   S   ki nể ự ệ ủ ự ệ  

ItemDataBound x y ra  ngay khi  ph ng  th c DataBind đ c g i   (l  đ ngả ươ ứ ượ ọ ẽ ươ  

nhiên là ta ph i gán ngu n d  li u cho l i tr c đó).  ng v i m i dòng dả ồ ữ ệ ướ ướ Ứ ớ ỗ ữ 

li u s  x y ra m t s  ki n ItemDataBound t ng  ng.ệ ẽ ả ộ ự ệ ươ ứ

Dòng l nh (2)ệ : Dòng l nh này ki m tra xem l n x y ra s  ki n này có ph iệ ể ầ ả ự ệ ả  

dành cho dòng d  li u hay không. T i sao c n ph i ki m tra đi u ki n này? B iữ ệ ạ ầ ả ể ề ệ ở  



vì không ch   ng v i m i dòng d  li u, mà còn có các dòng Header, Footer vàỉ ứ ớ ỗ ữ ệ  

Pager, … cũng x y ra trong s  ki n này.ả ự ệ

Đểbi tế đ cl nx yượ ầ ả rasựki nệ dànhchodòngnào,chúngtaki mtraề giátrịc athu ctínheủ ộ

.Item.ItemType.Thu ctínhộ nàycócácgiátrịsau:

Cácgiátr c athu cị ủ ộ tínhItemType

 AlternatingItem:X yả ra ngứ v iớ dòngdữli uệ cóchỉs l (dòngố ẻ d li uữ ệ đ uầ tiêntín

htừ0).

 EditItem: ngỨ v iớ dòng tr ngở ạ tháihi uch nhệ ỉ dữli u.ệ

 Footer: ngv idòngtiêuđỨ ớ ềd i.ướ

 Header: ngỨ v iớ dòngtiêuđ .ề

 Item:X yả ra ngứ v iớ dòngd li uữ ệ cóch sỉ ốch n.ẳ

 Pager: ngỨ v iớ dòngphântrang.

 SelectedItem: ngỨ v iớ dòng tr ngở ạ tháiđangđ cượ ch n.ọ

 Seperator: ngỨ v iớ dòngphâncách

 Bênc nhạ đó,n uế   tachỉquantâm  đ nl nx y   rasế ầ ả ựki nệ  

nàycóph ilàdòngả dữli uhaykhông,taệ cóthểs d ngử ụ thu ctínhe.ItemIndex.ộ

 e.Item.ItemIndex<0:Đâykhôngph iả làdòngdữli uệ

 e.Item.ItemIndex>=0:Đâylàdòngd li u.Giátr c aữ ệ ị ủ thu cộ tínhnàychobi tchế ỉsố

c adòngd li uhi nhành.ủ ữ ệ ệ



K tquế ảhi nể thị

Đ i v i nh ng x  lý ph c t p, s  ki n ItemDataBound s  là s  l a ch n hàngố ớ ữ ử ứ ạ ự ệ ẽ ự ự ọ  

đ u trong vi c tùy bi n hi n th  d  li u. Tuy nhiên, đ i v i nh ng x  lý đ nầ ệ ế ể ị ữ ệ ố ớ ữ ử ơ  

gi n, chúng ta có th  th c hi nliên k t d  li u trong quá trình thi t k .ả ể ự ệ ế ữ ệ ế ế

Ch n Edit Template c t Phái, ch n đi u khi n chkPhai.ọ ộ ọ ề ể



Ch nđi ukhi nọ ề ể chkPhaitronglúcthi tkế ế

Trênc aử sổthu ctính,ch nộ ọ (DataBindings)

Ch nch cnăngDataBidingsọ ứ

Trênc asử ổthu ctính,ch n(DataBindings).H ptho iộ ọ ộ ạ DataBindingsc ađi ukhi nchủ ề ể

kPhaixu thi n.ấ ệ

Cácthu cộ tínhcóth liênể k tế d li uc ađi uữ ệ ủ ề khi nể xu thi nấ ệ trongDanhsáchbêntráihộ

ptho i.ạ Ch nthu ctínhọ ộ  

c nliênk t,ch nầ ế ọ lo iliênạ k tế làCustombindingexpression,nh pchu iậ ỗ liênk td li uế ữ ệ tr



ongđi uề khi nể bênd itheocúướ pháp:

1.5. C pậ nh td li utr cti pậ ữ ệ ự ế trênl iướ

C pậ nh td li uậ ữ ệ tr cự ti ptrênế l iướ trongASP.Netđ cượ h trỗ ợkhát tv giaodi n.Côngố ề ệ

vi ccònệ l iạ c achúngtaủ làthi tkế ếcácnútl nhnh :Ch n,ệ ư ọ S a/GhiKhông,H y,…ử ủ

vàvi tế cácl nhc pệ ậ nh tdậ ữli u.ệ

1.5.1. Giaiđo nạ thi tkế ế

Trongc aử sổthu cộ tínhc aủ l i,ướ chúngtat oạ bộnútl nhc nthi th tr chovi cc pnhệ ầ ế ỗ ợ ệ ậ ậ

td li u.ữ ệ víỞ dụnày,chúngtôit obạ ộnút(Selectch n),(Edit,Update,ọ Cancel

S a,Ghi,Không)và(Deleteử H y)ủ

Đ iv iố ớ cácnútl nhệ trên,cácb nạ c nchúầ ýđ ngiáế trịc aủ thu ctínhCommandname.ộ ngỨ

v im iớ ỗ nútl nhệ cógiátrịCommandNamekhácnhau,nhờđó,tavi tế l nhx lýệ ử v ich cớ ứ nă

ngt ng ngđ cươ ứ ượ ch n.ọ

� Select:Commandname="Select"

� Edit,Update/Cancel:Commandname="Edit","Update"/"Cancel"

� Delete:Commandname="Delete"



T oạ b nútộ l nhệ ThêmS a/Ghi/Khôngử H yủ

Tìmhi uv thu ctínhể ề ộ CommandName

Cũngc nầ bànthêmm tchútộ đâyở vềthu cộ tínhCommandName.Nh cácb ncũngư ạ bi t,ế

cácnútl nhệ ởtrên(Ch n,Thêmọ S aử /Ghi/Không

H y)ủ làdoVS.Neth tr ,ỗ ợ giátrịthu cộ tínhCommandNamec aủ cácnútl nhệ trênlành nggữ

iátrịm cđ nhđ cặ ị ượ quiđ nhs n.ị ẵ

ngỨ v iớ m iCommandNamem cỗ ặ đ nh,ị s cócácsẽ ựki nệ đểtath chi ncácx lýt ngự ệ ử ươ

ng:ứ

 Commandname="Edit" → S ki nự ệ EditCommand



 Commandname="Update" → S ki nự ệ UpdateCommand
 Commandname="Cancel" → S ki nự ệ CancelCommand
 Commandname="Delete" → S ki nự ệ DeleteCommand

Ch cắ h ncácẳ b nạ s th cm ct iẽ ắ ắ ạ saokhôngcósựki nệ SelectCommand?

B nố sựki nệ đ cượ li tệ kêtrênlà4sựki nệ dànhriêng,t ngươ ngứ v igiátrớ ịc aủ cácComman

dnamem cặ đ nhlàEdit,ị Update,Cancel,Delete.Đ i   v iố ớ nh ngCommandNamecó   giáữ  

trị  khác,  chúngta  s sẽ ử 

d ngs ki ndànhụ ự ệ chungchot tcấ ảcácnútl nhcóthu ctínhCommandName(Button,Liệ ộ

nkbutton,ImageButton)đ cđ tượ ặ trênl isướ ựki nệ ItemCommand.

T iạ saov y?ậ

Vìkhitađ tcácặ nútl nhvàoệ l i(sướ ửd ngc tTemplatecolumn),chúngụ ộ (cácnútl nh)ệ khô

ngcòns ki nự ệ Clickn a,ữ thayvàođó,t tcấ ảcácnútl nhkhiđ cnh nsệ ượ ấ ẽgâyrasựki nệ It

emCommand.D aự vàogiátrịe.CommandName 

(thamsốtrongsựki n)đ chúngtaxácđ nhnútl nhnàođãđ cệ ể ị ệ ượ nh n.ấ

Cũngc nầ l uýthêm đâylàb tk nútư ở ấ ỳ l nhệ nàokhiđ cượ nh nấ đ ugâyề rasựki nệ ItemCo

mmand.Dođó,đ iv icácnútố ớ l nhcóệ giátr thu ctínhị ộ CommandNamelàEdit,Update,Ca

ncel,Deletekhiđ cnh nv ngâyượ ấ ẫ rasựki nệ ItemCommandtr ckhigâyracácướ s ki ndự ệ

ànhriêngchochúng.

Giaodi nệ l isaukhithêmướ bộnútl nhệ

1.5.2. Giaiđo nx lýạ ử

� Xửlých nọ m uẩ tin



Ch nọ m utintrênl iẫ ướ

private void dtgKhach_hang_ItemCommand()

{

if (e.CommandName == "Select") {

dtgKhach_hang.SelectedIndex = e.Item.ItemIndex;

Lien_ket_du_lieu();

}

}

� Xửlýs a,ghi,khôngử

Mu nc pố ậ nh tậ dữli u,ệ tac nầ xácđ nhị kháchhàngđ cượ c pnh tthôngậ ậ quaMãkháchhàn

g.

Đ l yMãể ấ kháchhàng:

 Gánthu ctínhộ DataKeyFieldc aủ đi ukhi nề ể l i=ướ "MKH"

 <l i>.ướ DataKeys(<chỉs i>)ố €  Trảv Mkhề t idòngạ <chỉs i>ố

Ch nọ m utinẫ đểc pậ nh tdậ ữli uệ



private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

dtgKhach_hang.DataKeyField = "MKH";

Lien_ket_du_lieu();

}

}

private void dtgKhach_hang_EditCommand()

{

dtgKhach_hang.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;

Lien_ket_du_lieu();

}

private void dtgKhach_hang_UpdateCommand()

{

//Khai báo và kh i t o bi n k t n i: cnKet_noi ở ạ ế ế ố

//L y d  li u mà ng i dùng v a c p nh t ấ ữ ệ ườ ừ ậ ậ

TextBox lHo_kh = e.Item.Cells(0).Controls(0);

TextBox lTen_kh = e.Item.Cells(1).Controls(0);

CheckBox lPhai = e.Item.FindControl("chkPhai");

int lMkh = dtgKhach_hang.DataKeys(e.Item.ItemIndex);

//T o đ i t ng Command đ  c p nh t d  li u ạ ố ượ ể ậ ậ ữ ệ

OleDbCommand cmdLenh = new OleDbCommand();

cmdLenh.Connection = cnKet_noi;

cmdLenh.CommandText   =   "Update   KHACH_HANG   "   +   "Set 

Ho_khach_hang=?, Ten_khach_hang=?, " + "Gioi_tinh=? Where MKH=?";

//Truy n tham s  cho đ i t ng Command ề ố ố ượ

cmdLenh.CommandType = CommandType.Text;

cmdLenh.Parameters.Add("Ho_kh", lHo_kh.Text);

cmdLenh.Parameters.Add("Ten_kh", lTen_kh.Text);



cmdLenh.Parameters.Add("Phai", lPhai.Checked);

cmdLenh.Parameters.Add("Mkh", lMkh);

//Thi hành Command 

cnKet_noi.Open();

cmdLenh.ExecuteNonQuery();

cnKet_noi.Close();

//T t ch  đ  c p nh t d  li u ắ ế ộ ậ ậ ữ ệ

dtgKhach_hang.EditItemIndex = 1;

//Hi n th  d  li u m i c p nh t lên l i ể ị ữ ệ ớ ậ ậ ướ

Lien_ket_du_lieu();

}

private void dtgKhach_hang_CancelCommand()

{

dtgKhach_hang.EditItemIndex = 1;

Lien_ket_du_lieu();

}

Hi uch nhệ ỉ độr ngc aộ ủ cácTextboxkhidòng tr ngở ạ tháis aử

B nạ cóth b sungđo nl nhể ổ ạ ệ sau(trongs ki nItemDataBound)ự ệ đểhi uệ c h nhỉ độr ngộ c

ácTextboxc aủ dòng tr ngở ạ tháis a.ử

if (e.Item.ItemType == ListItemType.EditItem) {

((TextBox)e.Item.Cells(0).Controls(0)).Width = new Unit(133);

((TextBox)e.Item.Cells(1).Controls(0)).Width = new Unit(63);

}

X  lý h y m u tin:ử ủ ẫ

private void dtgKhach_hang_DeleteCommand()

{

//Th c hi n xóa dòng d  li u   đây ự ệ ữ ệ ở

//X  lý t ng t  nh  Update Command ử ươ ự ư

//Hi n th  d  li u m i c p nh t lên l i ể ị ữ ệ ớ ậ ậ ướ



Lien_ket_du_lieu();

}

2. Đi ukhi nDataListề ể

2.1. S d ngDataListđử ụ ểhi nể thịdữli uệ

Nh đi ukhi nDataGrid,đi ukhi nDataListư ề ể ề ể đ csượ ửd ngụ đểhi nth d li u.ể ị ữ ệ Tuynhi

ên,đ iố v iớ DataList,chúngtaph it thi tả ự ế k hìnhế th chi nth d li u(gi ngnhứ ể ị ữ ệ ố ưTempla

teColumnc aDataGrid).ủ

Sửd ngụ DataListhi nthể ịthôngtinsách

M tộ s thu cố ộ tínhc nầ chúýc aDataListủ

� RepeatDirection:Quiđ nhh nghi nị ướ ể th dị ữli uệ

 Horizontal:Hi nth dể ị ữli uệ theochi ungangề

 Vertical(m cđ nh):ặ ị



� RepeatColumns:Quiđ nhsị ốc thi nthộ ể ịc aủ DataList

RepeatColumns=3

Thi tế k hìnhế th chi nthứ ể ịchoDataListcũngt ngươ tựnhưthi tk choc tế ế ộ TemplateColu

mnc aủ DataGrid.

Ch nọ EditTemplate|

ItemTemplatet th cừ ự đ nơ ng c nhữ ả đểth cự hi nệ thi tkế ếhìnhth cứ hi nể th choDataList.ị

Ch nch cnăngthi tkọ ứ ế ếchoDataList



Vídụ:Hi nth thôngtinsáchv iDataListể ị ớ

Thi tkế ếthôngtinsáchv iDataListớ

Nh c tư ộ TemplateColumnc aủ DataGrid,x lýử hi nth dể ị ữli uệ choDataListđ cvi ttroượ ế

ngsựki nệ ItemDataBound.Xửlýnh nấ c aủ cácButtonđ ttrongặ DataListđ cượ vi ttronế

gsựki nệ ItemCommand.

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack) {

Lien_ket_du_lieu();

}

}

public void Lien_ket_du_lieu()

{

dtSach = Doc_danh_sach_Sach();

dtlSach.DataSource = dtSach;

dtlSach.DataKeyField = "Ms";

dtlSach.DataBind();

}

private void dtlSach_ItemDataBound()

{



int lDong = e.Item.ItemIndex;

if (lDong < 0)

return;

//Hi n th  Tên sách ể ị

LinkButton lnkTs;

lnkTs = e.Item.FindControl("lnkTen_sach");

lnkTs.Text = e.Item.DataItem("Ten_sach");

//Hi n th  thông tin mô t  tóm t t n i dung ể ị ả ắ ộ

Label lblMt;

lblMt = e.Item.FindControl("lblMo_ta");

lblMt.Text = Left(e.Item.DataItem("Mo_ta"), 200) + "...";

//Hi n th  hình  nh minh h a ể ị ả ọ

HyperLink hplHinh;

hplHinh = e.Item.FindControl("hplHinh_mh");

hplHinh.ImageUrl = "../Data_Pic/" + e.Item.DataItem("Hinh_minh_hoa");

//Hi n th  giá bán sách ể ị

Label lblGia;

lblGia = e.Item.FindControl("lblGia_ban");

lblGia.Text = e.Item.DataItem("Don_gia");

}

K tế quảhi nthể ịthôngtinsáchtrêntrangWeb



K tquế ảtrêntrangWeb

2.2. C pậ nh td li uậ ữ ệ v iớ DataList

Ngoàivi cệ hi nể th dị ữli u,ệ DataListcũnghỗtr cácợ thaotácc pnh tậ ậ dữli u.Đệ ểth chiự ệ

nch cnăngc pứ ậ nh tdậ ữli uv iệ ớ DataList,chúngtac nph ithi tầ ả ế kếthêmvùngEditIemT

emplatechoDataList.(xemhình)



2.2.1. Cácb cướ xửlý

a. Thi tkế ế

Thi tế kếcả2vùngItemTemplatevàEditItemTemplate.Th cự hi ncácthaoệ tácliênk tdế ữ

li uchoệ cácđi ukhi nề ể trongvùngEditItemTemplatethôngquac aử s thu cổ ộ tínht ngươ t

nh trongItemTemplate.ự ư

Chúý:Chúngtahoàntoàncóthểth cự hi nvi cệ ệ liênk tdế ữli utrongệ s ki nự ệ ItemDataBo

und.



Ch nch cnăngDataBindingsọ ứ choôĐ nơ giá

Liênk tế dữli uệ v ic tớ ộ Don_gia

Yêuc u thi t ầ ế kế

Tênđi ukhi nề ể Thi t l p thu cế ậ ộ  tính
Hieu_chinh:ImageButto

n

CommandName:Edit
Ghi_nhan:ImageButton CommandName:UpdateCommandArgument:DataBinder.

Eval(Container,"DataItem.Ms")Bo_qua:ImageButton CommandName:Cancel



b. Xửlýl nhđệ ểc pậ nh td li uậ ữ ệ

Xửlýcács ki nự ệ EditCommand,CancelCommand,UpdateCommandđểth chi n/bự ệ ỏq

uavi cthayđ idệ ổ ữli u.ệ

Mã l nh x  lý:ệ ử

private void Page_Load()

{

//Put user code to initialize the page here 

if (!IsPostBack) {

Lien_ket_du_lieu();

}

}

private void dtlHang_hoa_EditCommand()

{

dtlHang_hoa.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex;

Lien_ket_du_lieu();

}

private void dtlHang_hoa_CancelCommand()

{

dtlHang_hoa.EditItemIndex = 1;

Lien_ket_du_lieu();

}

private void dtlHang_hoa_UpdateCommand()

{

//X  lý c p nh t d  li u t i đây ử ậ ậ ữ ệ ạ

TextBox Don_gia_sua;



Don_gia_sua = e.Item.FindControl("Don_gia_sua");

//Don_gia_sua.Text  Î  Tr  v  đ n giá m i đ c s a ả ề ơ ớ ượ ử

//…… 

dtlHang_hoa.EditItemIndex = 1;

Lien_ket_du_lieu();

}

DataListởch đ đangế ộ hi uch nhệ ỉ

3. Đi ukhi nRepeaterề ể

Như2đi ukhi nDataListề ể &DataGrid,đi ukhi nề ể Repeatercũngđ cdùngđượ ểhi nể  

th d li u.ị ữ ệ Tuynhiên,đểhi nth d li u,chúngể ị ữ ệ taph iả tựthi tế k hìnhế th chi nứ ể thịthông

quacáctagHTML.Đi ukhi nRepeaterề ể cócáctagsau:

<HeaderTemplate></HeaderTemplate>(tùych n)ọ

Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịchotiêuđ .(Chề ỉxu tấ hi nệ 1l n,phíatrênầ c aủ đi uề khi n)ể



<ItemTemplate></ItemTemplate>(B tbu cph iắ ộ ả có)

Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịchocácm cdụ ữli utrongđi ukhi n.ệ ề ể

<AlternatingItemTemplate></AlternatingItemTemplate>(tùych n)ọ

Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ị 

chocácm cdụ ữli uệ trongđi uề khi n.N iể ộ dungđ cượ quiđ nhị trongc ptagặ này 

s hi nth xenk v iẽ ể ị ẽ ớ các n idungtrongc ptagộ ặ

<ItemTemplate></ItemTemplate>

Quiđ nhhìnhị th chi nth gi aứ ể ị ữ cácdòngd li uữ ệ

<SeparatorTemplate></SeparatorTemplate>(tùych n)ọ

Quiđ nhhìnhị th chi nthứ ể ịchotiêuđ d i.ề ướ

(Ch xu tỉ ấ hi nệ 1l n,ầ phíad ic ađi ukhi n)ướ ủ ề ể

<FooterTemplate></FooterTemplate>(tùych n)ọ

Ví   d :ụ   

B c1.ướ T om iđi uạ ớ ề khi nể Repeater:rptKhach_hangvàotrangWeb.

Đi ukhi nề ể rptKhach_hangtrêntrangWeb

B c2.ướ Chuy nể quaxemtrangWebd iướ d ngạ HTML

B c3.ướ B sungổ cáctagsau

B c4.ướ Xeml iạ mànhìnhthi tế kế



B c5.ướ T oạ ngu nd li uồ ữ ệ chođi ukhi nề ể

B c6.ướ Thihành ngd ngứ ụ

4. Cácvíd m r ngụ ở ộ

4.1. X lýđ oh ngử ả ướ s px pắ ế trongDataGrid

Vídụminhh ad iọ ướ đâyx lýđ oử ả h ngướ s pắ x ptrongDataGrid.Đ ngế ồ th i,ờ trongvídụn

ày,chúngtôith cự hi nệ liênk td li uquađ iế ữ ệ ố t ngDataViewđượ ểth cự hi ns pệ ắ x ptrênế

ngu nồ dữli u.ệ

private void Page_Load()

{

if (!IsPostBack)

Lien_ket_du_lieu();

}

public void Lien_ket_du_lieu()



{

DataTable dtKhach_hang = Doc_ds_khach_hang();

DataView dvKhach_hang = new DataView(dtKhach_hang);

dvKhach_hang.Sort = ViewState("SortExpression");

if (ViewState("SortAscending") == "false") {

dvKhach_hang.Sort += " desc";

}

dtgKhach_hang.DataSource = dvKhach_hang;

dtgKhach_hang.DataBind();

}

public DataTable Doc_ds_khach_hang()

{

string sKet_noi;

sKet_noi   =   "Provider=Microsoft.Jet.Oledb.4.0;Data   Source="   + 

Server.MapPath("..\\Data\\QlBanSach.mdb");

OleDbConnection cnKet_noi = new OleDbConnection(sKet_noi);

DataSet dsCSDL = new DataSet();

//M  và đóng k t n i ngay khi th c hi n xong ở ế ố ự ệ

cnKet_noi.Open();

OleDbDataAdapter   daBo_doc_ghi   =   new   OleDbDataAdapter("Select   * 

From KHACH_HANG", cnKet_noi);

cnKet_noi.Close();

daBo_doc_ghi.Fill(dsCSDL, "KHACH_HANG");

return dsCSDL.Tables("KHACH_HANG");

}

private void dtgKhach_hang_SortCommand()

{

string sSap_xep = ViewState("SortExpression");

string sHuong = ViewState("SortAscending");



ViewState("SortExpression") = e.SortExpression;

if ((e.SortExpression == sSap_xep)) {

ViewState("SortAscending") = IIf(sHuong == "false", "true", "false");

}

Lien_ket_du_lieu();

}

4.2. T obi ut ngạ ể ượ s pắ x ptrongc tchoDataGridế ộ

S px pắ ế tăngd nầ theotênkháchhàng

private void dtgKhach_hang_ItemDataBound()

{

if (e.Item.ItemType == ListItemType.Header) {

string sSap_xep = ViewState("SortExpression");

string sHuong = ViewState("SortAscending");

string sKy_hieu = IIf(sHuong == "false", " 6", " 5");

object i;

for (i = 0; i <= dtgKhach_hang.Columns.Count  1; i++) {

if (sSap_xep == dtgKhach_hang.Columns(i).SortExpression) {

TableCell cell = e.Item.Cells(i);

Label lblKy_hieu = new Label();

lblKy_hieu.Text = sKy_hieu;

lblKy_hieu.Font.Name = "webdings";

lblKy_hieu.Font.Size = FontUnit.XSmall;



cell.Controls.Add(lblKy_hieu);

}

}

}

}

4.3. Đ nhd nghìnhth chi nthị ạ ứ ể ịchodòngdữli uth ađi uki nệ ỏ ề ệ trênDataGri

d

Trongvídụsau,chúngtath chi ntôự ệ màuchonh ngữ kháchhàngcótênb tắ đ ub ngkýầ ằ tự

H.

private void dtgKhach_hang_ItemDataBound()

{

if (e.Item.ItemIndex < 0)

return;

string sTen_kh;

sTen_kh = e.Item.DataItem("Ten_khach_hang");

//Ti n hành ki m tra đi u ki n,  ế ể ề ệ

//n u th a    th c hi n các x  lý đ nh d ng →ế ỏ ự ệ ử ị ạ

if (sTen_kh.StartsWith("H")) {

e.Item.BackColor = Color.LemonChiffon;

e.Item.Cells(1).Font.Bold = true;

}

}



Tômàunh ngữ kháchhàngcótênb tắ đ ub ngầ ằ kýtựH

4.4. T ohi u ngch nạ ệ ứ ọ khirêchu tqua cácdòngd li uộ ữ ệ

private void dtgKhach_hang_ItemDataBound()

{

if (e.Item.ItemIndex < 0)

return;

e.Item.Attributes("onMouseOver")   = 

"this.style.backgroundColor='#FFF8DC'";

e.Item.Attributes("onMouseOut") = "this.style.backgroundColor=''";

}

T ohi uạ ệ ngứ ch ndòngd li uọ ữ ệ trênl iướ



BÀI4. XÂYD NGỰ L PXỚ ỬLÝDỮLI UỆ

A. M c tiêuụ

D a trên nh ng ki n th c đã h c v  l p trình h ng đ i t ng và thao tác d  ự ữ ế ứ ọ ề ậ ướ ố ượ ữ

li u v i ADO.NET, xây d ng l p x  lý d  li u.ệ ớ ự ớ ử ữ ệ

B. N i dungộ

Ch m iỉ ỗ vi cệ hi nth d li utrêntrangể ị ữ ệ   Web,chúng  ta  đãvi tế  

khánhi udòngl nhtrênề ệ   đó,ch aư  

k đ nể ế nh ngx lýkhácữ ử saunày.Sốl ngượ thaotácc nầ x lýử trêntrangWebcàngtăng,s lố ư

ngợ dòngl nhcàngệ nhi u.ề Vi cệ đ l nl nnh ngđo nể ẫ ộ ữ ạ codev truyc pd li uvàề ậ ữ ệ x lýử tr

êngiaodi nệ gâykhôngítkhókhăntrongvi cxâyệ d ng,phátự tri nvàể b otrì ngd ngả ứ ụ web.

Chínhvìlýdođó,trongph nầ này,chúngtôih ngd nướ ẫ cácb nxâyd ngl pạ ự ớ x lývàử đ iố tư

ngthợ ểhi nệ d li u.ữ ệ L pớ x lýđ mử ả nh ntráchậ nhi mth cệ ự hi ncácthaoệ táctruyxu tấ vàc

pậ nh tdậ ữli u.ệ Đ iố t ngượ thểhi nnh nệ ậ dữli u,hi nệ ể thịd li uữ ệ trêntrangWebvàti pnế

h nthôngtintậ ừng idùng.Vi cphânườ ệ chiacôngvi cc th choệ ụ ể t ngừ đ iố t ngkhôngượ nh

ngữ giúpchochúngtaxâyd ngvàự pháttri n ngd ngể ứ ụ m tcáchộ cóhi uqu màcònệ ả d dànễ

gtrongquátrìnhb oả trì,phùh pợ v iớ xuh ngpháttri nướ ể ph nm mầ ề sửd ngụ cácngônng lữ

pậ trìnhhi nđ i.ệ ạ



1. Thi tk t ngquanế ế ổ

Đểgiúpcácb nạ d dàngễ theodõic utrúcchiti tc aấ ế ủ l px lýớ ử l utrư ữdữli u(XL_BANG)ệ

,chúngtasẽb tắ đ utìmầ hi uthi tk t ngể ế ế ổ quanc anó.ủ

Nh têng ic aư ọ ủ nó,l px lýl uớ ử ư tr (XL_BANG)th chi nữ ự ệ cácch cnăng:ứ

 Truyxu tấ dữli ut cệ ừ ơsởdữli uệ

 Th chi ncáccâuự ệ l nhSqlệ

using System.Data;

using System.Data.OleDb;

static class PHAN_MEM

{

public const string Chuoi_lien_ket = "Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;";

}

public class XL_BANG : DataTable

{



#region "Khai báo bi n thành viên"ế

#endregion

#region "Danh sách các thu c tính"ộ

#endregion

#region "Nhóm hàm kh i t o đ i t ng"ở ạ ố ượ

#endregion

#region "Nhóm hàm cung c p thông tin"ấ

#endregion

#region "Nhóm hàm x  lý tính toán"ử

#endregion

#region "X  lý s  ki n"ử ự ệ

#endregion

}

Nhómtừkhóa#Regionvà#EndRegiont oracácphânvùnggiúpchúngtadạ ễdàngqu nả lýc

ácđo nạ l nhệ trongquátrìnhxâyd ngự l p.ớ

Phânvùngv iRegionớ

Nhưcácb nạ th y,ấ l pXL_BANGđ cớ ượ k th atế ừ ừl pớ DataTable,đ ngồ nghĩav ivi cớ ệ nó

s đ cẽ ượ th aừ h ngưở t tcấ ảnh ngữ "tàis n"ả (cácthu ctính,ộ ph ngth c,ươ ứ

…)từl pớ DataTable.

Trong  l p x lýớ ử   trên,  chúng  ta có  th cự hi ncácthaoệ   tác  truy xu t và  ấ c pậ  



nh td li u,ậ ữ ệ  

dođó,chúngtac nầ sửd ngụ b thộ ưvi nệ c aủ ADO.Net.B th vi nộ ư ệ đ cs d ngượ ử ụ tronglớ

px lýnàylàử System.Data.OleDb.L đ ngẽ ươ nhiên,khixâyd ng ngd ngự ứ ụ c aủ riêngmìn

h,tùytheoyêuc uc thầ ụ ểc a ngủ ứ d ng,cácụ b nạ hoàntoàncóthểch nọ chomìnhb th viộ ư ệ

nkhác,nhưSystem.Data.SqlClientch ngẳ h n.ạ

Chúngtôichiacáckhaibáo,xửlýthành6nhóm:

Khaibáobi nế thànhviên:Khaibáocácbi nthànhviênế c al pđ it ngủ ớ ố ượ trongnhómnà

y.

Danhsáchcácthu ctínhộ :Đ đ mb oể ả ả tínhbaob cọ c aủ ph ngươ phápl ptrìnhh ngđậ ướ ố

it ng,chúngta  ượ s d ngcácử ụ thu c   tínhộ đ  ể th chi ngiaoti pgi abi nự ệ ế ữ ế  

thànhviênv iớ cácx lýbênngoàiử l p.ớ

Nhómhàmkh it oở ạ đ iố t ngượ :Danhsáchcáchàmkh iở t oạ l pớ đ iố t ngđ cth chiượ ượ ự

nệ trongnhómnày.

Nhómhàmcungc pấ thôngtin:Cáchàmcungc pthôngấ tincóđ cượ từl pớ đ it ng.ố ượ

Nhómhàmxửlýtínhtoán:Cáchàm,th t c,th chi nủ ụ ự ệ cácxửlý,tínhtoántheoyêuc uầ ph

cvụ ụchovi ccungệ c pấ thôngtin,v nhànhl pậ ớ đ it ng.ố ượ

Xửlýs ki nự ệ :Cácth t củ ụ x lýsử ựki nc aệ ủ l pớ đ iố t ngượ

1.1. C utrúcấ chiti tl pế ớ XL_BANG

1.1.1. Khaibáobi nế thànhviên

1.1.2. Danhsáchcácthu cộ tính

ngỨ v i m ibi n thànhviênc n giaoti p ớ ỗ ế ầ ế rabênngoài,chúng ta cungc p ấ

thu cộ tính t ngươ ng đ làmứ ể vi c.ệ



1.1.3. Nhómhàmkh it oở ạ đ iố t ngượ

1.1.4. Nhómhàmcungc pấ thôngtin

1.1.5. Nhómhàmxửlýtínhtoán

1.1.6. Nhómhàmxửlýs ki nự ệ

1.2. Xâyd ngl pự ớ xửlýnghi pệ vụ

D atrênự l px lýớ ử l utr (XL_BANG),xâyư ữ d ngcácl px lýự ớ ử nghi pệ v ngụứ v iớ m ib nỗ ả

gtrongc sơ ởdữli uệ (CSDL).



Trong đó:

L p XL_BANG: Đã đ c xây d ng   ph n trên.ớ ượ ự ở ầ

Ký hi u XXX: Tên các b ng t ng  ng trong CSDL.ệ ả ươ ứ

Cácl px lýớ ử nghi pvệ ụs cóm uẽ ẫ chungnhưXL_CHU_DEm ud iđây.ẫ ướ C utrúcb nấ ả

gchủđề(CHU_DE)

FieldName FieldType FieldSize Description
Mcd   AutonumberLongInteger
Ten_chu_de Text 50
Ghi_chu Text 200

Chiti tế l pXL_CHU_DEớ

1.3. S d ngử ụ l pxớ ửlýnghi pệ vụ

Saukhithi tkế ếl px lýhoànớ ử t t,vi chi nth d li utrênấ ệ ể ị ữ ệ mànhìnhbâygi kháờ đ nơ gi n.ả

Xemcácvídụminhh asau:ọ

Hi nthể ịcácsáchcótrongb ngSACHả

N umu nhi nthế ố ể ịcácsáchm inh p:ớ ậ

N umu nhi nthế ố ể ị10cu nsáchm inh t:ố ớ ấ

N umu nhi nthế ố ể ị10cu nsáchm inh tố ớ ấ c ach đủ ủ ềcómãlà5:



K t qu  hi n th : (10 sách m i nh t)ế ả ể ị ớ ấ

Màn hình thông tin sách

Trongb ngả SACH,chúngtach cóthôngỉ tinv Mãchề ủđ (Mcd),Mãnhàề xu tb n(Mnxb)ấ ả

,đ l yđ cể ấ ượ tên  ch đ ,ủ ề tênnhàxu tb nấ ả  

nh k tqu trongư ế ả hìnhminhh aọ trên,chúngtac nầ b sungcácổ đi ukhi nề ể c nầ thi tnhế ưhì

nhbênd ivàth cướ ự hi nệ nh sau:ư



Hi uch nhthệ ỉ ủt cụ Lien_ket_du_lieunh sau:ư



BÀI5. XÂYD NGỰ Đ IỐ T NGTHƯỢ ỂHI NỆ

A. M c tiêuụ

Thi t k  và xây d ng đi u khi n ng i dùng (Web user control)ế ế ự ề ể ườ

B. N i dungộ

Xâyd ngđi uự ề khi nể ng idùngườ

usercontrolr tấ c nthi tchoầ ế vi cệ táisửd ngụ cácđo nmãl nhmàtađãxâyd ngạ ệ ự chúng,đâ

ylàm tộ trongnh ngtiêuchíữ quantr ngtrongọ lĩnhv cxâyd ngph nự ự ầ m mề nóichungvàxâ

yd ngự ngd ngwebnóiứ ụ riêng.

Xâyd ngđi uự ề khi nể ng idùngườ cũngt ngươ t nh vi cxâyự ư ệ d ngcácự trangwebmàchún

gtađãlàmtr cđây.Ch cóướ ỉ đi uề khácbi tệ chínhlàtrongtrangweb,chúngtacónhi uề thành

ph nầ giaodi nệ vàx lýt ng ngử ươ ứ còntrongđi ukhi nng iề ể ườ dùng,chúngtach thi tỉ ế k vế

àxâyd ngchom tự ộ ch cnănghayứ yêuc uc th .ầ ụ ể

Đi ukhi nng i  ề ể ườ dùngcũng  cócácthu ctính,   ph ngộ ươ th cvàsứ ựki n   nhệ ư 

cácWebServer 

control,l đ ngẽ ươ nhiênlàcácthu cộ tính,ph ngươ th cứ vàsựki nệ đ udochúngề tathi tkế ếv

àxâyd ng.ự

1. T oạ m iớ đ it ngố ượ thểhi nệ

Đểt oạ m iớ đ it ngố ượ thểhi n,ch nệ ọ Add|AddWebUserControl…

t th cừ ự đ nngơ ữc nhả c a ngủ ứ d ng.ụ



Ch cnăngt oứ ạ m iớ đ it ngố ượ thểhi nệ –WebUserControl

T oạ m iớ đ it ngth hi n:TH_SACHố ượ ể ệ

Vi cthi tk vàxâyệ ế ế d ngcácự đ iố t ngth hi nhoànượ ể ệ toànt ngtươ ựnh cácư b nạ đãt ngừ là

mv itrangweb.ớ Chúngtacùngxâyd ngđ iự ố t ngthượ ểhi nthôngtinệ sách.

Thi tkế ếthểhi nệ thôngtinsáchsửd ngụ DataList



Khihoànt tấ thi tế k đ it ngế ố ượ th hi n,ể ệ côngvi cti ptheoệ ế làvi tế cácx lýử c nthi tầ ế choc

ácđi uề khi ncótrênđ iể ố t ngượ th hi ntheoể ệ yêuc uầ sửd ng.ụ

Vi tế cácx lýchođ it ngử ố ượ th hi n:ể ệ

2. Sửd ngđ it ngụ ố ượ thểhi nệ

Saukhithi tk vàvi tcácế ế ế xửlý,chúngtati nế hành 

đ ađ iư ố t ngượ thểhi nệ đãđ cượ xâyd ngvàoự trangWeb.Cácb cướ th cự hi n:ệ

B c1.ướ Mởtrangwebởchếđộthi tkế ếdesign.

B c2.ướ T c asừ ử ổSolutionExplorer,ch nọ đ iố t ngượ th hi nể ệ c nsầ ửd ng,ụ nh nvàấ kéo

rêvàotrangwebđãđ cm .ượ ở

Kéođ it ngthố ượ ểhi nvàotrangWebệ

B c3.ướ Thi tế l pcácậ thu ctínhchođi ukhi nộ ề ể v ađ cừ ượ kéovàoKhithihành,k tquế ảhiể

nth c ađ it ngị ủ ố ượ th hi nể ệ trêntrangWeb:



3. T oạ ph ngth cchoươ ứ đ it ngthố ượ ểhi nệ

Trong ví d trên, chúng ta ụ đã xây d ng đ i ự ố t ng ượ thểhi nệ  Sách.Khi t oạ m iớ  

m tộ thể  hi nệ  

Sáchvàotrangweb,thôngtinsáchsẽđ cượ hi nth .ể ị Tuynhiên,ch cắ h ncácb nẳ ạ s hàilòngẽ

h nkhiơ chúngtathi tế k đ iế ố t ngượ thểhi nệ sách:TH_SACH,ch v iỉ ớ 1đ it ng,ố ượ nh ngư c

húngtacóth hi nth thôngtinsáchtheoể ể ị yêuc unh :ầ ư Hi nể thịsáchm iớ v anh p,hi nthừ ậ ể ị

sáchbánch ynh t,ạ ấ hi nthể ịsáchđ cnhi uđ cượ ề ọ gi xemvàả bìnhch nnh t,hi nthọ ấ ể ịsáchc

aủ m tộ nhàxu tấ b nhayả hi nth thôngtinsáchc aể ị ủ m ttácgi nàođó.Thúộ ả vịquáph iả khôn

gcácb n?ạ

Đ làmđ cể ượ đi uề đó,r tđ nấ ơ gi n.ả Chúngtach vi cỉ ệ t ochoạ  

đ iố t ngượ thểhi nệ cácph ngươ th cứ hànhvit ng ngươ ứ v inh ngớ ữ yêuc uầ cụth .ể

Chúngtasẽti nế hànhbổsungcácph ngth cươ ứ sauvàođ it ngố ượ th hi nv aể ệ ừ đ cượ xâyd

ng.ự

L uư   ý  :Khibổsungcácph ngươ th cứ hi nth d li uể ị ữ ệ chođ it ngố ượ thểhi n,chúngtakhônệ

gxửlýhi nth d li uể ị ữ ệ trongs ki nự ệ PageLoad.



4. T oạ sựki nchođ it ngthệ ố ượ ểhi nệ

Ch ccácb nkhôngắ ạ quêns ki nự ệ Clickc aủ cácđi uề khi nButtonể (Button,LinkButton,I

mageButton).Sựki nệ Clickx yrakhiả Buttonđ cnh nượ ấ vào.Vàm iớ đâythôi,v iớ đi ukhề

i nDataGrid,DataList,chúngtaể đãlàmvi cv icácệ ớ sựki n:ệ ItemCommand,EditComma

nd,UpdateCommand,…

M iỗ sựki nệ x yraả b im tở ộ hànhđ ngt ng ngtr cđóộ ươ ứ ướ c ang iủ ườ dùng.

Cácđ it ngth hi nmàố ượ ể ệ chúngtav aừ xâyd ngcũngự v y,cókh năngphátậ ả racács ki nự ệ

n uế đ cượ chúngtaxâyd ng.ự

Chúngta  cùng  t oạ sự  ki nệ   choth hi nSách.   Trong   th  ể ệ ể hi nệ   sách  cócác 

thôngtinmô   tả 

liênquan:Tênsách,Ch đ ,Nhàủ ề xu tấ b n.Khiả ng iườ dùngch nọ ch cnăngnàoứ thìđi ukhề

i nể s phátrasẽ ựki nt ngệ ươ ng:ứ

 Tênsách  → Đi ukhi nề ể sẽphátrasựki nệ Chon_sach(pMs)

 Trongđó:pMslàMãsáchđ cượ ng iườ dùngch n.ọ

 Chủđề  → Đi uề khi nể sẽphátrasựki nệ Chon_chu_de(pMcd)

 Trongđó:pMcdlàMãchủđ đ cề ượ ng iườ dùngch n.ọ

 Nhàxu tb nấ ả  → Đi uề khi nể sẽphátrasựki nệ

Chon_nha_xuat_ban(pMnxb)

Trongđó:pMnxblàMãnhàxu tấ b nđ cng idùngả ượ ườ ch n.ọ



Đi ukhi nề ể phátracács ki nt ng ngự ệ ươ ứ

4.1. Thi tế kế

Thi tế l pậ thu cộ tínhCommandNamechocácLinkButton:Tênsách,ChủđềvàNhàxu tấ

b n.ả

Thi tkế ếthôngtinsáchv iDataListớ

B ngả mô t thu c ả ộ tính c acácđi u khi nủ ề ể



Đi ukhi nề ể Lo iạ Thu cộ  tính Giá trị
lnkTen_sach LinkButton Text Tênsách

CommandName Ten_sach
lnkChu_de LinkButton Text Ch  ủ đề

CommandName Chu_de
lnkNha_xb LinkButton Text Nhàxu tb nấ ả

CommandName Nha_xuat_ban

4.2. X lýử

B c1.ướ Khaibáocácsựki nệ

using System.Web.UI.WebControls;

public class TH_SACH : System.Web.UI.UserControl

{

public event Chon_sachEventHandler Chon_sach;

public delegate void Chon_sachEventHandler(long pMs);

public event Chon_chu_deEventHandler Chon_chu_de;

public delegate void Chon_chu_deEventHandler(long pMcd);

public event Chon_nha_xuat_banEventHandler Chon_nha_xuat_ban;

public delegate void Chon_nha_xuat_banEventHandler(long pMnxb);

}

B c2.ướ Xửlýsựki nệ ItemDataBound

Trongx lýử sau,chúngtagángiátr chothu ctínhị ộ CommandArgumentc aủ cácLinkButto

nđ l uể ư trữcácmãt ng ngươ ứ chot ngđi uừ ề khi n.ể

//X  lý cho Tên sách ử

LinkButton lnkTen_sach;

lnkTen_sach = e.Item.FindControl("lnkTen_sach");

lnkTen_sach.Text = e.Item.DataItem("Ten_sach");

lnkTen_sach.CommandArgument = e.Item.DataItem("Ms");

//X  lý cho ch  đ  ử ủ ề

XL_CHU_DE lChu_de = new XL_CHU_DE();



LinkButton lnkChu_de;

lnkChu_de = e.Item.FindControl("lnkChu_de");

int Mcd = e.Item.DataItem("Mcd");

lnkChu_de.Text = lChu_de.Thuoc_tinh(Mcd, "Ten_chu_de");

lnkChu_de.CommandArgument = Mcd;

//X  lý cho nhà xu t b n ử ấ ả

XL_NHA_XB lNXB = new XL_NHA_XB();

LinkButton lnkNha_xb;

lnkNha_xb = e.Item.FindControl("lnkNha_xb");

int Mnxb = e.Item.DataItem("Mnxb");

lnkNha_xb.Text = lNXB.Thuoc_tinh(Mnxb, "Ten_nha_xuat_ban");

lnkNha_xb.CommandArgument = MNXB;

B c3.ướ B yẫ bi ncế ốItemCommandđ phátể s ki nự ệ t ng ngươ ứ

Hi nthể ịsáchtheoch đủ ềCôngngh thôngtinệ

private void dtlSach_ItemCommand()

{

if (e.CommandName == "Ten_sach") {

long Ms = e.CommandArgument;

if (Chon_sach != null) {

Chon_sach(Ms);

}

} else if (e.CommandName == "Chu_de") {

long Mcd = e.CommandArgument;

if (Chon_chu_de != null) {

Chon_chu_de(Mcd);

}



} else if (e.CommandName == "Nha_xuat_ban") {

long Mnxb = e.CommandArgument;

if (Chon_nha_xuat_ban != null) {

Chon_nha_xuat_ban(Mnxb);

}

}

}

Chúng ta có th  đ ng th i v a x  lý bi n c  và phát ra s  ki n:ể ồ ờ ừ ử ế ố ự ệ

private void dtlSach_ItemCommand()

{

if (e.CommandName == "Ten_sach") {

long Ms = e.CommandArgument;

if (Chon_sach != null) {

Chon_sach(Ms);

}

} else if (e.CommandName == "Chu_de") {

long Mcd = e.CommandArgument;

Hien_thi_sach_theo_chu_de(Mcd);

if (Chon_chu_de != null) {

Chon_chu_de(Mcd);

}

} else if (e.CommandName == "Nha_xuat_ban") {

long Mnxb = e.CommandArgument;

Hien_thi_sach_theo_nxb(Mnxb);

if (Chon_nha_xuat_ban != null) {

Chon_nha_xuat_ban(Mnxb);



}

}

}

Hi n th  sách theo ch  đ  ể ị ủ ề Công ngh  thông tinệ

Cácsáchc ach đ Côngnghủ ủ ề ệthôngtin



BÀI6. XÂYD NGVÀỰ QU NẢ LÝ NGD NGỨ Ụ

A. M c tiêuụ

 S  d ng các đ i t ng qu n lý  ng d ng đ  th c hi n các ch c năng đi uử ụ ố ượ ả ứ ụ ể ự ệ ứ ề  

khi n lu ng ch ng trình, qu n lý ng i dùng hay chia s  d  li u gi a ể ồ ươ ả ườ ẻ ữ ệ ữ

các trang web.

 Tìm hi u các t p tin qu n lý và c u hình  ng d ng.ể ậ ả ấ ứ ụ

 T  ch c và xây d ng  ng d ng.ổ ứ ự ứ ụ

B. N i dungộ

Trongcácbàitr c,chúngướ tađãtìmhi uvàlàmể vi cv iệ ớ cácđi ukhi n,ề ể x lýử dữli uệ v iớ A

DO.Net,t oạ cácl px lýớ ử vàxâyd ngự cácđ it ngth hi n,ố ượ ể ệ

….đólành ngkữ ỹnăngc nthi tầ ế đểxâyd ng ngự ứ d ng.ụ

Trongbàinày,chúngtas tìmhi uẽ ể cácđ iố t ngượ đ cượ dùngđ xâyể d ng,pháttri nự ể vàquả

nlý ngd ngứ ụ web.Thôngquanh ngđ iữ ố t ngnày,ượ chúngtacóthểghinh nậ nh ngyêuữ cầ

utừClient,qu nlýả thôngtinng iườ dùng,c uhìnhvàb om tcho ngd ng.ấ ả ậ ứ ụ

1. Đ iố t ngượ Request,Response

1.1. Đ it ngResponseố ượ

Đ iố   t ng   Responseđ cs   d ngđ  ượ ượ ử ụ ể giaoti pv iế ớ   Client,   nóqu n   lývàả  

đi uph ithôngtint Webề ố ừ Serverđ nế cáctrìnhduy tệ c ang iủ ườ dùng.



1.1.1. Ph ngươ th cWriteứ

Ph ngươ th cWritec ađ iứ ủ ố t ngượ Responseđ cượ dùngđ inể ram tchu itrênộ ỗ trangWeb.

Ph ngươ th cứ nàylàm ttrongộ nh ngữ ph ngth cươ ứ ch l củ ự trongcác ngứ d ngwebụ s d nử ụ

gASP3.0khic ng ik tầ ở ế quảt Serverừ vềchoClient.

TrongASP.Net,chúngtacóthểth chi nự ệ nh sau:ư

Quavídụtrên,ch cắ cól   b ncũngẽ ạ nh nậ ra  r ng,ằ khisửd ngụ ph ngth cươ ứ  

Response.Write,chúngtakhôngthểquiđ nhị v tríhi nth c achu itrênị ể ị ủ ỗ trongtrangWeb.

Thayvàođó,v iASP.Net,ớ thôngquacácServercontrol,chúngtacóth th chi nch cể ự ệ ứ năn

gt ngươ tựnh nglinhư ho th nb ngcáchạ ơ ằ đ tđi uặ ề khi nt iv tríể ạ ị c nầ hi nth .ể ị

1.1.2. Ph ngươ th cRedirectứ

Ph ngươ th cRedirectứ g iở thôngđi pyêuệ c uầ WebBrowsertruyc pđ nm tậ ế ộ đ aị ch khác.ỉ

Vídụ  

1.1.3. Vídụx lýchoử phépng iườ dùngdownloadfile



Vídụ:Xửd ngđ it ngResponseđụ ố ượ ểth chi nvi cdownloadt pự ệ ệ ậ tin.

Thi tkế ế

Thi hành

Vi t l nh x  lý:ế ệ ử

private void lnkDownload_Click()

{

string sTap_tin = "MinhHoa.zip";

string sDuong_dan;

sDuong_dan = Server.MapPath("../Download/") + sTap_tin;

Response.AddHeader("ContentDisposition",   "attachment;   filename="   + 

sTap_tin);

Response.WriteFile(sDuong_dan);

Response.End();

}



Hi nthể ịh pộ tho iạ downloadt ptinậ

1.2. Đ it ngố ượ Request

Đ it ngRequestố ượ đ cượ dùngđểnh nthôngtint trìnhduy tc ang iậ ừ ệ ủ ườ dùngg ivở ềcho

WebServer.

1.2.1. Thu ctínhQueryStringộ

Nh chúngtôiư đãtrìnhbàyởph nầ đ uầ c acu nủ ố sáchnày,HTTPđ cượ xácđ nhquaURLsị (  

UniformResourceLocators),v ic utrúcchu iớ ấ ỗ cóđ nhd ngnh sau:ị ạ ư

Ph nầ cu iố c aủ chu iỗ URLlàQueryString

cònđ cượ g iọ làchu iỗ thams ,ố cóc uấ trúcnhưsau:

Trongtr ngườ h pcóợ nhi uề thams ,ố cácc p[<Tham_so>ặ =<Gia_tri>]phâncáchnhaubằ

ngd u&.ấ



Vídụ:

Thu ctínhQueryStringc ađ iộ ủ ố t ngượ Requestchophépchúngtanh ncácậ giátr truy nị ề q

uachu ithamỗ s này.ố

Vídụ:Gi sả ửm tng iộ ườ dùngg ithôngở đi pệ đ nế WebServeryêuc uầ trang:"Request.as

px?Chuc_nang=Hieu_chinh&ID=123".Đ l yể ấ  

giátrị2thams trongchu iQueryString,chúngố ỗ tath cự hi nệ nhưsau:

string sChuc_nang;

sChuc_nang = Request.QueryString("Chuc_nang");

lblChuc_nang.Text = sChuc_nang;

int Id;

Id = Request.QueryString("ID");

lblId.Text = Id;

Trong tr ng h p tên tham s khôngt n t i trong chu i QueryString, thu c tínhườ ợ ố ồ ạ ỗ ộ  

Request.QueryString() s  tr  v  giá tr  nothing.ẽ ả ề ị

1.2.2. Cácvídụminhh aọ

Vídụ   :L ythôngtinấ   các   trìnhduy tc ang iệ ủ ườ   dùng.   

string sThong_tin;

{

sThong_tin += "Browser: " + Request.Browser.Browser + "<br>";

sThong_tin += "Version: " + Request.Browser.Version + "<br>";

sThong_tin += "Platform: " + Request.Browser.Platform + "<br>";

sThong_tin += "JavaScript: " + Request.Browser.JavaScript + "<br>";

lblThong_tin.Text = sThong_tin;

}



Thôngtinc aủ trìnhduy tt iClientệ ạ

Vídụ   :  Li tkêdanhệ sáchcácbi nServerế

string sServer;

int i;

{

for (i = 0; i <= Request.ServerVariables.Count  1; i++) {

sServer += Request.ServerVariables.Keys(i) + ": " + 

Request.ServerVariables.Item(i) + "<br>";

}

lblServer.Text = sServer;

}

Danhsáchcácbi nServerế

2. Đ iố t ngSession,ượ Application



ApplicationvàSessionlà2đ iố t ngượ kháquantr ngọ trong ngứ d ngweb,ụ giúpcáctrangas

pxcóthểliênk tvàtraođ id li uchoế ổ ữ ệ nhau.Trongph nnày,chúngtaầ sẽtìmhi uể vàsửdụ

ng2đ it ngố ượ nàytrong ngứ d ng.ụ

Quanh gi aệ ữ SessionvàApplication

2.1. Đ it ngố ượ Application

Đ it ngố ượ Applicationđ cs d ngđượ ử ụ ểqu nả lýt tcấ ảcácthôngtinc aủ m tộ ngd ngứ ụ we

b.Thôngtinđ cl uượ ư tr trongữ đ iố t ngượ Applicationcóthểđ cx lýượ ử trongb tấ k trangỳ

aspxnàotrongsu tchuk s ngc aố ỳ ố ủ ngứ d ng.ụ

2.1.1. Sửd ngụ bi nApplicationế

T oạ bi nế Application

L ygiátrấ ịtừbi nApplicationế

Vídụ:



Chúý:

Dot im tth iạ ộ ờ đi mcóth cóể ể nhi uề ng iườ cùnglúctruyc pậ vàthayđ iổ giátrịc aủ cácthôn

gtinđ cl uượ ư trongđ iố t ngượ Application,chúngtanênsửd ngụ b l nhLockvàộ ệ UnLock

ngaytr cướ vàsaukhic pnh tậ ậ giátr c abi nị ủ ế Application.

Bi nApplicationcó   thế ểđ cs d ngượ ử ụ ởb tk trangấ ỳ nàovàđ cduyượ trì   trongsu tố  

chuk s ngỳ ố c aủ ngd ng.ứ ụ

2.1.2. Duy tquat ph pệ ậ ợ bi nế ch aứ trongApplication

int i;

Response.Write("<b><u>Danh   sách   các   bi n   trong   đ i     t ngế ố ượ  

Application</u></b><br>");

for (i = 0; i <= Application.Count()  1; i++) {

Response.Write(Application.Keys(i) + " : ");

Response.Write(Application(i) + "<br />");

}

K tquế ảhi nể thị

2.2. Đ it ngSessionố ượ

Đ it ngố ượ Sessionđ cdùngđ l uượ ể ư tr thôngtinc aữ ủ ng idùngtrong ngườ ứ d ng.Thôngụ

tinđ cl uượ ư tr trongSessionữ làc am tủ ộ ng idùngườ trongm tộ phiênlàmvi cc th .ệ ụ ể Web

Servers tẽ ựđ ngộ t om tạ ộ đ iố t ngượ Sessionchom iỗ ng idùngườ m ik tn iớ ế ố vào ngứ d nụ



gvàtựđ ngộ h ychúngn uủ ế ng idùngườ cònkhônglàmvi cv iệ ớ ngd ngứ ụ n a.ữ

Tuynhiên,khônggi ngnhố ưđ it ngApplication,ố ượ đ iố t ngượ Sessionkhôngthểchias tẻ

hôngtingi aữ nh ngữ l nầ làmvi cc ang iệ ủ ườ dùng,nóchỉcóthểcungc p,traoấ đ ithôngổ tin

chocáctrangtrongl nlàmầ vi cệ t ng ng.ươ ứ

Trong ngứ d ngụ web,đ iố t ngSessiongi vaiượ ữ tròkháquantr ng.Doọ sửd ngụ giaoth cứ H

TTP,m tgiaoộ th cứ phitr ngthái,ạ WebServerhoàntoànkhôngghinhớnh nggìữ gi anh nữ ữ

gl nyêuc uc aầ ầ ủ Client. 

Đ it ngSessiont rakháố ượ ỏ h uhi uữ ệ trongvi cệ th chi nự ệ "l uv tư ế vàqu nả lýthôngtinc aủ

ng idùng".ườ

2.2.1. Thu ctínhộ &Ph ngth cươ ứ

a. Thu cộ tínhTimeout

Quiđ nhị kho ngả th igian(tínhờ b ngằ phút)màWebServerduytrìđ it ngố ượ Sessionn uế n

g idùngườ khôngg iở yêuc uầ nàovềl iạ Server.Giátrịm cđ nhc aặ ị ủ thu ctínhnàyộ là20.

N uế khôngcóyêuc uầ nàokểtừl nầ yêuc usaucùngm tầ ộ kho ngth iả ờ gianlà<Timeout>p

hút,đ iố t ngượ SessionmàWebserverc pấ chol nlàmầ vi cệ đósẽtựđ ngđ cộ ượ gi iphóng.ả

Nh ngữ yêuc uầ sauđóđ cWebượ servercoinh làư m tộ ng idùngườ m i,ớ vàđ ngnhiênươ sẽ

đ cc pượ ấ m tđ it ngộ ố ượ Sessionm i.ớ

b. Ph ngươ th cAbandonứ

Nhưcácb nạ đãbi t,trongkho ngth iế ả ờ gian<Timeout>phútk tể ừl nyêuầ c uầ saucùngcủ

aClient,đ iố t ngSessionv nđ cduytrìdùượ ẫ ượ chokhôngcós t ngtácnàoự ươ c aủ Client.Đ



i uề nàyđ ngồ nghĩav iớ vi cWebệ serverph isả ửd ngụ m tộ vùngnhớđ duyể trìđ iố t ngSeượ

ssiontrongm tkho ngth iộ ả ờ giant ngươ ng.ứ

Ph ngth cươ ứ Abandonc ađ iủ ố t ngượ Sessionsẽgi iả phóngvùngnh đ cớ ượ dùngđ duytể

rìđ it ngSessiontrênố ượ WebServerngaykhiđ cượ g ith chi n.Nh ngyêuọ ự ệ ữ c uầ sauđóđ

cượ Webservercoinhưlàm tng idùngộ ườ m i.ớ

2.2.2. Sửd ngụ bi ntoànế c cụ v iớ Session

T oạ bi nế Session

L ygiátrấ ịtừbi nế Session

Ví   dụ   :

L utrư ữthôngtinkhing idùngch ađăngnh phườ ư ậ ệth ng:ố

Khing iườ dùngđăngnh ph th ngậ ệ ố thànhcông,c pậ nh tl iậ ạ thôngtinđăngnh pậ c aủ ngư

idùngđ cl uờ ượ ư trênSession.

Duy tệ quat ph pậ ợ bi nch atrongế ứ Session

3. Đ iố t ngServerượ

� Đ it ngServerố ượ đ cs d ngđ cungượ ử ụ ể c pấ thôngtinc aủ Servercho ngứ d ng.ụ

� Thu ctínhMachineNameộ : Thu cộ tínhnàyđ cdùngđ l yượ ể ấ tênc aủ WebServer.

� Ph ngươ th cMappathứ : đ cượ  dùng đ  l yđ ng ể ấ ườ d nẫ  v tlýho cđ ng ậ ặ ườ d nẫ  

oả đ nm tth  ế ộ ư m cụ trênServer.

� Ph ngươ th cTransfer(<Đ ngứ ườ d nẫ đ nế trangc nyêuầ c u>)ầ : 

Ng ngthiừ hànhtranghi nệ hành,g iyêuở c um iầ ớ đ nế trangđ cượ g iọ th cự hi n.ệ



4. Đ iố t ngCookiesượ

4.1. Gi ithi uớ ệ

Cólẽb nạ cũngđãt ngđăngừ kýlàm tộ thànhviênc am ttrangủ ộ webhaym tộ forumnàođó,v

àch ccũngkhôngítắ l nng cầ ạ nhiênkhib nv ayêuc uạ ừ ầ đ nế m ttrangwebộ hayforummàb

nđãđăngkýtr cđó,trang  ạ ướ webnh n ngayậ   ra,b n  ạ chínhlà  thành viênc ah  vàg iủ ọ ở  

ngay l ichàoờ  đ nế b n,ạ ch ngẳ h n:ạ ChàoNguy nễ AnhTài.

LàmsaomàWebServernh nậ rađ cmìnhượ nh ?ỉ Mình 

đãđăngkýtừngàyhômquakiamà?

Khôngđâuxac ,ả nh ngữ thôngtinđóđ cl ungaychínht imáyượ ư ạ c aủ b n.ạ Nh ngthôngtiữ

nđ cWebượ Serverl ut imáyClientđ cg ilàCookies.ư ạ ượ ọ

Khônggi ngố nh đ iư ố t ngSession,đ it ngượ ố ượ Cookiescũngđ cdùngđ l uượ ể ư trữthông

tinc aủ ng iườ dùng,tuynhiên,thôngtinnàyđ cl uượ ư ngayt imáyạ g iở yêuc uđ nầ ế WebSe

rver.

Cóth xemể m tCookienhộ ưm tt pộ ậ tin(v iớ kíchth ckháướ nh )ỏ đ cWebServerl uượ ư t iạ

máyc ang iủ ườ dùng.M iỗ l nầ cóyêuc uầ đ nế WebServer,nh ngữ thôngtinc aủ Cookiescũ

ngs đ cg iẽ ượ ở theov Server.ề



4.2. Làmvi cệ v iớ Cookies

4.2.1. ThêmCookies

Ví   dụ   :

Trongvíd trên,chúngtaụ đãt oạ raCookiescótênlàTen_dang_nhapl utr tênư ữ đăngnh pcậ

aủ ng iườ dùng.Thôngtinnàys đ cl uẽ ượ ư tr trênCookiesữ 1ngàyk t ngàyể ừ hi nệ hànhtrên

WebServer.

4.2.2. L yấ giátr tị ừCookies

Trongtr ngườ h pợ Cookiesch aư đ cl uho cđãượ ư ặ h tế th ih nduyờ ạ trì 

t iClient,giáạ tr nh nị ậ đ cượ làNothing.

5. T pậ tinqu nlývàả c uhìnhấ ngứ d ngụ

5.1. Global.asax

T ptinGlobal.asaxđ cdùngậ ượ đ :ể

 Khaibáovàkh iở t oạ giátrịchocácbi nApplication,Session.ế

 Vi tế x lýchocácử sựki nc a2đ it ngApplicationvàSession.ệ ủ ố ượ

5.1.1. C uấ trúct ptinGlobal.asaxậ

<!

<%@ Application Language="C#" %>

<script runat="server">

    void Application_Start(object sender, EventArgs e) 

    {

        // Code that runs on application startup

    }

    void Application_End(object sender, EventArgs e) 

    {



        //  Code that runs on application shutdown

    }

    void Application_Error(object sender, EventArgs e) 

    { 

        // Code that runs when an unhandled error occurs

    }

    void Session_Start(object sender, EventArgs e) 

    {

        // Code that runs when a new session is started

    }

    void Session_End(object sender, EventArgs e) 

    {

        // Code that runs when a session ends. 

        // Note: The Session_End event is raised only when the sessionstate mode

        // is set to InProc in the Web.config file. If session mode is set to StateServer 

        // or SQLServer, the event is not raised.

     }

</script>

>

5.1.2. Cács ki ntrongt pự ệ ậ tinGlobal.asax

Application_Start: Ch  x y ra m t l n đ u tiên khi b t k  trang nào trong  ng ỉ ả ộ ầ ầ ấ ỳ ứ

d ng đ c g i.  ng d ng xây d ng tính năng đ m s  ng i online, truy c p ụ ượ ọ Ứ ụ ự ế ố ườ ậ

trong website.

void Application_Start(object sender, EventArgs e) 

{



    // Khai báo đ m s  ng i truy c pế ố ườ ậ

    Application["So_luot_truy_cap"] = 0 

    Application["So_nguoi_online"] = 0

}

Session_Start: X y ra khi có m t ng i dùng m i yêu c u đ n b t k  trang ả ộ ườ ớ ầ ế ấ ỳ

aspx c a  ng d ng. Khi Session_Start x y ra, m t giá tr  duy nh t (SessionID) ủ ứ ụ ả ộ ị ấ

s  đ c t o cho ng i dùng, và giá tr  này đ c s  d ng đ  qu n lý ng i ẽ ượ ạ ườ ị ượ ử ụ ể ả ườ

dùng trong quá trình làm vi c v i  ng d ng.ệ ớ ứ ụ

<!

    void Session_Start(object sender, EventArgs e) 

    {

        // Tăng giá tr  bi n Applicationị ế

        Application["So_luot_truy_cap"] = (int)Application["So_luot_truy_cap"] + 1;

        Application["So_nguoi_online"] = (int)Application["So_nguoi_online"] + 1;

    }

>

Application_BeginRequest: X y ra khi m i khi có Postback v  Server.ả ỗ ề

Sub Application_Error: X y ra khi có l i phát sinh trong quá trình thi hành.ả ỗ

Session_End: X y ra khi phiên làm vi c không có g i yêu c u ho c làm t i ả ệ ở ầ ặ ươ

trang aspx c a  ng d ng web trong m t kho ng th i gian (m c đ nh là 20 phút).ủ ứ ụ ộ ả ờ ặ ị

<!

    void Session_End(object sender, EventArgs e) 

    {

        // Gi m giá tr  bi n Applicationả ị ế

        Application["So_nguoi_online"] = (int)Application["So_nguoi_online"]  1;

    }



>

Qua t p tin Global.asax b n có th  xây d ng đ c  ng d ng đ m s  ng i truy ậ ạ ể ự ượ ứ ụ ế ố ườ

c p và ng i online trong website chúng ta.   ng i online thì d a vào ậ ườ Ở ườ ự

Session_Start và Session_End mà gi m tăng r i xu t bi n Application ra ngoài ả ồ ấ ế

trang ch  còn v  s  l c truy c p thì c  c ng d n vào do đó b n ph i ghi vào ủ ề ố ượ ậ ứ ộ ồ ạ ả

file text hay vào trong CSDL s  l ng đó đ  bi n tăng d n lên theo ngày tháng!ố ượ ể ế ầ

5.2. Web.config

5.2.1. C uấ trúct ptinweb.configậ

Web.configlàm tộ t ptinậ vănb nđ cs d ngđ l uả ượ ử ụ ể ư tr thôngtinữ c uhìnhc aấ ủ m tộ ngứ

d ng,ụ đ ct đ ngt oượ ự ộ ạ rakhichúngtat oạ m i ngớ ứ d ngweb.T ptinụ ậ web.configđ cượ vi

ttheoế đ nhị d ngạ XML.

Web.configđ ct oượ ạ k th aế ừ cácgiátr t t pị ừ ậ tinWindows\Microsoft.NET\Framework\

[FrameworkVersion]\CONFIG\machine.config

T pậ tinc uhình ngd ngấ ứ ụ Web.config:

5.2.2. Cácc uấ hìnhm cđ nhặ ị

a. <compilationdefaultLanguage="vb"debug="true"/>defaultLanguage:quiđ

nhngônị ngữm cđ nhặ ị c aủ ngứ d ng.debug:ụ B t/t tch đ debugậ ắ ế ộ c aủ ngd ngứ ụ

b. <customErrorsmode="RemoteOnly"/>

Đâylàm tc uộ ấ hìnhkhác nthi tchoầ ế ngd ngWeb.ứ ụ Hi uch nhc uệ ỉ ấ hìnhnàychophépch

úngtaqu nả lývi cx lýệ ử l ikhicól iỗ ỗ phátsinhtrong ngứ d ng.ụ

Thu ctínhmodeộ cócácgiátr :RemoteOnly,OnvàOff.ị

� RemoteOnly:Chophépng iườ dùngth ythôngbáol iấ ỗ c aủ h th ngệ ố ho cặ trangthô



ngbáol iỗ đ cượ chỉđ nhị quadefaultRedirect(n ucó).Thôngế báol iỗ g m:ồ Mãl ivàỗ

môtảl it ngỗ ươ ngứ

� On:Tùytheogiátr c adefaultRedirectmàcócácị ủ tr ngh pt ng ng:ườ ợ ươ ứ

 Cóquiđ nhị trangthôngbáol iỗ quadefaultRedirect:Hi nth trangể ị thôngbáol i.ỗ

 Khôngcóthu ctínhdefaultRedirect:Hi nth trangbáol inh ngộ ể ị ỗ ư khôngcóhi nể thị

mãl iỗ vàmôt l i.ả ỗ



� Off:Hi nth thôngể ị báol iỗ c atrangaspxủ (n uế x yả ral i).ỗ



c. <sessionState>

� mode:Thu ctínhộ nàycó3giátr :ị InProc,sqlserver(l uư trongdatabase),vàstatese

rver(l uư trongbộnh )ớ

� stateConnectionString: 

C uấ hìnhđ aị ch vàc ngỉ ổ (port)c aủ máyđ l uể ư tr thôngtinc aữ ủ Sessiontrongvùngn

h (n uớ ế ch cnăngnàyđ cứ ượ ch n).ọ

� sqlConnectionString:C uấ hìnhk tế n iố đ nế SQLServerđ cdùngđ l uượ ể ư thôngti

nSession(n uế ch cnăngnàyđ cứ ượ ch n).ọ

� cookieless:N ugiátr c athu cế ị ủ ộ tínhnày=True,thôngtincookiesẽđ cl utr troượ ư ữ

ngURL,ng cượ l i,n u=ạ ế False,thôngtincookiess đ cl uẽ ượ ư tr t iclientữ ạ (n uế clie

ntcóhỗtr )ợ

� timeout: Kho ngth i gian(tínhả ờ  b ng phút) ằ mà đ i ố t ngSessionđ cduyượ ượ  

trì. Sau 



kho ngth iả ờ giannày,đ iố t ngượ Sessionsẽbịhu .Giáỷ trịm cặ đ nhị c athu củ ộ tínhn

àylà20.

5.2.3. Làmvi cv it pệ ớ ậ tinweb.config

T pậ tinweb.config có h  tr tagỗ ợ <appSettings>v iớ 2thu ctính ộ

làkeyvàvaluechophépchúngtathêmvàocácbi nế dùngđ c uhình ngd ng.ể ấ ứ ụ

L uư   ý  :Cáctêntagtrongt ptinậ c uhìnhweb.configấ cóphânbi tchệ ữhoa,ch th ng.ữ ườ

Ví   dụ   :

T oạ bi nế c uhìnhOle_Condùngđ l uấ ể ư tr thôngtinc achu ik tn iữ ủ ỗ ế ố đ nế cơsởdữli uSệ

QLServer:

L ygiátrấ ịđãthi tế l pậ trongt ptinậ web.config

6. Tổch cứ &xâyd ngự ngd ngứ ụ

6.1. T ch cl u tr ng d ngổ ứ ư ữứ ụ

6.1.1. Mànhìnhgiaodi nệ



Giaodi n ngd ngqu nệ ứ ụ ả lýbánhàngquam ngạ

6.1.2. T ch cl utrổ ứ ư ữ



T ch cl utr ngd ngổ ứ ư ữứ ụ

 Css:L uư trữcáct pậ tin*.csst ptinquiđ nhhìnhậ ị th chi nth .ứ ể ị

 Data:L utrư ữt ptin*.mdbậ t ptinậ cơsởd li u.ữ ệ

 Hinh_minh_hoa:L utr cáct ptinhình nh(*.bmp,ư ữ ậ ả *.gif,*.png,…)

 Trongthưm cụ này,chúngtacóth tể ổch ccácứ thưm cụ conđ l utr hình nhể ư ữ ả theo

chủđ ,ngày,…ề

 The_hien:L uư trữcácđi uề khi nể dong iườ dùngt oạ cácđ iố t ngượ thểhi n.ệ

 Thu_vien:L uư trữcáct pậ tinth vi nư ệ dùngchungc aủ ngứ d ng.ụ

 Trang:L uư trữcácmànhìnhcáctrangWeb(*.aspx)

 Xu_ly:L uư trữcácl px lýớ ử d li uữ ệ

6.2. Xâyd ng ng d ngự ứ ụ

6.2.1. Xâyd ngự l pớ Xửlýdữli uệ

ng  Ứ v im iớ ỗ b ng  ả trongcơ  sởdữ  li u,ệ chúngtaxây  d ngcácl px   lýt ngự ớ ử ươ  

ng.Các l px  lýứ ớ ử d li uxâyữ ệ d ngt ngtự ươ ựnhưl pớ XL_SACH.

Thi tế kếcơsởd li uữ ệ c a ngd ngủ ứ ụ Qu nả lýbánhàng.



Danhsáchcácl pớ xửlý

6.2.2. Thi tkế ếtrangWeb

Tr c khi b t tay vào thi t k  các đ i t ng th  hi n và màn hình giaoướ ắ ế ế ố ượ ể ệ  

di n cho  ng d ng, chúng ta cũng nên nghĩ t i s  thi t k  trang web ch y trênệ ứ ụ ớ ẽ ế ế ạ  

màn hìnhcó đ  phân gi i nào (th ng dùng hi n nay là 800x600). Y u t  này tuyộ ả ườ ệ ế ố  

không quan tr ng nh ng nó cũng ph n nào quy t đ nh b  c c trình bày c a trangọ ư ầ ế ị ố ụ ủ  

web.



BÀI7. WEBSERVICE

A. M c tiêuụ

 Tìm hi u Web Servicesể

 Xây d ng và s  d ng Web Servicesự ử ụ

B. N i dungộ

Trongph nnày,ầ chúngtas tìmhi uẽ ể Webserviceslàgì?

Côngd ngc aụ ủ nónh thư ếnào?

Saukhihi uể đ cýượ nghĩavàt mquantr ngc anó,chúngầ ọ ủ tas b tẽ ắ tayvàoxâyd ngWebSự

ervices.

1. Tìmhi uể v Webề Services

Khib nxâyd ngvàạ ự pháttri nể m t ngd ngphânộ ứ ụ tánv iớ  

s l ngng idùnglênố ượ ườ đ nế hàngtrăm,hàngnghìnng iườ nhi uđ aở ề ị đi mkhácnhau,khể

ókhănđ uầ tiênmàb ng pạ ặ ph ilàả s giaoti pgi aự ế ữ ClientvàServerbịt ngl a(firewallsườ ử

)vàProxyServerngănch nặ l i.ạ

Nhưcácb nạ bi tế DCOM(DistribitedComponentObjectModel)làmvi cthôngệ quavi cệ

g icácthôngtinở d iướ d ngạ nhịphân(binary)vàch y uủ ế ho tạ đ ngộ d aự trêngiaoth cTCPứ

/IP.Th tlàậ khôngd dàngđ s d ngễ ể ử ụ DCOMtrongtr ngh pnày.ườ ợ



WebServicescóthểgiúpb nạ gi iả quy tv nế ấ đềkhókhănnêutrên.Chúngtacóth hi uể ể rằ

ngWebServices(t mạ d chị làd chvị ụweb)làt ph pcácậ ợ ph ngươ th cứ c am tủ ộ đ it ngố ượ

màcácClientcóth g ith cể ọ ự hi n.ệ

WebServicesđ cxâyd ngd aượ ự ự trênSOAP(SimpleObjectAccessProtocal).Khônggiố

ngnh DCOM,ư SOAPcóthểđ cượ g ith chi nvàọ ự ệ trảv k tqu Textề ế ả (theođ nhị d ngạ X

ML)vàcókhảnăngho tđ ngặ ộ "xuyênqua"t ngl a.ườ ử

Ngoàikhảnăng uư vi ttrên,WebServicescóth ph iệ ể ố h pợ ho tạ đ ngộ gi aữ các ngd ngrứ ụ

tấ t t.ố Hìnhminhh aọ trangbênlàm tvíộ d minhụ h avọ ềsựph ih pố ợ ho tđ ngạ ộ gi acácữ nứ

gd ng.ụ

Cácnhàhàng,kháchs nạ cungc pcácấ WebServiceschophépđ tặ phòng,đ tặ ti c.ệ Đ ngsườ

tVi tắ ệ Namcungc pấ cácWebServiceschophépđ tặ vétàu.Vi tNamệ Airlinecungc pấ các



WebServiceschophépđ tvéchocácặ chuy nế bay.

Cáccơquan,công   ty,haykháchdu  l chcóị nhuc uầ tổch c,thamgiaứ cácchuy nế du 

l chị cóth truyể c pậ vàowebsitec acácủ côngtyd chvị ụl hànhđăngkýthamgiaữ các"tour"d

oh t ch c.ọ ổ ứ

Côngtydul chị s s d ngWebẽ ử ụ Servicesđ cượ   cungc pđóđấ ểti n  ế hànhđ tvéặ tàu 

l a,máyử bayvàđ tphòngặ chochuy nế dul chtheoị yêuc uc aầ ủ kháchhàng.

Ph iố h pho tợ ạ đ nggi aộ ữ các ngứ d ngụ

WebServiceslàm tchu nộ ẩ m iđ xâyd ngớ ể ự vàpháttri nể ngứ d ngphântán,cókhụ ảnăngl

àmvi ctrênm ih đi uệ ọ ệ ề hành,m r ngkh năngph ih pgi acácở ộ ả ố ợ ữ ngd ng,ứ ụ cóthểtáisử

d ng,ụ tăngc ngườ sựgiaoti pgi aế ữ ClientvàServerthôngquamôitr ngWeb.ườ



XMLlàđ nhd ngd li uchu nđị ạ ữ ệ ẩ ểtraođ igi aổ ữ cácWebServices

2. Xâyd ngự WebServices

2.1. T oạ WebServicestrongVS.Net

Trongph nnày,chúngầ tas xâyd ngẽ ự m tWebộ Serviceđ nơ gi ncótênWS_PHEP_TOAả

N,v iớ ph ngươ th cCong_hai_soứ trongVisualStudio.Net

Ch nọ Add|AddNewItems…t th c   đ nng c nhừ ự ơ ữ ả c aProject.Ch nủ ọ m cWebụ  

ServicetrongkhungTemplate.Đ iổ tênWebServicec nt othànhầ ạ WS_PHEP_TOAN.



T oạ m iWebServiceớ

Trongc aử sổvi tế l nh,ệ cóm tph ngth cộ ươ ứ m uđ ct os n:ph ngẫ ượ ạ ẵ ươ th cứ HelloWorl

d.

B nạ   có  nh n  ậ th yr ngtr cấ ằ ướ   ph ngươ   th c   HelloWorldcóứ   s nẵ   từ 

khóa<WebMethod()>. Chúng tasẽb sungvàoph ngth cổ ươ ứ Cong_hai_so.



2.2. Ki mể traWebService

Saukhixây   d ngthànhự  

côngWebService,tr cướ khiđ avàoư s d ng,ử ụ chúngtacũngnênti nế hànhki mể traWebSe

rvice.CácWebServiceđ cxây   d ngượ ự trongVS.Nettự 

đ ngộ phátsinhracáctrangki mtraể t ng ng.Đươ ứ ểth chi nđi uự ệ ề này,cácb nch nWS_ạ ọ

PHEP_TOAN.asmxlàmtrangkh iđ ng,ở ộ nh nấ F5đểthihành ngd ng.ứ ụ

Mànhìnhki mể traWebService

Trangki mtraể WebServicesẽli tkêcácệ ph ngươ th chi ncóứ ệ trongWebServiceđ cchượ

nọ thihành.Ch nph ngth cọ ươ ứ c nầ ki mể tra. đây,Ở chúngtach nọ ph ngươ th cCong_haứ

i_so.Xu tấ hi nmànhìnhnh pcácthamsệ ậ ốchoph ngth cươ ứ Cong_hai_so.



Nh pcácthamậ sốc nthi tvành nầ ế ấ nútInvokeđểthihành,chúngtas th yxu thi ntrangẽ ấ ấ ệ

k tquế ảnh hìnhbênd i.ư ướ

Mànhìnhk tế quả

3. Sửd ngụ WebService

Saukhihoànt tvi cấ ệ xâyd ng,ki mtraự ể độtinc yvàtínhchínhậ xácc aủ WebService,chún



gtas ti nẽ ế hànhđ aWebServiceđivàosư ửd ng.ụ

Đ s d ngể ử ụ m tộ WebService,Clientc nph ibi tầ ả ế WebServiceđóhỗtr nh ngph ngợ ữ ươ t

h cnào,ph ngứ ươ th cc nứ ầ cónh ngữ thams nào,ố k tế quảtr v rasao…ả ề

Nh ngữ thôngtinnàyc aủ m tWebServiceộ đ cượ môt b itàili uWSDL(Webả ở ệ ServiceDe

scriptionLanguage).WSDLlàđ nhd ngị ạ chu nẩ đ môể t cácả WebService,s d ngngônnử ụ

gữXML.

ChúngtacóthểxemWSDLc am tủ ộ WebServiceb ngằ cáchthêmvàochu ithamsỗ ốwsdlv

àosauchu iỗ URL:

Vídụ:

http://localhost/MinhHoa/Chuong09WebService/WS_PHEP_TOAN.asmx?   wsdl       

http://localhost/MinhHoa/Chuong09-WebService/WS_PHEP_TOAN.asmx?wsdl


WSDLc aủ WesServiceWS_PHEP_TOAN

3.1. S d ngử ụ WebServicedong idùngxâyườ d ngự

Sửd ngụ WebServicedochúngtaxâyd ngự t ngươ t nh vi cự ư ệ s d ngử ụ cácl pớ đ it ng.ố ượ

Vídụ:

3.2. S d ngử ụ WebServicesđ ccungượ c pấ mi nphíễ trênm ngạ

Đểbi tế đ cnh ngWebServicesđ cượ ữ ượ cungc pấ mi nphítrênễ m ng,ạ cácb ncóạ thểdùn

ggoogleđểth chi ntìmki m.ự ệ ế Ởđây,chúngtôigi ithi uđ ncácb ntrang:ớ ệ ế ạ http://www.

webservicex.netcungc pkháấ nhi uề cácWebServicesh uữ ích.

Trongph nnày,chúngtôisầ ẽh ngướ d nb nẫ ạ sửd ngcácụ WebServicesđ l yể ấ thôngtintỷ

giángo it ,thôngtinth iti t,cácthànhph chínhc aạ ệ ờ ế ố ủ m tộ qu cgiaố vàcácđ nvơ ịti nt cề ệ

acácqu cgiatrênủ ố th gi i.ế ớ

Cácb cth cướ ự hi n:ệ

B c1.ướ Ch nọ AddWebReference…từth cự đ nơ ngữc nhc a ngd ngả ủ ứ ụ

ThêmWebServicevào ngứ d ngụ

B c2.ướ Nh pthôngtinậ đ ngd nc aWebService,nh nườ ẫ ủ ấ đểth cự hi nệ vi cệ xácth

http://www.webservicex.net/
http://www.webservicex.net/


cự WebService.

B c3.ướ N uế WebServiceđ cxácth cượ ự thànhcông,thôngtinmôt vả ềWebServicesẽđư

cợ hi nthể ịngayphíabênd i.ướ Trongvíd này,chúngụ tal nầ l txácth c3Webượ ự Servicesa

u:

http://www.webservicex.net/country.asmx?WSDL  →

Cácqu cgiaố http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?

WSDL→Th iờ ti tế http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?

WSDL→T giáỷ

Thamchi uế WebService

B c4.ướ Đ tặ tênthamchi uchoWebService:ế Webreferencename.

B c5.ướ Nh nấ AddReferenceđểhoànt tấ thamchi uWebService.B ngtrênmôtế ả ảcácp

h ngth cươ ứ vàtàili uệ h ngd nướ ẫ c aWebServiceủ

http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL
http://www.webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx?WSDL
http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WSDL
http://www.webservicex.net/globalweather.asmx?WSDL
http://www.webservicex.net/country.asmx?WSDL


DanhsáchcácWebServiceđ cthamượ chi uế

B c6.ướ Thi tkế ếmànhình

Màn hình thi t kế ế

Mã l nh x  lý:ệ ử

//L y t  giá ngo i t  ấ ỉ ạ ệ

Ws_Ty_gia.CurrencyConvertor   tgNgoai_te   =   new 

Ws_Ty_gia.CurrencyConvertor();

lblUSD.Text   =   tgNgoai_te.ConversionRate(Ws_Ty_gia.Currency.USD, 

Ws_Ty_gia.Currency.VND);

lblEUR.Text   =   tgNgoai_te.ConversionRate(Ws_Ty_gia.Currency.EUR, 

Ws_Ty_gia.Currency.VND);



lblGBP.Text   =   tgNgoai_te.ConversionRate(Ws_Ty_gia.Currency.GBP, 

Ws_Ty_gia.Currency.VND);

//L y thông tin th i ti t các thành ph  chính ấ ờ ế ố

Ws_Thoi_tiet.GlobalWeather lWeather = new Ws_Thoi_tiet.GlobalWeather();

lblHN.Text = lWeather.GetWeather("Ha Noi", "Viet Nam");

lblHCM.Text = lWeather.GetWeather("Ho Chi Minh", "Viet Nam");

lblThanh_pho.Text = lWeather.GetCitiesByCountry("Viet Nam");

//L y tên các qu c gia và đ n v  ti n t  trên th  gi i ấ ố ơ ị ề ệ ế ớ

Ws_Quoc_gia.country lCountry = new Ws_Quoc_gia.country();

lblDon_vi.Text = lCountry.GetCurrencyCode();

lblQuoc_gia.Text = lCountry.GetCountries();

T giángo iỷ ạ t vàthôngtinth iti tệ ờ ế đ cl yượ ấ t WebServiceừ vàolúc:9:30:00AMngày13/

06/2005(gi Vi tờ ệ nam).Lúccácb nthiạ hành,cácgiátrịnàycóthểthayđ i.ổ



Mànhìnhk tế quả

4. Xâyd ngự WebServicestruyxu tấ dữli uệ

4.1. WebService:WS_KHACH_HANG

Trongph nầ này, chúng taph ih pố ợ các l p x  lý đã ớ ử cóđ  ể xâyd ng Web ự

serviceWS_KHACH_HANG.Trongvíd minhh aụ ọ d iđây,chúngướ taxâyd ngbaự th tủ

c:ụ

� Doc_danh_sach_khach_hang

� Them_khach_hang

� Xoa_khach_hang



TrongWebservicetrên,chúngtacós d ngử ụ m tộ sốph ngươ th cứ từl pXL_KHACH_Hớ

ANG.Đ sể ửd ng,ụ chúngtac nbầ ổsungcácph ngươ th cứ sauvàol pXL_KHACH_HAớ

NG:

4.2. S d ngử ụ WS_KHACH_HANG

4.2.1. Ki mể traWebService

Saukhithi tkế ếthànhcôngWS_KHACH_HANG,chúngtati nế hànhki mtraể Webservic

ev aừ t o.ạ

Danhsáchcácph ngth cc aươ ứ ủ WS_KHACH_HANG

Ch nch cọ ứ năngDoc_danh_sach_khach_hang.



Thi hành ph ng th c Doc_danh_sach_khach_hangươ ứ

K t qu :ế ả

4.2.2. Sửd ngụ WebServiceWS_KHACH_HANG

Saukhixâyd ngvàự ki mể trathànhcôngWS_KHACH_HANG, chúngta 

s d ngử ụ webservicev at oừ ạ vào ngứ d ng.ụ

Vi tl nhế ệ x lý:ử

Mànhìnhk tế qu :ả



PH L CỤ Ụ

1. C sơ ởdữli udùngệ trong ngd ngứ ụ

1.1. Thi tế k c sế ơ ởd li uữ ệ

1.1.1. C uấ trúcb ngdả ữli uệ

a. B ngCh đả ủ ềCHU_DE

FieldName FieldType FieldSize Description
Mcd   Autonumber Long Integer

Ten_chu_de Text 50

b. B ngả SáchSACH

FieldName FieldType FieldSize Description
Ms   Autonumber Long Integer

Ten_sach Text 100

Don_vi_tinh Text 50

Don_gia Number Currency

Mo_ta Memo Tóm t tn i dungắ ộ

Hinh_minh_hoa Text 50 nh minh h aẢ ọ

Mcd Number Long Integer Mã chủđề

Mnxb Number LongInteger Mã nhà xu tb nấ ả

Ngay_cap_nhat Date/Time Ngàyc p nh tậ ậ

So_luong_ban Number Long Integer

So_lan_xem Number Long Integer

c. B ngKháchhàngKHACH_HANGả

FieldName FieldType FieldSize Description
Mkh Autonumber Long Integer
Ho_khach_hang Text 50
Ten_khach_hang Text 50
Dia_chi Text 50
Dien_thoai Text 10
Ten_dang_nhap Text 15



Mat_khau Text 15
Ngay_sinh Date/Time
Gioi_tinh Yes/No Yes: Nam
Email Text 50
Da_duyet Yes/No Yes:Đã duy tệ

d. B ngả Đ nơ đ tặ hàngDON_DAT_HANG

FieldName FieldType FieldSize Description
Sdh Autonumber Long Integer

Mkh Number Long Integer

Ngay_dat_hang Date/Time

Tri_gia Number Currency

Da_giao_hang Yes/No Yes:Đã giao

Ngay_giao_hang Date/Time

e. B ngChiả ti tế đ tặ hàngCT_DAT_HANG

FieldName FieldType FieldSize Description
Sdh Number Long Integer

Ms   Number Long Integer

So_luong Number Long Integer

Don_gia Number Double

Thanh_tien Number Double

f. B ngNhàả xu tấ b nNHA_XUAT_BANả

FieldName FieldType FieldSize Description
Mnxb Autonumber Long Integer

Ten_nha_xuat_ban Text 100

Dia_chi Text 150

Dien_thoai Text 15

g. B ngTácả giảTAC_GIA



FieldName FieldType FieldSize Description
Mtg   Autonumber Long Integer
Ten_tac_gia Number Long Integer
Dia_chi Text 100
Dien_thoai Text 15

h. B ngVi tả ế Sách–VIET_SACH

FieldName FieldType FieldSize Description
Stt   Autonumber Long Integer

Mtg Number Long Integer

Ms Number Long Integer

Các   b ngd iđâyả ướ   đ cượ   dùngđ Thămể   dò   d lu nư ậ   &   Qu ngả   cáo   

i. B ngThămả dòTHAM_DO

FieldName FieldType FieldSize Description
Mch   Autonumber Long Integer

Ngay_dang Date/Time

Noi_dung Text 255

Tong_so_binh_chon Number Long Integer M cđ nh ặ ị =0

j. B ngThămdòchiti tả ế THAM_DO_CT

FieldName FieldType FieldSize Description
Mch   Number Long Integer

Stt   Number Long Integer 1,2,3,4,… ng v i ứ ớ

ch nA,B,C,D,…ọNoi_dung Text 255

So_lan_binh_chon Number Long Integer M cđ nh ặ ị =0



k. B ngả Qu ngả cáoQUANG_CAO

FieldName FieldType FieldSize Description
Stt   Autonumber Long Integer
Ten_Cong_ty Text 200
Hinh_minh_hoa Text 100 nh minh h aẢ ọ

Duong_dan Text 100 (đ n trang ế q.cáo)
Ngay_ky_hd Date/Time Ngàyký h p đ ngợ ồ

Ngay_bat_dau Date/Time B t đ u qu ng cáoắ ầ ả

Ngay_ket_thuc Date/Time H t ế h n qu ng cáoạ ả

1.1.2. Quanh gi acácb ngệ ữ ả



1.2. D li uthữ ệ ử

1.2.1. B ngCh đả ủ ềCHU_DE

Mcd Ten_chu_de
1 Ti ng Vi tế ệ

2 Ngo ingạ ữ

3 Công ngh thông ệ

tin4 Lu tậ



1.2.2. B ngNhàả xu tấ b n–ả NHA_XUAT_BAN

Mnxb Ten_nha_xuat_ba

n

Dia_chi Dien_thoai
1 Nhàxu tb nTrấ ả ẻ 123 Nguy n Duễ 19001560

2 NXBTh ng kêố 456 C ng Qu nhố ỳ 19001511

3 Kim đ ngồ 789 Nguy n Trãiễ 19001570

4 Văn hóa 

ngh thu tệ ậ

357 C ng Hòaộ 0903118833

1.2.3. B ngTácả giả–TAC_GIA

Mtg Ten_tac_gia Dia_chi Dien_thoai
1 TS. Nguy n Ph ngễ ươ  

Liên

45Lê L iợ 98877668

2 BS. VũTh  ị

UyênThanh

18 TôHi n Thànhế 19001611

3 Nguy n Ng c ễ ọ Minh 27 Nguy nHuễ ệ 19001570

4 Nguy nễ  ThiênB ngằ 66 Tr nH ng ầ ư

Đ oạ

8504122

1.2.4. B ngThămả dòTHAM_DO

Mch Noi_dung Ngay_dang

1 Qua tr nth ng tr c Jubilo,b n ậ ắ ướ ạ

d đoántuy n ự ể VN s thi ẽ đ u ấ th nào ế  ở

CupHonda?

01/06/2005

1.2.5. B ngThămdòchiti tả ế THAM_DO_CT

Mch Stt Noi_dung So_lan_binh_cho

n1 1 Thi đ u khá thuy t ph cấ ế ụ 0
1 2 Xem đ cượ 0
1 3 Bìnhth ngườ 0
1 4 Kém 0

2. Gi ithi uớ ệ vềcáctagHTML

2.1. C b nv tagơ ả ề HTML



2.1.1. Cáctagc b nơ ả

a. Tagc utrúcấ

HTMLbaog mồ 3tagđểxácđ nhc utrúcị ấ c atrangủ webbaog m:ồ

b. Tagđ nhị d ngạ vănb nả

M cặ dùcór tấ nhi uề tagđ đ nhd ngể ị ạ vănb n,ả nh ngtagsauữ đâylành ngtagữ cơb nả nh tấ

màg nầ nh b tư ấ cứm tộ trangwebnàocũngph iả sửd ng:ụ

c. Tagghichú

Cũngnh cácngônng l pư ữ ậ trình,đ choể phépng ivi tườ ế trangwebđ tnh ngặ ữ ghichúdành

riêngchomìnhvàotrong trang web, HTML cung c p ấ tagghi chú. Đây là tag đ c ặ bi tệ  

so v i nh ng ớ ữ tag khác:

Ghinh tagớ quaýnghĩa

HTML4.0  có   t ngươ đ iố   nhi u tag,  ề đ  ể nh  ớ đ cnhi u,  ượ ề ng ivi tườ ế th ngườ  

ph i   hi u  ả ể đ cýượ nghĩa 

tênc am iủ ỗ tag.CáctagtrongHTMLth ngườ làvi tế t tc aắ ủ nh ngt g inhữ ừ ợ ớnh :ư Paragra

ph,BReack,…

2.1.2. Đ nhd ngTextị ạ

a. Đ nhd ngki uchị ạ ể ữ

Trong các tài li u,ệ văn b n chúng tath ng ả ườ sử d ng ụ cácki u ể ch  ữ

đ mậ ,nghiêng,g chạ    d iướ   ,…víd sauụ minhho cácạ tagđ cdùngđ nhd ngượ ị ạ ki uch :ể ữ



ĐểxemcodeHTMLc aủ m ttrangwebộ đãcótừIE,trênmenuView,ch nọ m cụ Source.Bạ

ncóth h ch iể ọ ỏ đ cượ nhi uề đi ub ngề ằ cáchxemcodeHTMLc anh ngtrangwebủ ữ đ cthượ

i tkế ếchuyênnghi pnh ngệ ư hãynhớr ngằ nh ngữ trangwebđ pluônđ cẹ ượ vi tế r tcôngphấ

uvàth ngườ s d ngử ụ nhi ucôngc (tool)ề ụ hỗtr .ợ

b. Fontch ,ữ màus cắ vàcanhlề

Ví   d :ụ   

Thu ctínhc aộ ủ m tộ tag

M tthôngộ tinđ nhị d ngcóạ thểg mnhi uchiti t,trongvíd trên,fontchồ ề ế ụ ữs hi nẽ ể th choị

m tộ chu iỗ vănb nđ cả ượ chỉđ nhquatag<font>tuynhiên,ị fontchữl iạ g mnhi uồ ề chiti tnế

h :ư tênfont,kíchth c,màus c,…ướ ắ

Cácthôngtinchiti tế đ cượ g iọ làcácthu cộ tínhc atag.M tủ ộ tagcóth cónhi uthu ctính.ể ề ộ B

nnênđ tgiáạ ặ trịc aủ thu ctínhtrongộ d ungo cấ ặ kép.

Đ nhd ng tr c n i dung văn b nị ạ ướ ộ ả

Webbrowsersẽkhôngquantâmđ nế cáchb ntrìnhạ bàyđo nạ codeHTMLtrongfile.html

màch d avàoỉ ự cáctagđểtrìnhbàyn iộ dungtrangweb.

Tag<pre>đ cdùngượ khib nmu nạ ố yêuc uầ webbrowser"tôntr ng"ọ cáckho ngả tr ngắ và

xu ngdòngtrongđo ncodeHTMLố ạ c amình.ủ

Ví   d :ụ   

K tế qu :ả



2.1.3. Liênk tcácế trangweb(Link)

URL:

(UniformResourceLocator),làm tộ đ ngườ d nẫ đ cượ dùngtrênInternetđểch t im ttraỉ ớ ộ

ngwebc thụ ểnàođó.Thu tngậ ữth ngdùngườ thaychourllà:"đ ach "ị ỉ

Domainname:Làtênd nh c am tễ ớ ủ ộ đ aị ch .Nh ngtênỉ ữ nàyđ cqu nlýượ ả b im tở ộ t ch cổ ứ

qu cố t ,ế đ mb oả ả khôngcóhaiđ aị ch khácỉ nhaunàocócùngtên.N ub nmu nwebsiteế ạ ố củ

amìnhcóm ttêng inhộ ợ ớđểm ing icóth truyc p,ọ ườ ể ậ b nsạ ẽph iả đemtênđóđiđăngký.

Trongdomainname,ph ncu icùngdùngầ ố đ phânlo icácwebsite:ể ạ

 Com:commercial–websiteth ngươ m i,ạ kinhdoanh

 Edu:education–websitev giáoề d c,ụ đàot oạ

 Gov:government–websitec achínhphủ ủ

 vn,uk,au,…:vietnam,unitedkingdom,austratlia–websitec aqu cgianào.ủ ố

a. T oạ liênk tế

HTMLdùngtag<a>(anchor)đ t oliênể ạ k tt im ttrangế ớ ộ web.Tag<a>cóbathu cộ tínhchí

nhlà:

 href:đ achị ỉc atrangwebmu nủ ố liênk tế

 target:c aử s sổ ẽhi nth trangể ị web

 name:tênc aủ m iliênố k tế Víd :ụ

Thu ctínhộ targetchỉrac aử s s dùngđ mổ ẽ ể ởtrangwebm i.ớ N uế khôngđ tặ giátr chotargị



et,trangwebb nđangxemạ s bẽ ịthaythếb ngằ trangwebm i.Đ mớ ể ởtrangwebtrongm tộ c

as m i,đ tử ổ ớ ặ target="_blank"

b. Liênk tế trongcùngtrangweb

N uế nh choư b nạ đ cượ quy nề đ tặ tênchocáctagc aủ HTML,cólẽb nạ sẽthay<a>b ng<lằ

>(Link)thìđúng  h n.  ơ Tuynhiên<a>th cự s mangýự   nghĩa  là  m t  ộ m neoỏ (anchor) 

khib n ạ dùngđểliênk tt im tế ớ ộ đo nvănạ b nả nàođótrongchínhb nả thântrangweb.

Thu ctínhộ namec a<a>ủ dùngđ đ tể ặ tênchođo nvănb ns liênạ ả ẽ k tế t i.Chúý,giáớ trịc aủ

namecód uấ #đ ngứ tr c.ướ

Vídụ:

c. Liênk tế v iớ đ achị ỉemail

Đ choể phépng iườ đ cọ g iử mailchob nạ b ngằ cáchclickvàoliênk t,gánế giátr "mailto:đ aị ị

ch email"chothu ctínhhref.ỉ ộ

2.1.4. Danhsách(List)

Danhsáchg mồ 2lo i:cóạ thứt vàkhôngcóth tự ứ ự

DanhsáchtrongHTMLt ngươ tưnh đ như ị d ngBulletsạ andNumberingtrongWord.Thôn

gth ng,chúngtaườ ítphânbi tệ gi adanhsáchữ cóth tứ ựvàkhôngcóth t .V idanhsáchcótứ ự ớ

h t ,m iứ ự ỗ m cs đ cđánhụ ẽ ượ th tứ ự1,2,3haya,b,c,…

trongkhiv iớ danhsáchkhôngcóthứt ,m im csự ỗ ụ ẽb tắ đ ub ngd u–,ầ ằ ấ , …

TrongHTML,m iỗ m cụ trongdanhsáchđ cb tđ uượ ắ ầ b ngtagằ <li>.Cácm cụ trongdanhs



áchl iđ cđ tạ ượ ặ trongm tộ tagdanhsách.HTMLcócáctagdanhsách:

<ol>: ordered list–danhsáchcóth  tứ ự

<ul>:unorderedlist–danh sáchkhông có th  ứ tự

Ví   d :ụ   

K tế qu :ả

N iộ dungmônh cọ l ptrìnhậ webcơb nả

� HTML

� JavaScript

Ví   d :ụ   

K tế qu :ả

N iộ dungmônh cọ l ptrìnhậ webcơb nả

� HTML

� JavaScript

Thu ctínhtypec aộ ủ cáctagdanhsáchchophépb nạ đ nhl icács thị ạ ố ứtựhaybullethi nể thị

đ uầ m iỗ m ctrongdanhụ sách.Cácgiátr c atype:ị ủ

<ol>  Orderlist <ul> Unorderlist



"A": A, B, C,…

"a": a, b, c, …

"I": I, II, III,…

"i": i,ii,iii,…

"1": 1, 2, 3, … (m c đ nh)ặ ị

"disk"

"circle"

"square"

2.1.5. Hình nh(Image)ả

HTMLnh ngphiênb nữ ả đ uầ tiênkhôngh tr vi cỗ ợ ệ đ ahình nhvàoư ả cáctrangweb.HTM

Lgi đâyđãờ chophépb nạ đ aư vàotrangwebkhôngchỉhình nhmàả cảcácfile"nhúng"như

video,âmthanh.Nênsửd ngcácụ đ nhị d ngfilethôngạ d ngmàụ webbrowserhỗtrợnhưGI

F,JPEG,BMP,PNG

a. Đ aư hình nhvàotrangwebả

HTMLs d ngtag<img>ử ụ (image)đ hi nể ể thịhình nh.Thu cả ộ tínhquantr ngọ nh tấ c aủ <i

mg>làsrc(source)cógiátrịlàm tURLch raộ ỉ đ ngd nườ ầ t ifileớ hình nhả mu nhi nth .ố ể ị

Ví   d :ụ   

K tế qu :ả

Yahoo!

Chú ý:n ufile  ế hình nh  ả c ab nkhông n mủ ạ ằ chung  th  ư m cụ   v i fileớ .html  thì b nạ  

ph ich  ra ả ỉ đ ngườ d nẫ t ifileớ đó.

b. Thu ctínhộ atl



Trongcáctr ngh phình nhkhôngđ chi nườ ợ ả ượ ể thịdokhôngtìmth yfileấ haywebbrowse

rkhôngnh nậ đ cượ filet phíaừ webserver,cóthểs d ngử ụ thu cộ tínhalt(alternate)v igiáớ tr

ịlàn iộ dungmôt tómả t thình nhắ ả mu nth hi nố ể ệ đểng iườ dùngd nh nễ ậ bi t.ế

Ví   d :ụ   

K tế qu :(khiả khôngcófilec:\yahoo.gif)

Yahoo!

c. Xácđ nhchi uị ề r ngvàộ chi ucaoề

Đểthayđ ichi uổ ề r ngộ vàchi uề caoc ahìnhủ nh,ả s d ngử ụ haithu ctínhộ widthvàheight.G

iátr c aị ủ widthvàheightth ngườ dùnglàpixel(m cđ nh)và%.ặ ị

Ví   d :ụ   

K t qu : ế ả

2.1.6. B ng(Table)ả

a. Cúpháp

HTMLs d ngb m tc uử ụ ộ ộ ấ trúctagg mcó<table>,<tr>và<td>ồ đ đ nhd ngể ị ạ cácb ng:ả

� <table>:ph nầ n mằ trongtaglàm tc uộ ấ trúccácdòngvàc tc aộ ủ b ngả

� <tr>TableRow:ph nn mtrongtagầ ằ làc uấ trúccácc tộ c am tdòngủ ộ

� <td>

TableData:ph nầ n mtrongtagằ làn iộ dungc aủ m tcellộ (m tộ c tc am tdòng)Víộ ủ ộ

d :ụ



K tế qu :ả

C t ộ 1dòng1 C t ộ 2dòng1 C t ộ 3dòng1
C t ộ 1dòng2 C t ộ 2dòng2 C t ộ 3dòng2

b. Width,CellSpacingvàCellPadding

� width:Đ nhđ r ngị ộ ộ c atableủ haycácc t.ộ

� cellspacing:Đ nhkho ngị ả cáchgi acácữ cell.

� cellpadding:Đ nhkho ngị ả cácht biênc acellừ ủ t iớ n iộ dungtrongcell.

N ukhôngchế ỉđ nhđị ộr ngộ chotable,webbrowsert đ ngch nhđự ộ ỉ ộr ngtableộ đủch aphứ

nn iầ ộ dungbêntrong.T ngt ,ươ ự đ r ngộ ộ c tộ sẽt đ ngcogiãnự ộ đểthíchh pợ v in iớ ộ dungc

h aứ trongc t.Chộ ỉđ nhị giátrịchowidthgiúpb nki mạ ể soátđ cượ webbrowsertrìnhbàytran

gwebc aủ mình.Giátr c awidthcóthị ủ ểđob ngpixelhay%.Thôngằ th ngtaườ haydùng%.

Víd :ụ

K tế   qu :ả   

2.2. Cáctagnh pậ li uệ

2.2.1. Tag<input>

H uầ h tế cácđi ukhi nc b ntrongề ể ơ ả <form>đ uề đ ct ob ngtag<input>,ượ ạ ằ c utrúcc aấ ủ

tag<input>nhưsau:

type:lo iđi ukhi nmu nt o.ạ ề ể ố ạ Có5lo iạ đi uề khi nlà:ể



� TextBox–"text"

� CheckBox–"checkbox"

� OptionBox–"radio"

� Button–"button"

� Submit/Reset–"submit"/"reset"

name:Tênc ađi ukhi n.ủ ề ể   T ng tươ ự  nhưcácform  b nl p  ạ ậ trìnhtrênWindows,  m iỗ  

đi u  ề khi nể  

nêncóm tộ tênriêngbi t.Riêngv iệ ớ tr ngườ h pOptionBox,ợ đ gomể nhi uoptionề thànhm

tộ nhóm,cácOptionBoxsẽcógiátrịc aủ thu ctínhnamegi ngnhau.ộ ố

value:  Chu iỗ vănb nả hi nth trênđi uể ị ề   khi n.ể V iớ TextBoxlà 

n iộ dungc aTextBox,v iủ ớ Button(kểcảSubmitvàReset)làtiêuđ c ađi ukhi n.ề ủ ề ể

Ví   dụ   :  

K tế qu :ả

Quavíd trên,cóụ thểth yr ngtrongấ ằ <form></form>b nđ cạ ượ phépsửd ngcáctagụ đ nhị

d ngạ đểtrìnhbàyformnhư<table>,<p>,…

Chú   ý:   

V iớ CheckBoxvàOptionBox,thu ctínhộ checkeddùngđ đánhd uể ấ ch nọ vàoCheckBox

hayOptionBoxkhitrangwebhi nth .ể ị

Thu ctínhộ sizec aủ textboxdùngđểchỉđ nhị chi uề r ngộ c atextbox,ủ đ nơ v c asizeị ủ làsốk

ýt .ự Tuynhiên,n iộ dungc atextboxủ khôngb gi iị ớ h nạ b isize.ở

2.2.2. Vùngnh pli uậ ệ –tag<textarea>



Đi ukhi n  ề ể TextBoxmà 

b nạ t ob ngtag<input>ạ ằ chỉcókh năngả nh nậ vàom tộ dòngvănb n.ả Đểcóm tộ TextBox

chophépnh pnhi udòngậ ề b nạ sửd ngụ tag<textarea></textarea>.

Khácv iớ tag<input>,tag<textarea>c nk tthúcầ ế b i</textarea>.ở N iộ dungc aủ TextBoxt

ob ngạ ằ <textarea>cũngkhôngđ nhb igiáị ở trịc aủ thu cộ tínhvalue,thayvàođó,ph nn iầ ộ d

ungnàyn mgi aằ ữ c pặ tag.

Thu ctínhộ colsc a<textarea>t ngủ ươ t nh thu ctínhự ư ộ sizec aủ <inputtype="text">xácđ

nhị chi ur ngc aề ộ ủ TextBoxtínhb ngsằ ốkýt .Thu ctínhự ộ rowschobi tchi ucaoc aTexế ề ủ

tBox.

Ví   d :ụ   

K tế qu :ả

2.2.3. ComboBoxvàListBox

Đi ukhi nComboBoxvàListBoxph ct ph nề ể ứ ạ ơ sov iớ cácđi ukhi nề ể cơb nvìả c nđ nhnầ ị

ghĩacácm cụ ch n.ọ HTMLs d ngử ụ tag<select>đểkhaibáocảhailo iạ đi ukhi nề ể này:

Ví   dụ   :  

K tế qu :ả

� Thu ctínhộ sizegiúpwebbrowserxácđ nhị đi ukhi nề ể làm tComboBox(size="1")ộ



hayListBox(size>1).

� Tag<option>,nh b nư ạ th ytrongấ víd ,ụ đ cđ tượ ặ trong 

c pặ tag<select>đ đ nhể ị nghĩacácm cụ ch n.ọ

� Tênm cụ ch nọ đ cđ tượ ặ trongtrongc pặ tag<option>…</option>

� M cụ ch nọ m cđ nhđ cặ ị ượ bi uthể ịquathu cộ tínhselected.

� Thu ctínhộ valuechobi tgiáế tr c aị ủ m cụ ch n.ọ B nsạ ẽc nbi tầ ế giátrịc am củ ụ ch nọ

khix lýử d li uữ ệ nh pậ c aform.ủ

� N ub nmu nế ạ ố ListBoxcóth đ cể ượ ch nọ nhi um ccùngề ụ m tộ lúc,hãys d ngử ụ thu

ctínhộ multiplec atag<select>.ủ

3. CascadingStyleSheetsCSS

3.1. Gi ithi uCSSớ ệ

3.1.1. CSSlàgì

 CSS:CascadingStyleSheets

 CácStyleđ nhị nghĩacáchtrìnhduy tệ hi nthể ịcácđ it ngHTMLố ượ

 CácStyleđ cl utrongStyleSheetượ ư

 CácStyleSheetđ cl pđ cl utrongộ ậ ượ ư fileCSSriêngbi tệ

 CácStyleSheetđ cl pộ ậ cóth ti tki mnhi uể ế ệ ề th igianờ chob nạ

 Nhi uề đ nhị nghĩaStylechocùngm tlo iđ it ngs đ csộ ạ ố ượ ẽ ượ ửd ngụ theol p.ớ

3.1.2. Stylegiúpb ngi iquy tnhi uạ ả ế ề v nấ đề

HTMLtagđ cượ thi tế k đ đ nhd ngế ể ị ạ cáchhi nể th n iị ộ dungc am ttrangWebb ngcácủ ộ ằ

hđ nhị nghĩanh "đâylàư ph nheader",ầ "đâylàm tđo n",ộ ạ "đâylàm tb ng",…ộ ả

M itrìnhduy tỗ ệ hi nthể ịn iộ dungtrangWebtheocáchriêngc aủ mìnhd aự trênnh ngữ đ nhị

nghĩađó.

Cáctrìnhduy tthôngd ngệ ụ nhưInternetExplorerhayNetscapeliênt cụ thêmth tcáctagắ H



TMLm iớ c ariêngủ mìnhvàodanhsáchcácHTMLtagchu nẩ c aW3Củ làmchovi cệ t olạ ậ

pcácvănb nả Webđểhi nthể ịđ cl pộ ậ trênm itrìnhọ duy tệ ngàycàngkhókhăn.

Đểgi iquy tv nả ế ấ đềnày,W3C(WorldWideWebconsortium

tổch cch uứ ị tráchnhi mt oệ ạ l pcácậ chu ntrênWeb)ẩ t oạ racácSTYLEchoHTML4.0, 

cảNetscape4.0vàInternetExplorer4.0đ uề h tr CascadingStyleSheets.ỗ ợ

1.1.1 Style Sheet ti t ki mnhi u công s cthi t kế ệ ề ứ ế ế

CácStyletrênHTML4.0đ nhị nghĩacáchmàcácthànhph nHTMLầ đ cượ hi nth .ể ị CácStyl

eth ngđ cl utrongcácfileđ cl pườ ượ ư ộ ậ v iớ trangWebc aủ b n.ạ CácfileCSSđ cl pchopộ ậ

hépb nthayđ iạ ổ hìnhth cứ thểhi nvàkhuônệ d ngạ c aủ t tấ c cáctrangtrongWebsiteth ngả ố

nh tmàch ph ith chi nthayấ ỉ ả ự ệ đ iổ m tl n.ộ ầ

1.1.2 Style nào s đ cẽ ượ dùng?

Tacóth nóiể r ng,cácStylesằ ẽđ cs d ngượ ử ụ theo"l p"ớ (cascade) uư tiênkhinhi uStyleề đị

nhnghĩam tthànhộ ph nầ HTMLđ cượ thamchi utrongế m tộ fileHTML.Thứtự uư tiênđư

cs pợ ắ x ptế ừcaoxu ngth p:ố ấ

 Stylechothànhph nầ HTMLc thụ ể

 Styletrongph nầ HEAD

 StyletrongfileCSS

 M cặ nhiêntheotrìnhduy tệ

3.2. Cú phápCSS

Cúphápc aủ CSSg mồ 3ph n:ầ đ iố t ng,thu cượ ộ tínhvàgiátr :ị

Đ it ngth ngố ượ ườ làcáctagHTMLmàb nmu nạ ố đ nhnghĩaị cáchhi nth .Thu ctínhể ị ộ làth

u cộ tínhhi nth c ađ iể ị ủ ố t ngượ đó.Giátrịlàcáchmàb nmu nm tthu cạ ố ộ ộ tínhhi nth nh tể ị ư



hếnào.C pặ {thu ctính:giátr }ộ ị đ cđ tượ ặ trongd uấ {}.

N uế giátr g mnhi uị ồ ề t ,đ tchúngtrongừ ặ d uấ nháyđôi:

N u ế b n ạ mu n ố đ nh nghĩaị  nhi uề  thu c ộ tính c am t đ it ng, phânủ ộ ố ượ  cách cácc pặ  

thu c tính:ộ giá tr b ngd uị ằ ấ (;).

Đểđ nhnghĩaStyleị đ cd đ ch n:ượ ễ ọ ơ

3.2.1. Nhómnhi uề đ iố t ngượ

B nạ cóthểđ nhị nghĩam tStyleộ chonhi uđ iề ố t ngượ cùngm tlúc:ộ

3.2.2. Thu ctínhClassộ

V ithu cớ ộ tínhClass,b nạ cóthểđ nhị nghĩanhi uề Stylekhácnhauchocùngm tộ đ iố t ng.ượ

Víd ,b n  mu n  ụ ạ ố cóhaiStylechocùng  m t  ộ tag<P>,  n utagế <P>nào  có   class=right 

sẽcanhlề bên ph i,class=centerả sẽcanhgi a:ữ

TrongtrangHTML:

B nạ cũngcóthểb quatênđ iỏ ố t ngđ đ nhượ ể ị nghĩaki uStyleể chot tcấ ảcácthànhph ncóầ

Classmàb nđ nhnghĩa.Víạ ị d :ụ

TrongtrangHTMLsau,cảH1vàđo nạ vănb nả đ uđ cề ượ canhgi a:ữ

3.2.3. Thu ctínhIDộ

Thu ctínhIDcóộ th dùngể đ nhnghĩaStyleị theohaicách:



T t ấ c các thành ph n HTMLcó cùng m t ả ầ ộ ID.

Ch m t thànhph nỉ ộ ầ  HTMLnào đó có IDđ c đ nh nghĩa.ượ ị

Vídụsau,Styledùngchot tcấ ảcácthànhph nHTMLcóầ IDlà"intro":

Víd sau,ụ Stylechỉdùngchothànhph nầ <P>nàocóIDlà"intro"trongtrangWeb.

3.2.4. GhichútrongCSS

CSSdùng cáchghichút ngươ t nh ngônngự ư ữ C:cácđo nghiạ chúb tđ ub ngắ ầ ằ /* và 

k tthúcế b iở

*/.Víd :ụ

3.3. Sửd ngụ CSStrongtrangHTML

3.3.1. Làmthếnàochènvàom tộ StyleSheet

Khitrìnhduy tệ đ cm tọ ộ Style,nós đ nhd ngẽ ị ạ n iộ dungtrangWebtheoStyleđó.Có3cách

đ sể ửd ngStyletrongụ m tộ trangHTML.

3.3.2. DùngfileCSSriêng

FileCSSđ cl pnêndùngộ ậ khiStyleđ cượ ápd ngụ chonhi uề trang.M itrangỗ sửd ngStyleụ

đ nhị nghĩatrongfileCSSsẽph iliênả k tđ nfileế ế đób ngằ tag<link>đ ttrongặ ph nầ HEAD

:

Vídụm tfileCSS:ộ Style.css

3.3.3. Đ nhnghĩaị cácStyletrongph nầ HEAD

CácStyleđ nhị nghĩatrongph nHEADầ cóthểdùngchonhi uthànhph nHTMLtrongtraề ầ

ngWeb

đó.B nsạ ửd ngtag<Style>ụ đ đ nhể ị nghĩaStyle:



Ghichú:Trìnhduy tệ th ngb quacácườ ỏ tagHTMLmànókhôngbi t,doế đóđểcáctrìnhduy

tkhônghệ ỗtr CSSkhôngợ hi nthể ịph nđ nhnghĩaầ ị Style,b nnênđ tạ ặ trongtagghichúc aủ

HTML:

<! … >

3.3.4. DùngStylechom tthànhộ ph nHTMLầ cụthể

Stylechom ttagộ HTMLcụthểg nnh khôngầ ư t nd ngđ ccácl iđi mậ ụ ượ ợ ể c aủ CSSngoạ

itr cáchừ hi nth đ it ng.ể ị ố ượ B ndùngạ thu ctínhộ Styleđ đ nhể ị nghĩaStylechothànhph nầ

HTML.

3.3.5. Nhi uề Stylechom tộ đ it ngố ượ

N uế m tđ iộ ố t ngượ đ cđ nhnghĩaượ ị nhi uStyle,ề nós sẽ ửd ngụ Stylec th nh t.Víụ ể ấ d ,mụ

tộ fileCSSđ nhị nghĩatagH3nhưsau:

Trongm tộ fileHTMLcóph nầ đ nhị nghĩaStylechoH3nh sau:ư

N utrangế HTMLcólinkđ nế fileCSStrên,StylechoH3sẽđ nhị nghĩanhưsau:

3.3.6. Cácvídụ

a. Màuch ,ữ màun nề



b. Canhlềvănb nả

c. Hìnhn nề chotrangWeb

M cđ nh,hìnhặ ị n nề s đ ctôđ yẽ ượ ầ trangWeb.Tuynhiên,n uế chúngtamu ntôố hìnhn nthề

eoh ngngang,hayướ đ ng,ứ tach nọ giátr chothu ctínhị ộ background

repeatt ng ng:ươ ứ repeatx/repeaty/repeatxy

d. Fontchữ

Vídụ   1  :

Vídụ   2  :



e. Qu nlýả màuhi nth c aể ị ủ liênk t:Hyperlinkế
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